	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HÒA BÌNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1165/QĐ-UBND
	Hòa Bình, ngày 16 tháng 6 năm 2022


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ PHỤC VỤ KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương;
Căn cứ Công văn số 1018/BTTTT-THH ngày 07/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 46/TTr-STTTT ngày 14/6/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình như sau:
1. Mã định danh điện tử của các đơn vị cấp 2: Gồm các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức khác (Phụ lục 1).
2. Mã định danh điện tử của các đơn vị cấp 3: Gồm các đơn vị trực thuộc các đơn vị có mã định danh điện tử cấp 2 (Phụ lục 2).
3. Mã định danh điện tử của các đơn vị cấp 4: Gồm các đơn vị trực thuộc các đơn vị có mã định danh điện tử cấp 3 (Phụ lục 3).
Điều 2. Mã định danh điện tử theo Điều 1 Quyết định này phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong tỉnh và với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Quyết định này; tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung mã định danh điện tử phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.
2. Trường hợp phát sinh đơn vị trực thuộc có nhu cầu cấp phát mã định danh điện tử hoặc có thay đổi về cơ cấu tổ chức (thành lập mới, đổi tên, tách, nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc), các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trong vòng 15 ngày để xem xét, quyết định.
3. Trường hợp thay đổi địa chỉ, email, số điện thoại, website, các cơ quan, đơn vị báo cáovề Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật, điều chỉnh trên các hệ thống theo đúng cấu trúc quy định và công khai trên các hệ thống.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 16/6/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi hồ sơ, văn bản điện tử thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hòa Bình.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính Phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, các Phó Chánh VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, THCB (NTT).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH




Bùi Văn Khánh


 
PHỤ LỤC I
MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CÁC ĐƠN VỊ CẤP 2
(Kèm theo Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)
	STT
	Mã định danh điện tử
	Tên cơ quan, đơn vị
	Địa chỉ của cơ quan, đơn vị
	Địa chỉ thư điện tử
	Điện thoại
	Địa chỉ website
	Mã định danh đã cấp theo QCVN 102:2016/BTTTT

	I
	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC UBND TỈNH
	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC UBND TỈNH
	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC UBND TỈNH
	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC UBND TỈNH
	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC UBND TỈNH
	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC UBND TỈNH
	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC UBND TỈNH

	1
	H28.01
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	Số 6 đường An Dương Vương, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	uybannhandantinh@hoabinh.gov.vn
	0218.385.2491
	vpubnd.hoabinh.gov.vn
	000.00.01.H28

	2
	H28.02
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	sothongtintruyenthong@hoabinh.gov.vn
	0218.625.1999
	sothongtin.hoabinh.gov.vn
	000.00.02.H28

	3
	H28.03
	Sở Xây dựng
	Đường Lý Nam Đế, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	sxd@hoabinh.gov.vn
	0218.385.4206
	soxaydung.hoabinh.gov.vn
	000.00.03.H28

	4
	H28.04
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Tổ 8, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	sonongnghiep@hoabinh.gov.vn
	0218.385.2003
	sonongnghiep.hoab inh.gov.vn
	000.00.04.H28

	5
	H28.05
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Số 391 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình
	stnmt@hoabinh.gov.vn
	0218.385.7688
	tnmt.hoabinh.gov.vn
	000.00.05.H28

	6
	H28.06
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Số 755 đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, thành phố
	solaodong@hoabinh.gov.vn
	0218.385.2044
	solaodong.hoabinh.gov.vn
	000.00.06.H28

	7
	H28.07
	Sở Y tế
	Số 98 đường Trần Hưng Đạo, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	soyte@hoabinh.gov.vn
	0218.385.2050
	soytehoabinh.gov.vn
	000.00.07.H28

	8
	H28.08
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Đường Lý Nam Đế, phường Tân Thịnh, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình
	vanphong@hoabinh.edu.vn
	0218.385.4040
	hoabinh.edu.vn
	000.00.08.H28

	9
	H28.09
	Sở Tư pháp
	Số 566 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	sotuphap@hoabinh.gov.vn
	0218.389.4775
	sotuphap.hoabinh.gov.vn
	000.00.09.H28

	10
	H28.10
	Sở Nội vụ
	Số 489 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	sonoivu@hoabinh.gov.vn
	0218.385.2108
	sonoivu.hoabinh.gov.vn
	000.00.10.H28

	11
	H28.11
	Sở Công thương
	Số 227B đường Đà Giang, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	socongthuong@hoabinh.gov.vn
	0218.385.2058
	socongthuong.hoab inh.gov.vn
	000.00.11.H28

	12
	H28.12
	Sở Giao thông vận tải
	Tổ 1, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	sogiaothong@hoabinh.gov.vn
	0218.385.2124
	sogiaothong. hoabinh.gov.vn
	000.00.12.H28

	13
	H28.13
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Số 562 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	sokhoahoccongnghe@hoabinh.gov.vn
	0218.385.7119
	sokhoahoc.hoabinh.gov.vn
	000.00.13.H28

	14
	H28.14
	Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch
	Số 5 đường An Dương Vương, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	sovanhoa@hoabinh.gov.vn
	0218.385.2157
	sovanhoa.hoabinh.gov.vn
	000.00.14.H28

	15
	H28.15
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Số 672 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	sokehoachdautu@hoabinh.gov.vn
	0218.385.2113
	sokehoach.hoabinh.gov.vn
	000.00.15.H28

	16
	H28.16
	Sở Tài chính
	Đường Trần Hưng Đạo, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	sotaichinh@hoabinh.gov.vn
	0218.385.2106
	sotaichinh.hoabinh.gov.vn
	000.00.16.H28

	17
	H28.17
	Thanh tra tỉnh
	Số 170 đường Thịnh Lang, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	thanhtratinh@hoabinh.gov.vn
	0218.388.2604 0218.388.2615
	thanhtra.hoabinh.gov.vn
	000.00.17.H28

	18
	H28.18
	Ban Dân tộc
	Số 572 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	bandantoc@hoabinh.gov.vn
	0218.389.6930
	bandantoc.hoabinh.gov.vn
	000.00.18.H28

	19
	H28.19
	Ban Quản lý Các khu công nghiệp
	Số 670 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	bqlckcn@hoabinh.gov.vn
	0218.385.1029
	ips.hoabinh.gov.vn
	000.00.19.H28

	20
	H28.20
	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
	Số 550 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	daitruyenhinh@hoabinh.gov.vn
	0218.389.5128
	hoabinhtv.vn
	000.00.32.H28

	21
	H28.21
	Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch
	Số 493 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	ttxtdt@hoabinh.gov.vn
	0218.388.1234
	ipa.hoabinh.gov.vn
	000.00.33.H28

	22
	H28.22
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp
	Số 110 đường An Dương Vương, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	banquanlyduandtxdcctddcn@hoabinh.gov.vn
	0218.385.4228 0218.385.5829
	 
	000.00.34.H28

	23
	H28.23
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
	Số 724, tổ 1 phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình
	banquanlydaandtxdcctgt@hoabinh.gov.vn
	0218.385.7061
	 
	000.00.35.H28

	24
	H28.24
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Phố Ngọc, phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	banquanlyduannn- ptnt@hoabinh.gov.vn
	0218.385.2994
	 
	000.00.36.H28

	25
	H28.25
	Ban An toàn giao thông tỉnh
	Số 724, tổ 1 phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình
	banantoangiaothong@hoabinh.gov.vn
	0218.389.7185
	 
	009.00.12.H28

	26
	H28.26
	Quỹ phát triển khoa học công nghệ
	Số 562 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	 
	0218.385.3092
	 
	chưa cấp

	27
	H28.27
	Quỹ đầu tư phát triển
	Số 479 - 481 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	quydtpthoabinh@gmail.com
	0218.388.2068
	 
	chưa cấp

	28
	H28.31
	UBND thành phố Hòa Bình
	Tổ 1 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	ubnd.thanhpho@hoabinh.gov.vn
	0218.385.6473
	thanhpho.hoabinh.gov.vn
	000.00.21.H28

	29
	H28.32
	UBND huyện Cao Phong
	Khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	huyencaophong@hoabinh.gov.vn
	0218.384.4336
	caophong.hoabinh.gov.vn
	000.00.22.H28

	30
	H28.33
	UBND huyện Tân Lạc
	Khu Tân Thịnh, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	huyentanlac@hoabinh.gov.vn
	0218.383.4001
	tanlac.hoabinh.gov.vn
	000.00.23.H28

	31
	H28.34
	UBND huyện Mai Châu
	Tiểu khu II, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	huyenmaichau@hoabinh.gov.vn
	0218.386.7218
	maichau.hoabinh.gov.vn
	000.00.24.H28

	32
	H28.35
	UBND huyện Kim Bôi
	Khu Đoàn Kết, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	huyenkimboi@hoabinh.gov.vn
	0218.387.0423
	kimboi.hoabinh.gov.vn
	000.00.25.H28

	33
	H28.36
	UBND huyện Lạc Thủy
	Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	huyenlacthuy@hoabinh.gov.vn
	0218.387.4962
	lacthuy.hoabinh.gov.vn
	000.00.26.H28

	34
	H28.37
	UBND huyện Đà Bắc
	Tiểu khu Liên Phương, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	huyendabac@hoabinh.gov.vn
	02183827149
	dabac.hoabinh.gov.vn
	000.00.28.H28

	35
	H28.38
	UBND huyện Lương Sơn
	Tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	huyenluongson@hoabinh.gov.vn
	0218.382.4135
	luongson.hoabinh.gov.vn
	000.00.29.H28

	36
	H28.39
	UBND huyện Yên Thủy
	Khu phố Tân Bình, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	huyenyenthuy@hoabinh.gov.vn
	0218.386.4142
	yenthuy.hoabinh.gov.vn
	000.00.30.H28

	37
	H28.40
	UBND huyện Lạc Sơn
	Phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	huyenlacson@hoabinh.gov.vn
	0218.386.1268
	lacson.hoabinh.gov.vn
	000.00.31.H28

	II
	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÁC 
(Được cấp, sử dụng mã định danh điện tử tạm thời để phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu đến khi đơn vị cấp trên (Cấp 1) ban hành mã định danh điện tử)
	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÁC 
(Được cấp, sử dụng mã định danh điện tử tạm thời để phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu đến khi đơn vị cấp trên (Cấp 1) ban hành mã định danh điện tử)
	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÁC 
(Được cấp, sử dụng mã định danh điện tử tạm thời để phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu đến khi đơn vị cấp trên (Cấp 1) ban hành mã định danh điện tử)
	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÁC 
(Được cấp, sử dụng mã định danh điện tử tạm thời để phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu đến khi đơn vị cấp trên (Cấp 1) ban hành mã định danh điện tử)
	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÁC 
(Được cấp, sử dụng mã định danh điện tử tạm thời để phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu đến khi đơn vị cấp trên (Cấp 1) ban hành mã định danh điện tử)
	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÁC 
(Được cấp, sử dụng mã định danh điện tử tạm thời để phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu đến khi đơn vị cấp trên (Cấp 1) ban hành mã định danh điện tử)
	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÁC 
(Được cấp, sử dụng mã định danh điện tử tạm thời để phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu đến khi đơn vị cấp trên (Cấp 1) ban hành mã định danh điện tử)

	1
	K28.01
	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
	Số 8A đường An Dương Vương, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	doandaibieuquochoi@hoabinh.gov.vn
	0218.389.7877
	hoidongnhandan.hoabinh.gov.vn
	chưa cấp

	2
	H28.41
	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh
	Số 164 đường Thịnh Lang, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	doanthanhnien.tdhb@gmail.com
	0218.388.2946
	doanthanhnien.hoa binh.gov.vn
	000.00.37.H28

	3
	H28.42
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
	Đường Chi Lăng, phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	hoilienhiepphunu@hoa binh.gov.vn
	0218.385.2209
	hoiphunu.hoabinh.gov.vn
	000.00.38.H28

	4
	H28.43
	Hội Nông dân tỉnh
	Số 397 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	hndhoabinh_hb@vnn.vn
	0218.389.9978
	hoinongdan.hoabinh.gov.vn
	000.00.39.H28

	5
	H28.44
	Hội Cựu Chiến binh tỉnh
	Số 89 đường Hai Bà Trưng, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	hoicuuchienbinh.hb@hoabinh.gov.vn
	0218.385.2385
	 
	000.00.40.H28

	6
	H28.45
	Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh
	Đường An Dương Vương, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	mattrantoquoc@hoabinh.gov.vn
	0218.385.2167
	mattrantoquoc.hoa binh.gov.vn
	000.00.41.H28

	7
	H28.46
	Liên đoàn Lao động tỉnh
	Đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	liendoanlaodong@hoab inh.gov.vn
	0218.385.2345
	 
	000.00.42.H28

	8
	H28.47
	Liên minh hợp tác xã tỉnh
	Số 58 đường Lạc Long Quân, tổ 13 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	hbca2025@gmail.com
	0218.389.4233
	lmhtx.hoabinh.gov.vn
	000.00.44.H28

	9
	H28.48
	Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật
	Số 562 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	lienhiephoihoabinh@gmail.com
	0218.3895.902
	lienhiephoi.hoabinh.gov.vn
	000.00.45.H28

	10
	H28.49
	Hội Chữ thập đỏ tỉnh
	Số 28 đường Lý Tự Trọng, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	hctdhb@gmail.com
	0218.389.7547
	hoichuthapdo.hoab inh.gov.vn
	000.00.48.H28

	11
	H28.50
	Hội Đông y
	Tổ 8, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	thuynga.hdy@gmail.co m
	0218.385.2333
	 
	chưa cấp

	12
	H28.51
	Hội Khuyến học
	Số 58 đường Lạc Long Quân, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	khuyenhoc@hoabinh.e du.vn
	0218.385.4335
	khuyenhoc.hoabinh.edu.vn
	chưa cấp

	13
	H28.52
	Hội Luật gia
	Số 105 đường Điện Biên Phủ, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	vanthuhlghoabinh@gm ail.com
	0218.385.2756
	 
	chưa cấp

	14
	H28.53
	Hội Nạn nhân chất độc màu da cam
	Số 33 đường Hai Bà Trưng, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	vavahoabinh@gmail.co m
	0218.389.6328
	 
	chưa cấp

	15
	H28.54
	Hội Người cao tuổi
	Số 264 đường An Dương Vương, tổ 3 phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	nguoicaotuoihoabinh@ gmail.com
	0218.385.1524
	 
	chưa cấp

	16
	H28.55
	Hội Nhà báo
	Số 47 đường Nguyễn Huệ, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	hoinhabaotinhhoabinh@gmail.com
	0218.385.6872
	 
	chưa cấp

	17
	H28.56
	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi
	Số 568 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	haitlhb@gmail.com
	0218.385.1597
	 
	chưa cấp


 
PHỤ LỤC II
MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CÁC ĐƠN VỊ CẤP 3
(Kèm theo Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)
	STT
	Mã định danh điện tử
	Tên cơ quan, đơn vị
	Địa chỉ của cơ quan, đơn vị
	Địa chỉ thư điện tử
	Điện thoại
	Địa chỉ website
	Mã định danh đã cấp theo QCVN 102:2016/BTTTT

	1
	H28.01
	Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	 
	 
	 
	 
	000.00.01.H28

	1.1
	H28.01.01
	Ban tiếp công dân
	Số 6 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	 
	0218.388.8393
	 
	000.01.01.H28

	1.2
	H28.01.02
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	Số 485 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	tthcc@hoabinh.gov.vn
	0218.389.8986
	 
	000.02.01.H28

	1.3
	H28.01.03
	Trung tâm tin học và công báo
	Số 6 đường An Dương Vương, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	congbao@hoabinh.gov.vn
	02183852626
	 
	000.03.01.H28

	1.4
	H28.01.04
	Nhà khách Ủy ban nhân dân tỉnh
	Số 6 đường An Dương Vương, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	 
	02183852541
	 
	000.04.01.H28

	2
	H28.02
	Sở Thông tin và Truyền thông
	 
	 
	 
	 
	000.00.02.H28

	2.1
	H28.02.01
	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
	Số 495 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	cntttt-sotttt@hoabinh.gov.vn
	0218.389.7506
	icthoabinh.gov.vn trungtam.hoabinh.gov.vn
	000.01.02.H28

	3
	H28.03
	Sở Xây dựng
	 
	 
	 
	 
	000.00.03.H28

	3.1
	H28.03.01
	Trung tâm Thiết kế quy hoạch xây dựng Hòa Bình
	Đường Lý Nam Đế, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	 
	0218.388.5995
	 
	000.01.03.H28

	3.2
	H28.03.02
	Trung tâm Kiểm định Chất lượng công trình xây dựng
	Đường Lý Nam Đế, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	 
	0218.388.5192
	 
	000.02.03.H28

	3.3
	H28.03.03
	Thanh tra Xây dựng
	Đường Lý Nam Đế, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	 
	 
	 
	000.03.03.H28

	4
	H28.04
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	 
	 
	 
	000.00.04.H28

	4.1
	H28.04.01
	Chi cục Trồng trọt và Bảovệ thực vật
	Tổ 14, đường Trần Quý Cáp, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	ccttbvtv.snn@hoabinh.gov.vn
	0218.385.1017
	trongtrotvabaovethucv at.hoabinh.gov.vn
	000.01.04.H28

	4.2
	H28.04.02
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	Số 58 đường Lạc Long Quân, tổ 13 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	cccnty.snn@hoabinh.gov.vn
	0218.625.4868
	chicucchannuoivathuy. hoabinh.gov.vn
	000.02.04.H28

	4.3
	H28.04.03
	Chi cục Kiểm lâm
	Đường Hòa Bình, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	cckl.snn@hoabinh.gov.vn
	0218.385.2133
	 
	000.03.04.H28

	4.4
	H28.04.04
	Chi cục Thủy sản
	Tổ 10 phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	ccts.snn@hoabinh.gov.vn
	0218.389.6228
	 
	000.04.04.H28

	4.5
	H28.04.05
	Chi cục Thủy lợi
	Số 439 đường Hòa Bình, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	ccty.snn@hoabinh.gov.vn
	0218.389.7469
	 
	000.05.04.H28

	4.6
	H28.04.06
	Chi cục Phát triển nông thôn
	Số 395 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	ccptnt.snn@hoabinh.gov.vn
	0218.389.6088
	 
	000.06.04.H28

	4.7
	H28.04.07
	Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
	Phố Ngọc, phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	ccqlclnlsts.snn@hoabinh.gov.vn
	0218.385.6765
	quanlychatluong.hoabinh.gov.vn
	000.07.04.H28

	4.8
	H28.04.08
	Trung tâm Khuyến nông
	Tổ 8 phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	ttkn.snn@hoabinh.gov.vn
	0218.385.2741
	 
	000.08.04.H28

	4.9
	H28.04.09
	Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản
	Phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	ttctts.gct.snn@hoabinh.gov.vn
	0218.389.1415
	 
	000.09.04.H28

	4.10
	H28.04.10
	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
	Số 568 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	ttnsvsmtnn.snn@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.10.04.H28

	4.11
	H28.04.11
	Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Đà
	 
	bqlrphsd.snn@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.11.04.H28

	4.12
	H28.04.12
	Ban Quản lý các dự án nông, lâm nghiệp
	Tổ 8 phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	bqldanln.snn@hoabinh.gov.vn
	0218.389.6860
	 
	000.12.04.H28

	4.13
	H28.04.13
	Ban Quản lý dự án Xây dựng và tu bổ các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Tổ 8 phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	banquanlytubocongtrinh.snn@ hoabinh.gov.vn
	0218.385.1060
	 
	000.13.04.H28

	5
	H28.05
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	 
	 
	000.00.05.H28

	5.1
	H28.05.01
	Chi cục Quản lý đất đai
	Số 391 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	quanlydatdai.tnmt@hoabinh.gov.vn
	0218.389.9969
	 
	000.01.05.H28

	5.2
	H28.05.02
	Chi cục Bảovệ môi trường
	Số 391 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	baovemoitruong.tnmt@hoabinh.gov.vn
	0218.389.7393
	 
	000.02.05.H28

	5.3
	H28.05.03
	Trung tâm Phát triển quỹ đất
	Số 391 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	phattrienquydat.tnmt@hoabinh.gov.vn
	0218.385.2768
	 
	000.03.05.H28

	5.4
	H28.05.04
	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường
	Khu Bắc Trần Hưng Đạo, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	quantrac.tnmt@hoabinh.gov.vn
	0218.627.1188
	 
	000.04.05.H28

	5.5
	H28.05.05
	Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường
	Số 391 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	kythuat.tnmt@hoabinh.gov.vn
	0218.389.4518
	 
	000.05.05.H28

	5.6
	H28.05.06
	Văn phòng Đăng ký đất đai
	Số 391 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	vpdangkydatdai.tnmt@hoabinh.gov.vn
	0218.360.2666
	 
	000.07.05.H28

	6
	H28.06
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	 
	 
	 
	 
	000.00.06.H28

	6.1
	H28.06.01
	Trung tâm Điều dưỡng Người có công Kim Bôi
	Xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	ncckimboi@gmail.com
	0218.387.9557
	nguoicocongkimboi.co m
	000.02.06.H28

	6.2
	H28.06.02
	Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em
	Tổ 3, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	trungtamcongtacxahoivaqbtte @gmail.com
	0218.384.2236
	ctxh.hoabinh.gov.vn
	000.03.06.H28

	6.3
	H28.06.03
	Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hòa Bình
	Số 750 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	vieclamhoabinh@gmail.com
	0218.389.7854
	vieclamhoabinh.com
	000.04.06.H28

	6.4
	H28.06.04
	Cơ sở cai nghiện ma túy số I
	Xóm Tân Lạc, phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	cosocainghienmatuysoI@gmai l.com
	0281.388.8565
	cosocainghienmatuysoI .hoabinh.gov.vn
	000.05.06.H28

	6.5
	H28.06.05
	Cơ sở cai nghiện ma túy số II
	Phố Lốc Mới, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	trungtam06lacson@gmail.com
	0218.386.1465
	cosocainghienmatuysoI I.hoabinh.gov.vn
	000.06.06.H28

	6.6
	H28.06.06
	Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình
	Số 79 đường Bà Triệu, phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	th.kit@hoabinh.edu.vn
	0218.389.3475
	kinhtekythuathoabinh.e du.vn
	000.08.06.H28

	6.7
	H28.06.07
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình
	Tổ 3, phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	kythuacongnghehb@gmail.co m
	0218.385.1424
	kythuatcongnghehb.edu.vn
	000.09.06.H28

	7
	H28.07
	Sở Y tế
	 
	 
	 
	 
	000.00.07.H28

	7.1
	H28.07.01
	Chi Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
	Số 556 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	chicucdansohoabinh@gmail.c om
	 
	 
	000.01.07.H28

	7.2
	H28.07.02
	Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	Số 111 đường Hữu Nghị, tổ 23 phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	chicucattphb@gmail.com
	0218.388.8861
	atvstp.hoabinh.gov.vn
	000.02.07.H28

	7.3
	H28.07.03
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	Tổ 10 phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	benhviendakhoa@hoabinh.gov.vn
	0218.389.6545
	hoabinhhospital.org.vn
	000.03.07.H28

	7.4
	H28.07.04
	Bệnh viện Y học cổ truyền
	Số 100 đường Trần Hưng Đạo, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	benhvienyhcthb@gmail.com
	0218.385.7645
	benhvienyhcthoabinh.c om.vn
	000.04.07.H28

	7.5
	H28.07.05
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
	Đường Trần Quý Cáp, tổ 14 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	khehoachcdchb@gmail.com
	0218.385.6774
	ksbthoabinh.vn
	000.05.07.H28

	7.6
	H28.07.06
	Trung tâm Giám định Y khoa
	Tổ 10 phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	hdgdykhoabinh@gmail.com
	0218.385.2353
	 
	000.06.07.H28

	7.7
	H28.07.07
	Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm
	Tổ 10 phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	kiemnghiemhoabinh@gmail.com
	0218.389.7636
	 
	000.07.07.H28

	7.8
	H28.07.08
	Trung tâm Pháp y
	Tổ 10 phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	sonsythb@gmail.com
	098.973.7302
	 
	000.08.07.H28

	7.9
	H28.07.09
	Trường Trung cấp Y tế
	Số 195 đường Cù Chính Lan, tổ 8 phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	hungtyhb@gmail.com
	0218.385.3927
	truongtrungcapytehoab inh.edu.vn
	000.09.07.H28

	7.10
	H28.07.10
	Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình
	Tổ 8 phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	benhvienhb@gmail.com
	0218.385.2493
	benhvienhoabinh.com.vn
	000.10.07.H28

	7.11
	H28.07.11
	Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn
	Phố Lốc Mới, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	bvlacson@gmail.com
	0218.386.1110
	trungtamytelacson.gov.vn
	000.11.07.H28

	7.12
	H28.07.12
	Trung tâm Y tế huyện Cao phong
	Khu 4, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	phongkhnvcp@gmail.com
	0218.384.4370
	trungtamytecaophong.c om
	000.12.07.H28

	7.13
	H28.07.13
	Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc
	Tiểu khu Bờ, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	tranquansyt@gmail.com
	0218.382.8210
	ttytdabac.gov.vn
	000.13.07.H28

	7.14
	H28.07.14
	Trung tâm Y tế huyện Mai Châu
	Tiểu khu 4, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	benhvienmc@gmail.com
	0218.386.7681
	maichauhospital.org
	000.14.07.H28

	7.15
	H28.07.15
	Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
	Khu Mường Định, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	khnvyttl@gmail.com
	096.630.1515
	ttythuyentanlac.vn
	000.15.07.H28

	7.16
	H28.07.16
	Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy
	Khu phố An Bình, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	ttytyenthuy@gmail.com
	0218.386.4105
	ttytyenthuyhbh.vnpttie ngiang.vn
	000.16.07.H28

	7.17
	H28.07.17
	Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi
	Khu Sào, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	benhvienkimboi2015@gmail.c om
	096.680.1515
	ttythuyenkimboi.vn
	000.17.07.H28

	7.18
	H28.07.18
	Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy
	Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	ttytlacthuy@gmail.com
	0218.387.4493
	ttytlacthuy.hoabinh.vn
	000.18.07.H28

	7.19
	H28.07.19
	Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn
	Đường Tôn Thất Tùng, Tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	benhvienluongson@gmail.com
	0218.382.4107
	trungtamyteluongson.c om.vn
	000.20.07.H28

	8
	H28.08
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	000.00.08.H28

	8.1
	H28.08.01
	Trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ
	Phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	th.hov@hoabinh.edu.vn
	0218.385.5550
	 
	000.01.08.H28

	8.2
	H28.08.02
	Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Hòa Bình
	Đường Hòa Bình, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	th.dat@hoabinh.edu.vn
	0218.385.4140
	 
	000.02.08.H28

	8.3
	H28.08.03
	Trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân
	Tổ 22 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	th.lal@hoabinh.edu.vn
	091.256.4480
	 
	000.03.08.H28

	8.4
	H28.08.04
	Trường Trung học phổ thông Công Nghiệp
	Số 16 đường Chi Lăng, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	th.con@hoabinh.edu.vn
	098.624.9799
	 
	000.04.08.H28

	8.5
	H28.08.05
	Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền
	Đường Võ Thị Sáu, tổ 12 phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	th.ngq@hoabinh.edu.vn
	091.251.1504
	 
	000.05.08.H28

	8.6
	H28.08.06
	Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn
	Tổ 5 phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	th.kys@hoabinh.edu.vn
	096.690.0868
	 
	000.06.08.H28

	8.7
	H28.08.07
	Trường Trung học phổ thông Phú Cường
	Xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	th.phc@hoabinh.edu.vn
	098.625.5562
	 
	000.07.08.H28

	8.8
	H28.08.08
	Trường Trung học phổ thông Cao Phong
	Khu 6 Thị Trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	th.cap@hoabinh.edu.vn
	098.740.5379
	 
	000.08.08.H28

	8.9
	H28.08.09
	Trường Trung học phổ thông Thạch Yên
	Xóm Đồng Nhất, xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	th.thy@hoabinh.edu.vn
	094.883.7635
	 
	000.09.08.H28

	8.10
	H28.08.10
	Trường Trung học phổ thông Lương Sơn
	Tiểu khu 9, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	th.lus@hoabinh.edu.vn
	098.525.8368
	 
	000.10.08.H28

	8.11
	H28.08.11
	Trường Trung học phổ thông Nam Lương Sơn
	Thôn Quán Trắng, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	th.nal@hoabinh.edu.vn
	0218.382.2191
	 
	000.11.08.H28

	8.12
	H28.08.12
	Trường Trung học phổ thông Cù Chính Lan
	Xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	th.cuc@hoabinh.edu.vn
	097.509.0712
	 
	000.13.08.H28

	8.13
	H28.08.13
	Trường Trung học phổ thông Kim Bôi
	Khu Lục Cả, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	th.kib@hoabinh.edu.vn
	0218.397.1282
	 
	000.14.08.H28

	8.14
	H28.08.14
	Trường Trung học phổ thông Sào Báy
	Xóm Sào Bắc, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	th.sab@hoabinh.edu.vn
	097.550.1117
	 
	000.15.08.H28

	8.15
	H28.08.15
	Trường THPT 19-5 Kim Bôi
	Xóm Bãi Chạo, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	th.195@hoabinh.edu.vn
	098.822.0907
	 
	000.16.08.H28

	8.16
	H28.08.16
	Trường Trung học phổ thông Bắc Sơn
	Xóm Cầu, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	th.bas@hoabinh.edu.vn
	098.573.0136
	 
	000.17.08.H28

	8.17
	H28.08.17
	Trường Trung học phổ thông Thanh Hà
	Khu Đoàn Kết, thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	th.thh@hoabinh.edu.vn
	098.634.7947
	 
	000.18.08.H28

	8.18
	H28.08.18
	Trường Trung học phổ thông Lạc Thủy
	Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	th.lata@hoabinh.edu.vn
	097.938.9695
	 
	000.19.08.H28

	8.19
	H28.08.19
	Trường Trung học phổ thông Lạc Thủy B
	Thôn Phú Bình, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	th.latb@hoabinh.edu.vn
	098.985.3799
	 
	000.20.08.H28

	8.20
	H28.08.20
	Trường Trung học phổ thông Lạc Thủy C
	Xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	th.latc@hoabinh.edu.vn
	098.292.7411
	 
	000.21.08.H28

	8.21
	H28.08.21
	Trường Trung học phổ thông Yên Thủy A
	Khu phố Yên Sơn, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	th.yeta@hoabinh.edu.vn
	094.533.3873
	 
	000.22.08.H28

	8.22
	H28.08.22
	Trường Trung học phổ thông Yên Thủy B
	Xóm Hợp Thành, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	th.yetb@hoabinh.edu.vn
	091.236.2736
	 
	000.23.08.H28

	8.23
	H28.08.23
	Trường Trung học phổ thông Yên Thủy C
	Xóm Tân Thịnh, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	th.yetc@hoabinh.edu.vn
	097.251.7388
	 
	000.24.08.H28

	8.24
	H28.08.24
	Trường Trung học phổ thông Lạc Sơn
	Phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	th.las@hoabinh.edu.vn
	091.565.9289
	 
	000.25.08.H28

	8.25
	H28.08.25
	Trường Trung học phổ thông Quyết Thắng
	Xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	th.qut@hoabinh.edu.vn
	098.994.6641
	 
	000.26.08.H28

	8.26
	H28.08.26
	Trường Trung học phổ thông Cộng Hòa
	Thôn Tiền Phong, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	th.coh@hoabinh.edu.vn
	091.860.2838
	 
	000.27.08.H28

	8.27
	H28.08.27
	Trường Trung học phổ thông Đại Đồng
	Xóm Trán, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	th.dad@hoabinh.edu.vn
	097.704.5909
	 
	000.28.08.H28

	8.28
	H28.08.28
	Trường Trung học phổ thông Tân Lạc
	Khu Mường Định, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	th.tal@hoabinh.edu.vn
	098.622.0079
	 
	000.29.08.H28

	8.29
	H28.08.29
	Trường Trung học phổ thông Mường Bi
	Xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	th.mub@hoabinh.edu.vn
	091.493.8885
	 
	000.30.08.H28

	8.30
	H28.08.30
	Trường Trung học phổ thông Lũng Vân
	Xóm Lở, xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	th.luv@hoabinh.edu.vn
	098.629.4589
	 
	000.31.08.H28

	8.31
	H28.08.31
	Trường Trung học phổ thông Đoàn Kết
	Xóm Tân Lai, xã Đông Lai, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	th.dok@hoabinh.edu.vn
	097.359.5289
	 
	000.32.08.H28

	8.32
	H28.08.32
	Trường Trung học phổ thông Đà Bắc
	Tổ 6, tiểu khu Bờ, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	th.dab@hoabinh.edu.vn
	097.278.3245
	 
	000.33.08.H28

	8.33
	H28.08.33
	Trường Trung học phổ thông Yên Hòa
	Xóm Kìa, xã Yên Hòa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	th.yeh@hoabinh.edu.vn
	097.677.1098
	 
	000.34.08.H28

	8.34
	H28.08.34
	Trường Trung học phổ thông Mường Chiềng
	Xóm Chum Nưa, xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	th.muc@hoabinh.edu.vn
	097.448.2777
	 
	000.35.08.H28

	8.35
	H28.08.35
	Trường Trung học phổ thông Mai Châu
	Tiểu khu I, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	th.maca@hoabinh.edu.vn
	098.840.1761
	 
	000.36.08.H28

	8.36
	H28.08.36
	Trường Trung học phổ thông Mai Châu B
	Xóm Xuân Tiến, xã Xăm Khòe, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	th.macb@hoabinh.edu.vn
	091.503.0487
	 
	000.37.08.H28

	8.37
	H28.08.37
	Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp, Hướng nghiệp - Ngoại ngữ, Tin học
	Tổ 2 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	tr.kyt@hoabinh.edu.vn
	0218.385.2176
	 
	000.38.08.H28

	8.38
	H28.08.38
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hòa Bình
	Tổ 13 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	tr.git@hoabinh.edu.vn
	091.544.6112
	gdtx.hoabinh.edu.vn
	000.39.08.H28

	8.39
	H28.08.39
	Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình
	Đường Võ Thị Sáu, phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	cd.sup@hoabinh.edu.vn
	0218.385.8245
	cdsphoabinh.edu.vn
	000.40.08.H28

	8.40
	H28.08.40
	Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Cao Phong
	Khu 5, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	dtnt.cap@hoabinh.edu.vn
	091.685.6787
	 
	000.41.08.H28

	8.41
	H28.08.41
	Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Kim Bôi
	Khu Đoàn Kết, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	dtnt.kib@hoabinh.edu.vn
	098.886.5427
	 
	000.42.08.H28

	8.42
	H28.08.42
	Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Lạc Sơn
	Đường Thanh Niên, phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	dtnt.lat@hoabinh.edu.vn
	098.672.1197
	 
	000.43.08.H28

	8.43
	H28.08.43
	Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Yên Thủy
	Xóm Yên Hòa, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	dtnt.ngs@hoabinh.edu.vn
	094.627.0333
	 
	000.44.08.H28

	8.44
	H28.08.44
	Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Lạc Thủy
	Thôn Sông Bôi, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	dtnt.lat@hoabinh.edu.vn
	098.862.5679
	 
	000.45.08.H28

	8.45
	H28.08.45
	Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Tân Lạc
	Khu Chiềng Khến, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	dtnt.tal@hoabinh.edu.vn
	098.672.2579
	 
	000.46.08.H28

	8.46
	H28.08.46
	Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Mai Châu
	Tiểu khu 1, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	dtnt.mac@hoabinh.edu.vn
	393800134
	 
	000.47.08.H28

	8.47
	H28.08.47
	Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông B huyện Mai Châu
	Xóm Xà Lính, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	dtnt.pac@hoabinh.edu.vn
	091.492.0306
	 
	000.48.08.H28

	8.48
	H28.08.48
	Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Đà Bắc
	Tiểu khu Bờ, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	dtnt.dab@hoabinh.edu.vn
	098.937.5309
	 
	000.49.08.H28

	8.49
	H28.08.49
	Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở B huyện Đà Bắc
	Xóm Chiềng Cang, xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	dtnt.muc@hoabinh.edu.vn
	097.816.5348
	 
	000.50.08.H28

	8.50
	H28.08.50
	Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ngọc Sơn
	Xóm Trung Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	dtnt.ngs@hoabinh.edu.vn
	036.756.1816
	 
	000.51.08.H28

	8.51
	H28.08.51
	Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Lương Sơn
	Số đường Lê quý Đôn, tiểu khu 9, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	dtnt.lus@hoabinh.edu.vn
	091.450.9715
	 
	000.52.08.H28

	9
	H28.09
	Sở Tư pháp
	 
	 
	 
	 
	000.00.09.H28

	9.1
	H28.09.01
	Phòng Công chứng số 1
	Số 105 đường Điện Biên Phủ, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	longcchb@gmail.com
	0218.389.7435
	 
	000.01.09.H28

	9.2
	H28.09.02
	Phòng Công chứng số 2
	Số 842 đường Trần Phú, Tiểu khu 13, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	pccso2tinhhoabinh@gmail.co m
	0984937257
	 
	000.02.09.H28

	9.3
	H28.09.03
	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
	Số 85 đường Hai Bà Trưng, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	trungtamtgplthb@gmail.com
	0218.385.8919
	 
	000.03.09.H28

	9.4
	H28.09.04
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước
	Số 105 đường Điện Biên Phủ, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	trungtamtgplthb@gmail.com
	0218.385.1317
	 
	000.04.09.H28

	10
	H28.10
	Sở Nội vụ
	 
	 
	 
	 
	000.00.10.H28

	10.1
	H28.10.01
	Ban Thi đua - Khen thưởng
	Số 489 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	 
	0218.385.2098
	 
	000.01.10.H28

	10.2
	H28.10.02
	Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh
	Số 489 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	 
	091.750.9688
	 
	000.03.10.H28

	11
	H28.11
	Sở Công thương
	 
	 
	 
	 
	000.00.11.H28

	11.1
	H28.11.01
	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp
	Trung tâm Hội chợ và Triển lãm tỉnh Hòa Bình, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	khuyenconghb@gmail.com
	0218.383.8886
	 
	000.01.11.H28

	12
	H28.12
	Sở Giao thông - Vận tải
	 
	 
	 
	 
	000.00.12.H28

	12.1
	H28.12.01
	Trung tâm Tư vấn giám sát công trình giao thông
	Tổ 1, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	tttvgsctgt@gmail.com
	0218.385.6952
	 
	001.00.12.H28

	12.2
	H28.12.02
	Thanh tra Sở
	Tổ 1, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	doi1.ttgthb@gmail.com
	091.651.0989
	 
	002.00.12.H28

	12.3
	H28.12.03
	Trung tâm Đào tạo lái xe mô tô hạng A1
	Tổ 7, phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	loana1hb@gmail.com
	091.223.6090
	 
	003.00.12.H28

	12.4
	H28.12.04
	Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới
	Tổ 7, phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	duytandk@gmail.com
	0218.385.3192
	 
	004.00.12.H28

	12.5
	H28.12.05
	Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông
	Tổ 1, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	pmugtvthb@gmail.com
	0218.386.5999
	 
	005.00.12.H28

	12.6
	H28.12.06
	Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động trên đường bộ
	Tổ 1, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	anhtranhb@gmail.com
	098.637.8626
	 
	006.00.12.H28

	12.7
	H28.12.07
	Bến xe khách trung tâm
	Tổ 18, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	kybenxekhachtt@gmail.com
	0218.389.9579
	Benxehoabinh.com.vn
	007.00.12.H28

	12.8
	H28.12.08
	Đoạn quản lý đường bộ II
	Khu Lục Cả, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	phuongthanhd2@gmail.com
	097.689.4807
	 
	008.00.12.H28

	13
	H28.13
	Sở Khoa học và Công nghệ
	 
	 
	 
	 
	000.00.13.H28

	13.1
	H28.13.01
	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	Số 483 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	chicuctcdl.khcn@hoabinh.gov.vn
	0218.385.2606
	 
	000.01.13.H28

	13.2
	H28.13.02
	Trung tâm Ứng dụng - Thông tin khoa học công nghệ
	Phố Tân Lập 1, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	ttttk.khcn@hoabinh.gov.vn
	0218.385.8568
	 
	000.02.13.H28

	14
	H28.14
	Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch
	 
	 
	 
	 
	000.00.14.H28

	14.1
	H28.14.01
	Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh
	Đường An Dương Vương, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	trungtamvanhoahoabinh@gma il.com
	0218.385.2357
	 
	000.01.14.H28

	14.2
	H28.14.02
	Thư viện tỉnh
	Số 102 đường Hai Bà Trưng, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	 
	0218.385.2343
	thuvienhoabinh.vn
	000.02.14.H28

	14.3
	H28.14.03
	Bảo tàng Hòa Bình
	Số 1 đường An Dương Vương, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình.
	 
	0218.385.2177
	 
	000.03.14.H28

	14.4
	H28.14.04
	Trường phổ thông Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao
	Số 55 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	 
	0218.362.4426
	 
	000.04.14.H28

	14.5
	H28.14.05
	Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh
	Số 98 đường Trương Hán Siêu, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	 
	0218.385.4328
	 
	000.05.14.H28

	15
	H28.15
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	 
	 
	 
	000.00.15.H28

	15.1
	H28.15.01
	Ban Quản lý các Dự án khu vực tỉnh Hòa Bình
	Số 672, đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	banquanlyoda.skhdt@hoabinh.gov.vn
	0218.389.6979
	 
	000.01.15.H28

	18
	H28.18
	Ban Dân tộc tỉnh
	 
	 
	 
	 
	000.00.18.H28

	18.1
	H28.18.01
	Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ vùng dân tộc
	Số 572 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	ttdvhtvdt@gmail.com
	0218.385.4981
	 
	chưa cấp

	19
	H28.19
	Ban Quản lý Các khu công nghiệp
	 
	 
	 
	 
	000.00.19.H28

	19.1
	H28.19.01
	Trung tâm Phát triển hạ tầng và dịch vụ khu công nghiệp
	Số 3, tổ 2 phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	 
	0218.389.7352
	 
	chưa cấp

	31
	H28.31
	UBND thành phố Hòa Bình
	 
	 
	 
	 
	000.00.21.H28

	31.1
	H28.31.01
	Văn phòng HĐND và UBND
	Tổ 1 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	vanphonghdndvaubnd.tp@hoa binh.gov.vn
	 
	 
	000.01.21.H28

	31.2
	H28.31.02
	Phòng Nội vụ
	Tổ 1 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	phongnoivu.tp@hoabinh.gov.vn
	0218.360.9988
	 
	000.02.21.H28

	31.3
	H28.31.03
	Phòng Tư pháp
	Tổ 1 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	phongtuphap.tp@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.03.21.H28

	31.4
	H28.31.04
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	Tổ 1 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	phongtaichinh.tp@hoabinh.gov.vn
	091.274.5568
	 
	000.04.21.H28

	31.5
	H28.31.05
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Tổ 1 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	phongtainguyen.tp@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.05.21.H28

	31.6
	H28.31.06
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	Tổ 1 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	phonglaodongtbxh.tp@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.06.21.H28

	31.7
	H28.31.07
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Tổ 1 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	phongvh.tp@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.07.21.H28

	31.8
	H28.31.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Tổ 1 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	phonggiaoduc.tp@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.08.21.H28

	31.9
	H28.31.09
	Phòng Y tế
	Tổ 1 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	phongyte.tp@hoabinh.gov.vn
	0218.360.1070
	 
	000.09.21.H28

	31.10
	H28.31.10
	Phòng Kinh tế
	Tổ 1 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	phongkinhte.tp@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.10.21.H28

	31.11
	H28.31.11
	Phòng Quản lý đô thị
	Tổ 1 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	phongquanlydothi.tp@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.11.21.H28

	31.12
	H28.31.12
	Phòng Dân tộc
	Tổ 1 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	phongdantoc.tp@hoabinh.gov.vn
	091.295.0295
	 
	000.12.21.H28

	31.13
	H28.31.13
	Thanh tra
	Tổ 1 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	thanhtra.tp@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.13.21.H28

	31.14
	H28.31.14
	Trung tâm Văn hóa, Thể thaovà Truyền thông
	Tổ 1 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	trungtamvanhoa.tp@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.29.21.H28

	31.15
	H28.31.15
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
	Tổ 1 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	banquanly.tp@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.30.21.H28

	31.16
	H28.31.16
	Hội chữ thập đỏ
	Số 105 đường Hữu Nghị, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	hoichuthapdo.tp@hoabinh.gov.vn
	0218.360.0610
	 
	000.31.21.H28

	31.17
	H28.31.17
	Trung tâm Phát triển quỹ đất
	Tổ 1 phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	trungtamquydat.tp@hoabinh.gov.vn
	0218.385.2515
	 
	000.32.21.H28

	31.18
	H28.31.18
	Đội trật tự đô thị
	Số 105 đường Hữu Nghị, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	 
	 
	 
	000.33.21.H28

	31.19
	H28.31.19
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên
	Tổ 2 phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	tr.kys@hoabinh.edu.vn
	0218.384.2213
	 
	chưa cấp

	31.20
	H28.31.20
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
	Tổ 1 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	 
	 
	 
	chưa cấp

	31.21
	H28.31.21
	UBND phường Tân Hòa
	Đường Triệu Phúc Lịch, tổ 6 phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	phuongtanhoa.tp@hoabinh.gov.vn
	0218.385.7488
	phuongtanhoa.hoabinh.gov.vn
	000.14.21.H28

	31.22
	H28.31.22
	UBND phường Thịnh Lang
	Đường Trương Hán Siêu, tổ 9 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	phuongthinhlang.tp@hoabinh.gov.vn
	0218.388.4540
	phuongthinhlang.hoabinh.gov.vn
	000.15.21.H28

	31.23
	H28.31.23
	UBND phường Phương Lâm
	Số 101 đường Điện Biên Phủ, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	phuongphuonglam.tp@hoabinh.gov.vn
	0218.385.2238
	phuongphuonglam.hoa binh.gov.vn.
	000.16.21.H28

	31.24
	H28.31.24
	UBND phường Hữu Nghị
	Số 455 đường Hoàng Văn Thụ, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	phuonghuunghi.tp@hoabinh.gov.vn
	0218.385.4424
	phuonghuunghi.hoabinh.gov.vn
	000.17.21.H28

	31.25
	H28.31.25
	UBND phường Thái Bình
	Tổ 6 phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	phuongthaibinh.tp@hoabinh.gov.vn
	0218.385.7777
	phuongthaibinh.hoabinh.gov.vn
	000.18.21.H28

	31.26
	H28.31.26
	UBND phường Tân Thịnh
	Tổ 2 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	phuongtanthinh.tp@hoabinh.gov.vn
	0218.385.4204
	phuongtanthinh.hoabinh.gov.vn
	000.19.21.H28

	31.27
	H28.31.27
	UBND phường Đồng Tiến
	Số 20 đường Nguyễn Trãi, tổ 1 phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	phuongdongtien.tp@hoabinh.gov.vn
	0218.385.2912
	phuongdongtien.hoabinh.gov.vn
	000.21.21.H28

	31.28
	H28.31.28
	UBND xã Yên Mông
	Xóm Yên Hòa 2, xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	xayenmong.tp@hoabinh.gov.vn
	0218.385.7349
	xayenmong.hoabinh.gov.vn
	000.22.21.H28

	31.29
	H28.31.29
	UBND phường Dân Chủ
	Đường Lý Thường Kiệt, tổ 5 phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	xadanchu.tp@hoabinh.gov.vn
	0218.385.8783
	phuongdanchu.hoabinh.gov.vn
	000.23.21.H28

	31.30
	H28.31.30
	UBND xã Hòa Bình
	Xóm Máy 1, xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	xahoabinh.tp@hoabinh.gov.vn
	 
	xahoabinh.hoabinh.gov.vn
	000.25.21.H28

	31.31
	H28.31.31
	UBND phường Quỳnh Lâm
	Tổ 5 phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	xasungoi.tp@gmail.com
	0218.385.2992
	xasungoi.hoabinh.gov.vn
	000.26.21.H28

	31.32
	H28.31.32
	UBND phường Trung Minh
	Phố Ngọc 1, phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	xatrungminh.tp@hoabinh.gov.vn
	090.171.9061
	phuongtrungminh.hoab inh.gov.vn
	000.27.21.H28

	31.33
	H28.31.33
	UBND phường Thống Nhất
	Tổ 6 phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	xathongnhat.tp@hoabinh.gov.vn
	0218.385.8535
	phuongthongnhat.hoab inh.gov.vn
	000.28.21.H28

	31.34
	H28.31.34
	UBND phường Kỳ Sơn
	Tổ 1 phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	phuongkyson.tp@hoabinh.gov.vn
	0218.384.2103
	phuongkyson.hoabinh.gov.vn
	000.45.21.H28

	31.35
	H28.31.35
	UBND xã Độc Lập
	Xóm Sòng, xã Độc Lập, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	xadoclap.tp@hoabinh.gov.vn
	0218.390.1386
	xadoclap.hoabinh.gov.vn
	000.46.21.H28

	31.36
	H28.31.36
	UBND xã Quang Tiến
	Xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	xaquangtien.tp@hoabinh.gov.vn
	0218.350.0421
	xaquangtien.hoa binh.gov.vn
	000.47.21.H28

	31.37
	H28.31.37
	UBND xã Thịnh Minh
	Xóm Hạnh Phúc, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	xathinhminh.tp@hoabinh.gov.vn
	0218.384.2054
	xathinhminh.hoa binh.gov.vn
	000.48.21.H28

	31.38
	H28.31.38
	UBND xã Hợp Thành
	Xóm Xạ Múc, xã Hợp Thành, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	xahopthanh.tp@hoabinh.gov.vn
	0218.384.2282
	xahopthanh.hoabinh.gov.vn
	000.49.21.H28

	31.39
	H28.31.39
	UBND xã Mông Hóa
	Xóm Dụ Đồi, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	xamonghoa.tp@hoabinh.gov.vn
	0218.384.2253
	xamonghoa.hoabinh.gov.vn
	000.50.21.H28

	32
	H28.32
	UBND huyện Cao Phong
	 
	 
	 
	 
	000.00.22.H28

	32.1
	H28.32.01
	Văn phòng HĐND và UBND
	Khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	ubnd.hcp@hoabinh.gov.vn
	097.763.9676
	 
	000.01.22.H28

	32.2
	H28.32.02
	Phòng Nội vụ
	Khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	phongnoivu.hcp@hoabinh.gov.vn
	0218.384.6085
	 
	000.02.22.H28

	32.3
	H28.32.03
	Phòng Tư pháp
	Khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	phongtuphap.hcp@hoabinh.gov.vn
	0218.384.4337
	 
	000.03.22.H28

	32.4
	H28.32.04
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	Khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	phongtaichinh.hcp@hoabinh.gov.vn
	0218.384.4326
	 
	000.04.22.H28

	32.5
	H28.32.05
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	phongtainguyen.hcp@hoabinh.gov.vn
	0218.384.7799
	 
	000.05.22.H28

	32.6
	H28.32.06
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	Khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	phonglaodong.hcp@hoabinh.gov.vn
	091.483.8768
	 
	000.06.22.H28

	32.7
	H28.32.07
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	phongvh.hcp@hoabinh.gov.vn
	0218.384.4333
	 
	000.07.22.H28

	32.8
	H28.32.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	phonggiaoduc.hcp@hoabinh.gov.vn
	097.565.8407
	caophong.edu.vn
	000.08.22.H28

	32.9
	H28.32.09
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	phongnongnghiep.hcp@hoabinh.gov.vn
	0218.384.4332
	 
	000.10.22.H28

	32.10
	H28.32.10
	Phòng Kinh tế - Hạ tầng
	Khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	phongkinhte.hcp@hoabinh.gov.vn
	097.312.8586
	 
	000.11.22.H28

	32.11
	H28.32.11
	Phòng Dân tộc
	Khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	phongdantoc.hcp@hoabinh.gov.vn
	036.262.7111
	 
	000.12.22.H28

	32.12
	H28.32.12
	Thanh tra huyện
	Khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	thanhtra.hcp@hoabinh.gov.vn
	0218.384.4346
	 
	000.13.22.H28

	32.13
	H28.32.13
	Trung tâm Văn hóa, Thể thaovà Truyền thông
	Khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	trungtamvanhoa.hcp@hoabinh.gov.vn
	0218.384.4191
	caophongtv.vn
	000.27.22.H28

	32.14
	H28.32.14
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
	Khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	trungtamgiaoduc.hcp@hoabinh.gov.vn
	0218.384.4474
	 
	000.28.22.H28

	32.15
	H28.32.15
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất
	Khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	banquanly.hcp@hoabinh.gov.vn
	0218.384.6339
	 
	000.29.22.H28

	32.16
	H28.32.16
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
	Khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	trungtamdvnncp@gmail.com
	0218.384.4409
	 
	000.30.22.H28

	32.17
	H28.32.17
	UBND xã Thu Phong
	Xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	xathuphong.hcp@hoabinh.gov.vn
	0218.384.4469
	xathuphong.hoabinh.gov.vn
	000.15.22.H28

	32.18
	H28.32.18
	UBND xã Dũng Phong
	Xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	xadungphong.hcp@hoabinh.gov.vn
	0218.384.4133
	xadungphong.hoabinh.gov.vn
	000.16.22.H28

	32.19
	H28.32.19
	UBND xã Bình Thanh
	Xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	xabinhthanh.hcp@hoabinh.gov.vn
	098.374.7055
	xabinhthanh.hoabinh.gov.vn
	000.17.22.H28

	32.20
	H28.32.20
	UBND xã Nam Phong
	Xã Nam Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	xanamphong.hcp@hoabinh.gov.vn
	094.533.4968
	xanamphong.hoabinh.gov.vn
	000.19.22.H28

	32.21
	H28.32.21
	UBND xã Tây Phong
	Xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	xatayphong.hcp@hoabinh.gov.vn
	0218.384.4868
	xatayphong.hoabinh.gov.vn
	000.20.22.H28

	32.22
	H28.32.22
	UBND xã Thung Nai
	Xã Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	xathungnai.hcp@hoabinh.gov.vn
	098.620.3466
	xathungnai.hoabinh.gov.vn
	000.21.22.H28

	32.23
	H28.32.23
	UBND xã Bắc Phong
	Xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	xabacphong.hcp@hoabinh.gov.vn
	035.255.0935
	xabacphong.hoabinh.gov.vn
	000.23.22.H28

	32.24
	H28.32.24
	UBND thị trấn Cao Phong
	Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	thitrancaophong.hcp@hoabinh.gov.vn
	0218.384.4127
	thitrancaophong.hoabinh.gov.vn
	000.25.22.H28

	32.25
	H28.32.25
	UBND xã Hợp Phong
	Xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	xahopphong.hcp@hoabinh.gov.vn
	083.657.0399
	xahopphong.hoabinh.gov.vn
	000.40.22.H28

	32.26
	H28.32.26
	UBND xã Thạch Yên
	Xóm Mới, xã Thạch Yên, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	xathachyen.hcp@hoabinh.gov.vn
	0218.384.4536
	xathachyen.hoabinh.gov.vn
	000.41.22.H28

	33
	H28.33
	UBND huyện Tân Lạc
	 
	 
	 
	 
	000.00.23.H28

	33.1
	H28.33.01
	Văn phòng HĐND và UBND
	Khu Tân Thịnh, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	vanphonghdnd- ubnd.htl@hoabinh.gov.vn
	0218.383.4001
	 
	000.01.23.H28

	33.2
	H28.33.02
	Phòng Nội vụ
	Khu Tân Thịnh, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	phongnoivu.htl@hoabinh.gov.vn
	0218.383.4126
	 
	000.02.23.H28

	33.3
	H28.33.03
	Phòng Tư pháp
	Khu Tân Thịnh, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	phongtuphap.htl@hoabinh.gov.vn
	0218.383.4075
	 
	000.03.23.H28

	33.4
	H28.33.04
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	Khu Tân Thịnh, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	phongtaichinh.htl@hoabinh.gov.vn
	0218.383.4084
	 
	000.04.23.H28

	33.5
	H28.33.05
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Khu Tân Thịnh, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	phongtainguyen.htl@hoabinh.gov.vn
	0218.383.4026
	 
	000.05.23.H28

	33.6
	H28.33.06
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	Khu Tân Thịnh, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	phonglaodong.htl@hoabinh.gov.vn
	0218.383.4053
	 
	000.06.23.H28

	33.7
	H28.33.07
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Khu Tân Thịnh, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	phongvanhoa.htl@hoabinh.gov.vn
	0218.383.3368
	 
	000.07.23.H28

	33.8
	H28.33.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Khu Tân Thịnh, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	phonggiaoduc.htl@hoabinh.gov.vn
	0218.383.4027
	 
	000.08.23.H28

	33.9
	H28.33.09
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Khu Tân Thịnh, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	phongnongnghiep.htl@hoabinh.gov.vn
	0218.383.4036
	 
	000.10.23.H28

	33.10
	H28.33.10
	Phòng Kinh tế - Hạ tầng
	Khu Tân Thịnh, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	phongkinhte.htl@hoabinh.gov.vn
	0218.383.4074
	 
	000.11.23.H28

	33.11
	H28.33.11
	Phòng Dân tộc
	Khu Tân Thịnh, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	phongdantoc.htl@hoabinh.gov.vn
	0218.383.0630
	 
	000.12.23.H28

	33.12
	H28.33.12
	Thanh tra huyện
	Khu Tân Thịnh, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	thanhtra.htl@hoabinh.gov.vn
	0218.383.4071
	 
	000.13.23.H28

	33.13
	H28.33.13
	Trung tâm Văn hóa, Thể thaovà Truyền thông
	Khu Tân Thịnh, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	trungtamvanhoa.htl@hoabinh.gov.vn
	0218.383.4046
	 
	000.38.23.H28

	33.14
	H28.33.14
	Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên
	Khu Tân Thịnh, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	trungtamdaynghe.htl@hoabinh.gov.vn
	0218.383.4131
	 
	000.39.23.H28

	33.15
	H28.33.15
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
	Khu Tân Thịnh, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	trungtamdichvunongnghiep.htl @hoabinh.gov.vn
	0218.383.4070
	 
	000.40.23.H28

	33.16
	H28.33.16
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất
	Khu Tân Thịnh, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	banquanly.htl@hoabinh.gov.vn
	0218.383.4443
	 
	000.41.23.H28

	33.17
	H28.33.17
	Hội Chữ thập đỏ
	Khu Tân Thịnh, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	hoichuthapdo.htl@hoabinh.gov.vn
	0218.383.4507
	 
	000.42.23.H28

	33.18
	H28.33.18
	UBND xã Gia Mô
	Xóm Gia Phú, xã Gia Mô, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	xagiamo.htl@hoabinh.gov.vn
	 
	xagiamo.hoabinh.gov.vn
	000.14.23.H28

	33.19
	H28.33.19
	UBND xã Ngổ Luông
	Xóm Luông Dưới, xã Ngổ Luông, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	xangoluong.htl@hoabinh.gov.vn
	 
	xangoluong.hoabinh.gov.vn
	000.17.23.H28

	33.20
	H28.33.20
	UBND xã Phú Vinh
	Xóm Ngau, xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	xaphuvinh.htl@hoabinh.gov.vn
	 
	xaphuvinh.hoabinh.gov.vn
	000.18.23.H28

	33.21
	H28.33.21
	UBND xã Phú Cường
	Xóm Lâm Lưu, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	xaphucuong.htl@hoabinh.gov.vn
	0218.383.4537
	xaphucuong.hoabinh.gov.vn
	000.19.23.H28

	33.22
	H28.33.22
	UBND xã Quyết Chiến
	Xóm Biệng, xã Quyết Chiến, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	xaquyetchientanlac.htl@hoabinh.gov.vn
	 
	xaquyetchien.hoabinh.gov.vn
	000.22.23.H28

	33.23
	H28.33.23
	UBND xã Lỗ Sơn
	Xóm Đá, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	xalosontanlac.htl@hoabinh.gov.vn
	 
	xaloson.hoabinh.gov.vn
	000.26.23.H28

	33.24
	H28.33.24
	UBND xã Mỹ Hòa
	Xóm Chù Bụa, xã Mỹ Hoà, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	xamyhoatanlac.htl@hoabinh.gov.vn
	0218.383.4255
	xamyhoa.hoabinh.gov.vn
	000.27.23.H28

	33.25
	H28.33.25
	UBND thị trấn Mãn Đức
	Khu Tâm Đức, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	thitranmanduc.htl@hoabinh.gov.vn
	0218.383.4050
	thitranmanduc.hoabinh.gov.vn
	000.31.23.H28

	33.26
	H28.33.26
	UBND xã Tử Nê
	Xóm 3, xã Tử Nê, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	xatune.htl@hoabinh.gov.vn
	0218.383.4040
	xatune.hoabinh.gov.vn
	000.32.23.H28

	33.27
	H28.33.27
	UBND xã Thanh Hối
	Xóm Bào 1, xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	xathanhhoi.htl@hoabinh.gov.vn
	0218.383.4236
	xathanhhoi.hoabinh.gov.vn
	000.33.23.H28

	33.28
	H28.33.28
	UBND xã Đông Lai
	Xóm Tân Lai, xã Đông Lai, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	xadonglai.htl@hoabinh.gov.vn
	0218.383.4214
	xadonglai.hoabinh.gov.vn
	000.34.23.H28

	33.29
	H28.33.29
	UBND xã Ngọc Mỹ
	Xóm Tân Ngọc, xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	xangocmy.htl@hoabinh.gov.vn
	0218.383.4193
	xangocmy.hoabinh.gov.vn
	000.35.23.H28

	33.30
	H28.33.30
	UBND xã Phong Phú
	Xóm Tân Phong, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	xaphongphu.htl@hoabinh.gov.vn
	0218.383.4141
	xaphongphu.hoabinh.gov.vn
	000.37.23.H28

	33.31
	H28.33.31
	UBND xã Vân Sơn
	Xóm Bò, xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	xavanson.htl@hoabinh.gov.vn
	 
	xavanson.hoabinh.gov.vn
	000.50.23.H28

	33.32
	H28.33.32
	UBND xã Nhân Mỹ
	Xóm Bùi Nước, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	xanhanmy.htl@hoabinh.gov.vn
	0218.383.4714
	xanhanmy.hoabinh.gov.vn
	000.51.23.H28

	33.33
	H28.33.33
	UBND xã Suối Hoa
	Xóm Thăm, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	xasuoihoa.htl@hoabinh.gov.vn
	 
	xasuoihoa.hoabinh.gov.vn
	000.52.23.H28

	34
	H28.34
	UBND huyện Mai Châu
	 
	 
	 
	 
	000.00.24.H28

	34.1
	H28.34.01
	Văn phòng HĐND và UBND
	Tiểu khu II, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	vanphong.hmc@ hoabinh.gov.vn
	0218.386.7218
	 
	000.01.24.H28

	34.2
	H28.34.02
	Phòng Nội vụ
	Tiểu khu II, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	phongnoivu.hmc@ hoabinh.gov.vn
	0218.386.8068
	 
	000.02.24.H28

	34.3
	H28.34.03
	Phòng Tư pháp
	Tiểu khu II, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	phongtuphap.hmc@ hoabinh.gov.vn
	0218.386.7290
	 
	000.03.24.H28

	34.4
	H28.34.04
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	Tiểu khu II, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	phongtaichinh.hmc@ hoabinh.gov.vn
	0218.386.7226
	 
	000.04.24.H28

	34.5
	H28.34.05
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Tiểu khu II, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	phongtainguyen.hmc@ hoabinh.gov.vn
	0218.386.7337
	 
	000.05.24.H28

	34.6
	H28.34.06
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	Tiểu khu II, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	phonglaodong.hmc@ hoabinh.gov.vn
	0218.386.7328
	 
	000.06.24.H28

	34.7
	H28.34.07
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Tiểu khu II, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	phongvanhoa.hmc@ hoabinh.gov.vn
	0218.386.7269
	 
	000.07.24.H28

	34.8
	H28.34.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Tiểu khu III, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	phonggiaoduc.hmc@ hoabinh.gov.vn
	0218.386.7291
	maichau.hoabinh.edu.vn
	000.08.24.H28

	34.9
	H28.34.09
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Tiểu khu II, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	phongnongnghiep.hmc@ hoabinh.gov.vn
	0218.386.7245
	 
	000.10.24.H28

	34.10
	H28.34.10
	Phòng Kinh tế - Hạ tầng
	Tiểu khu II, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	phongkinhte.hmc@ hoabinh.gov.vn
	0218.386.7234
	 
	000.11.24.H28

	34.11
	H28.34.11
	Phòng Dân tộc
	Tiểu khu II, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	phongdantoc.hmc@ hoabinh.gov.vn
	0218.386.7260
	 
	000.12.24.H28

	34.12
	H28.34.12
	Thanh tra huyện
	Tiểu khu II, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	thanhtra.hmc@ hoabinh.gov.vn
	0218.386.7160
	 
	000.13.24.H28

	34.13
	H28.34.13
	Trung tâm Văn hóa, Thể thaovà Truyền thông
	Tiểu khu II, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	trungtamvanhoa.hmc@ hoabinh.gov.vn
	038.894.4531
	 
	000.37.24.H28

	34.14
	H28.34.14
	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
	Tiểu khu I, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	trungtamgiaoduc.hmc@ hoabinh.gov.vn
	0218.386.7284
	 
	000.38.24.H28

	34.15
	H28.34.15
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất
	Tiểu khu II, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	banquanly.hmc@ hoabinh.gov.vn
	0218.386.7219
	 
	000.39.24.H28

	34.16
	H28.34.16
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
	Tiểu khu II, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	trrungtamnongnghiep. hmc@hoabinh.gov.vn
	0218.386.7158
	 
	000.40.24.H28

	34.17
	H28.34.17
	UBND xã Tòng Đậu
	Xóm Tòng, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	xatongdau.hmc@hoabinh.gov.vn
	083.219.0189
	 
	000.15.24.H28

	34.18
	H28.34.18
	UBND xã Hang Kia
	Xóm Hang Kia, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	xahangkia.hmc@hoabinh.gov.vn
	035.530.7555
	 
	000.17.24.H28

	34.19
	H28.34.19
	UBND xã Vạn Mai
	Xóm Lọng, xã Vạn Mai, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	xavanmai.hmc@hoabinh.gov.vn
	097.404.6696
	 
	000.18.24.H28

	34.20
	H28.34.20
	UBND xã Bao La
	Xóm Báo, xã Bao La, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	xabaola.hmc@hoabinh.gov.vn
	082.411.3999
	 
	000.19.24.H28

	34.21
	H28.34.21
	UBND xã Mai Hạ
	Xóm Chiềng Hạ, xã Mai Hạ huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	xamaiha.hmc@hoabinh.gov.vn
	0218.386.7793
	 
	000.20.24.H28

	34.22
	H28.34.22
	UBND xã Chiềng Châu
	Xóm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	xachiengchau.hmc@hoabinh.gov.vn
	097.793.0495
	 
	000.22.24.H28

	34.23
	H28.34.23
	UBND xã Xăm Khòe
	Xóm Xuân Tiến, xã Xăm Khòe, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	xaxamkhoe.hmc@hoabinh.gov.vn
	091.420.8618
	 
	000.23.24.H28

	34.24
	H28.34.24
	UBND xã Pà Cò
	Xóm Pà Cò 1, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	xapaco.hmc@hoabinh.gov.vn
	094.602.9691
	 
	000.25.24.H28

	34.25
	H28.34.25
	UBND xã Mai Hịch
	Xóm Hịch 2, xã Mai Hịch, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	xamaihich.hmc@hoabinh.gov.vn
	0218.390.3686
	 
	000.28.24.H28

	34.26
	H28.34.26
	UBND thị trấn Mai Châu
	Tiểu khu III, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	thitranmaichau.hmc@hoabinh.gov.vn
	0218.386.7248
	 
	000.29.24.H28

	34.27
	H28.34.27
	UBND xã Cun Pheo
	Xóm mượt, xã Cun Pheo, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	xacunpheo.hmc@hoabinh.gov.vn
	035.935.3238
	 
	000.31.24.H28

	34.28
	H28.34.28
	UBND xã Nà Phòn
	Xóm Nhót, xã Nà Phòn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	xanaphon.hmc@hoabinh.gov.vn
	0218.386.7021
	 
	000.34.24.H28

	34.29
	H28.34.29
	UBND xã Sơn Thủy
	Xóm Sạn Sộp, xã Sơn Thủy, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	xasonthuy.hmc@hoabinh.gov.vn
	0218.665.2898
	 
	000.50.24.H28

	34.30
	H28.34.30
	UBND xã Tân Thành
	Xóm Tôm, xã Sơn Thủy, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	xatanthanh.hmc@hoabinh.gov.vn
	0218.390.3568
	 
	000.51.24.H28

	34.31
	H28.34.31
	UBND xã Thành Sơn
	Xóm Nong Luông, xã Thành Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	xathanhson.hmc@hoabinh.gov.vn
	037.559.0024
	 
	000.52.24.H28

	34.32
	H28.34.32
	UBND xã Đồng Tân
	Xóm Đồng Bảng, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	xadongtan.hmc@hoabinh.gov.vn
	098.641.5848
	 
	000.53.24.H28

	35
	H28.35
	UBND huyện Kim Bôi
	 
	 
	 
	 
	000.00.25.H28

	35.1
	H28.35.01
	Văn phòng HĐND và UBND
	Khu Đoàn Kết, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	vanphonghdnd- ubnd.hkb@hoabinh.gov.vn
	0218.389.1134
	 
	000.01.25.H28

	35.2
	H28.35.02
	Phòng Nội vụ
	Khu Đoàn Kết, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	phongnoivu.hkb@hoabinh.gov.vn
	0218.387.1694
	 
	000.02.25.H28

	35.3
	H28.35.03
	Phòng Tư pháp
	Khu Đoàn Kết, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	phongtuphap.hkb@hoabinh.gov.vn
	091.275.1208
	 
	000.03.25.H28

	35.4
	H28.35.04
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	Khu Đoàn Kết, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	phongtaichinh.hkb@hoabinh.gov.vn
	098.471.3058
	 
	000.04.25.H28

	35.5
	H28.35.05
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Khu Đoàn Kết, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	phongtainguyen.hkb@hoabinh.gov.vn
	091.563.4546
	 
	000.05.25.H28

	35.6
	H28.35.06
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	Khu Đoàn Kết, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	phonglaodong.hkb@hoabinh.gov.vn
	0218.387.1122
	 
	000.06.25.H28

	35.7
	H28.35.07
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Khu Đoàn Kết, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	phongvanhoa.hkb@hoabinh.gov.vn
	086.617.9516
	 
	000.07.25.H28

	35.8
	H28.35.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Khu Đoàn Kết, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	phonggiaoduc.hkb@hoabinh.gov.vn
	0218.387.1151
	kimboi.hoabinh.edu.vn
	000.08.25.H28

	35.9
	H28.35.09
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Khu Đoàn Kết, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	phongnongnghiep.hkb@hoabinh.gov.vn
	0218.387.9749
	 
	000.10.25.H28

	35.10
	H28.35.10
	Phòng Kinh tế - Hạ tầng
	Khu Đoàn Kết, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	phongkinhte.hkb@hoabinh.gov.vn
	098.622.0422
	 
	000.11.25.H28

	35.11
	H28.35.11
	Phòng Dân tộc
	Khu Đoàn Kết, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	phongdantoc.hkb@hoabinh.gov.vn
	098.636.8346
	 
	000.12.25.H28

	35.12
	H28.35.12
	Thanh tra huyện
	Khu Đoàn Kết, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	thanhtra.hkb@hoabinh.gov.vn
	098.677.2177
	 
	000.13.25.H28

	35.13
	H28.35.13
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
	Khu Đoàn Kết, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	tramkhuyennong.hkb@hoabinh.gov.vn
	091.145.4433
	 
	000.42.25.H28

	35.14
	H28.35.14
	Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng
	Khu Đoàn Kết, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	'banquanly.hkb@hoabinh.gov.vn
	0218.387.1899
	 
	000.43.25.H28

	35.15
	H28.35.15
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện
	Khu Thành Công, thị Trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	tr.kib@hoabinh.edu.vn
	0218.387.1528
	ttgdnn-gdtxkb.edu.vn
	000.45.25.H28

	35.16
	H28.35.16
	Trung tâm Văn hóa, Thể thaovà Truyền thông
	Khu Đoàn Kết, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	trungtamvanhoa.hkb@hoabinh.gov.vn
	0218.387.1139
	 
	000.46.25.H28

	35.17
	H28.35.17
	Trung tâm Phát triển quỹ đất
	Khu Lục Cả, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	trungtamquydat.hkb@hoabinh.gov.vn
	097.966.6118
	 
	chưa cấp

	35.18
	H28.35.18
	UBND xã Kim Bôi
	Xóm Vố, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	xakimboi.hkb@hoabinh.gov.vn
	0218.390.5519
	xakimboi.hoabinh.gov.vn
	000.14.25.H28

	35.19
	H28.35.19
	UBND thị trấn Bo
	Khu Thống Nhất, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	thitranbo.hkb@hoabinh.gov.vn
	0218.390.5899
	thitranbo.hoabinh.gov.vn
	000.15.25.H28

	35.20
	H28.35.20
	UBND xã Mỵ Hòa
	Xóm Đồng Hòa, xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	xamyhoa.hkb@hoabinh.gov.vn
	0218.390.5533
	xamyhoa.hoabinh.gov.vn
	000.19.25.H28

	35.21
	H28.35.21
	UBND xã Vĩnh Tiến
	Xóm Đồng Ngoài, xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	xavinhtien.hkb@hoabinh.gov.vn
	0218.390.5995
	xavinhtien.hoabinh.gov.vn
	000.22.25.H28

	35.22
	H28.35.22
	UBND xã Vĩnh Đồng
	Xóm Chiềng, xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	xavinhdong.hkb@hoabinh.gov.vn
	0218.390.5686
	xavinhdong.hoabinh.gov.vn
	000.23.25.H28

	35.23
	H28.35.23
	UBND xã Nam Thượng
	Thôn Nam Thượng, xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	xanamthuong.hkb@hoabinh.gov.vn
	0218.390.5535
	xanamthuong.hoabinh.gov.vn
	000.26.25.H28

	35.24
	H28.35.24
	UBND xã Cuối Hạ
	Xóm Thông, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	xacuoiha.hkb@hoabinh.gov.vn
	0218.390.5523
	xacuoiha.hoabinh.gov.vn
	000.28.25.H28

	35.25
	H28.35.25
	UBND xã Đông Bắc
	Xóm Ve, xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	xadongbac.hkb@hoabinh.gov.vn
	0218.390.5529
	xadongbac.hoabinh.gov.vn
	000.31.25.H28

	35.26
	H28.35.26
	UBND xã Bình Sơn
	Xóm Khăm, xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	xabinhson.hkb@hoabinh.gov.vn
	0218.390.5526
	xabinhson.hoabinh.gov.vn
	000.33.25.H28

	35.27
	H28.35.27
	UBND xã Tú Sơn
	Xóm Bãi Chạo, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	xatuson.hkb@hoabinh.gov.vn
	0218.390.5525
	xatuson.hoabinh.gov.vn
	000.35.25.H28

	35.28
	H28.35.28
	UBND xã Sào Báy
	Xóm Sào Đông, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	xasaobay.hkb@hoabinh.gov.vn
	0218.390.5530
	xasaobay.hoabinh.gov.vn
	000.36.25.H28

	35.29
	H28.35.29
	UBND xã Đú Sáng
	Xóm Sáng Trong, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	xadusang.hkb@hoabinh.gov.vn
	0218.390.5531
	xadusang.hoabinh.gov.vn
	000.39.25.H28

	35.30
	H28.35.30
	UBND xã Nuông Dăm
	Xóm Mý Thượng, xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	xanuongdam.hkb@hoabinh.gov.vn
	0218.390.5527
	xanuongdam.hoabinh.gov.vn
	000.40.25.H28

	35.31
	H28.35.31
	UBND xã Hùng Sơn
	Xóm Hồi Trám, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	xahungson.hkb@hoabinh.gov.vn
	0218.390.5528
	xahungson.hoabinh.gov.vn
	000.55.25.H28

	35.32
	H28.35.32
	UBND xã Kim Lập
	Xóm Gò Chè, xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	xakimlap.hkb@hoabinh.gov.vn
	0218.390.5532
	xakimlap.hoabinh.gov.vn
	000.56.25.H28

	35.33
	H28.35.33
	UBND xã Xuân Thủy
	Xóm Khoang, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	xaxuanthuy.hkb@hoabinh.gov.vn
	0218.390.5522
	xaxuanthuy.hoabinh.gov.vn
	000.57.25.H28

	35.34
	H28.35.34
	UBND xã Hợp Tiến
	Xóm Đồi, xã Hợp Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	xahoptien.hkb@hoabinh.gov.vn
	0218.390.5521
	xahoptien.hoabinh.gov.vn
	000.58.25.H28

	36
	H28.36
	UBND huyện Lạc Thủy
	 
	 
	 
	 
	000.00.26.H28

	36.1
	H28.36.01
	Văn phòng HĐND và UBND
	Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	vanphonglacthuy@gmail.com
	0218.387.4962
	 
	000.01.26.H28

	36.2
	H28.36.02
	Phòng Nội vụ
	Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	phongnoivu.hlt@hoabinh.gov.vn
	098.387.4928
	 
	000.02.26.H28

	36.3
	H28.36.03
	Phòng Tư pháp
	Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	phongtuphap.hlt@hoabinh.gov.vn
	0218.387.4331
	 
	000.03.26.H28

	36.4
	H28.36.04
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	phongtaichinh.hlt@hoabinh.gov.vn
	0218.387.4254
	 
	000.04.26.H28

	36.5
	H28.36.05
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	phongtainguyen.hlt@hoabinh.gov.vn
	098.544.3675
	 
	000.05.26.H28

	36.6
	H28.36.06
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	phonglaodong.hlt@hoabinh.gov.vn
	0218.387.4132
	 
	000.06.26.H28

	36.7
	H28.36.07
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Số 144, Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	phongvanhoa.hlt@hoabinh.gov.vn
	0218.387.4055
	 
	000.07.26.H28

	36.8
	H28.36.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Số 146, Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	phonggiaoduc.hlt@hoabinh.gov.vn
	0218.387.4239
	lacthuy.hoabinh.edu.vn
	000.08.26.H28

	36.9
	H28.36.09
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	phongnongnghiep.hlt@hoabinh.gov.vn
	0218.387.4832
	 
	000.10.26.H28

	36.10
	H28.36.10
	Phòng Kinh tế - Hạ tầng
	Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	phongkinhte.hlt@hoabinh.gov.vn
	098.387.4298
	 
	000.11.26.H28

	36.11
	H28.36.11
	Phòng Dân tộc
	Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	phongdantoc.hlt@hoabinh.gov.vn
	0218.387.6018
	 
	000.12.26.H28

	36.12
	H28.36.12
	Thanh tra huyện
	Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	thanhtra.hlt@hoabinh.gov.vn
	0917677878
	 
	000.13.26.H28

	36.13
	H28.36.13
	Trung tâm Văn hóa, Thể thaovà Truyền thông
	Khu 2, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	trungtamvanhoa.hlt@hoabinh.gov.vn
	036.697.8932
	 
	000.29.26.H28

	36.14
	H28.36.14
	Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp
	Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	trungtamquydat.hlt@hoabinh.gov.vn
	0218.656.5656
	 
	000.31.26.H28

	36.15
	H28.36.15
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
	Số 144, Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	trungtamdichvunongnghiep.hlt @hoabinh.gov.vn
	098.435.0117
	 
	000.32.26.H28

	36.16
	H28.36.16
	Ban Quản lý xây dựng cơ bản
	Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	banquanly.hlt@hoabinh.gov.vn
	0218.387.4598
	 
	000.33.26.H28

	36.17
	H28.36.17
	Ban Quản lý các khu di tích
	Thông Sông Bôi, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	buithanhhuong151288@gmail. com
	039.835.8969
	 
	000.34.26.H28

	36.18
	H28.36.18
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện
	Khu 9, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	trungtamdaynghe.hlt@hoabinh.gov.vn
	0218.387.4088
	 
	000.35.26.H28

	36.19
	H28.36.19
	UBND xã Yên Bồng
	Thôn Hồng Phong, xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	xayenbong.hlt@hoabinh.gov.vn
	038.749.3155
	xayenbong.hoabinh.gov.vn
	000.18.26.H28

	36.20
	H28.36.20
	UBND xã Đồng Tâm
	Thôn Đồng Phú, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	xadongtam.hlt@hoabinh.gov.vn
	0218.367.4311
	xadongtam.hoabinh.gov.vn
	000.19.26.H28

	36.21
	H28.36.21
	UBND xã Phú Thành
	Thôn Lũ, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	sang30091978@gmail.com
	098.947.9055
	xaphuthanh.hoabinh.gov.vn
	000.22.26.H28

	36.22
	H28.36.22
	UBND xã Khoan Dụ
	Thôn Liên Hồng 2, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	xakhoandu.hlt@hoabinh.gov.vn
	0218.390.5031
	xakhoandu.hoabinh.gov.vn
	000.23.26.H28

	36.23
	H28.36.23
	UBND xã Hưng Thi
	Thôn Khoang, xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	xahungthi.hlt@hoabinh.gov.vn
	0218.350.7908
	xahungthi.hoabinh.gov.vn
	000.24.26.H28

	36.24
	H28.36.24
	UBND thị trấn Chi Nê
	Khu 21, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	thitranchine.hlt@hoabinh.gov.vn
	0218.387.4231
	thitranchine.hoabinh.gov.vn
	000.25.26.H28

	36.25
	H28.36.25
	UBND xã An Bình
	Thôn Chợ Đập, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	xaanbinh.hlt@hoabinh.gov.vn
	098.913.0066
	xaanbinh.hoabinh.gov.vn
	000.27.26.H28

	36.26
	H28.36.26
	UBND thị trấn Ba Hàng Đồi
	Khu Đoàn Kết, thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	thitranbahangdoi.hlt@hoabinh.gov.vn
	0218.387.3126
	thitranbahangdoi.hoabinh.gov.vn
	000.45.26.H28

	36.27
	H28.36.27
	UBND xã Thống Nhất
	Thôn Liên Phú 3, xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	xathongnhat.hlt@hoabinh.gov.vn
	0218.390.5027
	xathongnhat.hoabinh.gov.vn
	000.46.26.H28

	36.28
	H28.36.28
	UBND xã Phú Nghĩa
	Thôn Phú Bình, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	xaphunghia.hlt@hoabinh.gov.vn
	0218.387.4285
	xaphunghia.hoabinh.gov.vn
	000.47.26.H28

	37
	H28.37
	UBND huyện Đà Bắc
	 
	 
	 
	 
	000.00.28.H28

	37.1
	H28.37.01
	Văn phòng HĐND và UBND
	Tiểu khu Liên Phương, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	vanphonghdnd- ubnd.hdb@hoabinh.gov.vn
	0218.382.7149
	 
	000.01.28.H28

	37.2
	H28.37.02
	Phòng Nội vụ
	Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	phongnoivu.hdb@hoabinh.gov.vn
	038.254.5030
	 
	000.02.28.H28

	37.3
	H28.37.03
	Phòng Tư pháp
	Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	phongtuphap.hdb@hoabinh.gov.vn
	034.263.8556
	 
	000.03.28.H28

	37.4
	H28.37.04
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	phongtaichinh.hdb@hoabinh.gov.vn
	098.517.5245
	 
	000.04.28.H28

	37.5
	H28.37.05
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	phongtainguyen.hdb@hoabinh.gov.vn
	093.313.131
	 
	000.05.28.H28

	37.6
	H28.37.06
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	phonglaodong.hdb@hoabinh.gov.vn
	098.391.3388
	 
	000.06.28.H28

	37.7
	H28.37.07
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	phongvanhoa.hdb@hoabinh.gov.vn
	098.537.2881
	 
	000.07.28.H28

	37.8
	H28.37.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Tiểu khu Liên Phương, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	phonggiaoduc.hdb@hoabinh.gov.vn
	0218.382.7222
	dabac.edu.vn
	000.08.28.H28

	37.9
	H28.37.09
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	phongnongnghiep.hdb@hoabinh.gov.vn
	098.724.2077
	 
	000.10.28.H28

	37.10
	H28.37.10
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	phongkinhte.hdb@hoabinh.gov.vn
	098.368.5299
	 
	000.11.28.H28

	37.11
	H28.37.11
	Phòng Dân tộc
	Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	phongdantoc.hdb@hoabinh.gov.vn
	036.356.8555
	 
	000.12.28.H28

	37.12
	H28.37.12
	Thanh tra huyện
	Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	thanhtra.hdb@hoabinh.gov.vn
	094.302.3241
	 
	000.13.28.H28

	37.13
	H28.37.13
	Trung tâm Văn hóa, Thể thaovà Truyền thông
	Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	trungtamvanhoa.hdb@hoabinh.gov.vn
	097.389.8919
	 
	000.34.28.H28

	37.14
	H28.37.14
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
	Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	trungtamnghenghiep.hdb@hoa binh.gov.vn
	097.988.2433
	 
	000.35.28.H28

	37.15
	H28.37.15
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất
	Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	banquanly.hdb@hoabinh.gov.vn
	098.589.8126
	 
	000.36.28.H28

	37.16
	H28.37.16
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
	Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	khieuqt.hdb@hoabinh.gov.vn
	035.305.7468
	 
	000.37.28.H28

	37.17
	H28.37.17
	UBND xã Mường Chiềng
	Xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	xamuongchieng.hdb@hoabinh.gov.vn
	098.494.3009
	 
	000.14.28.H28

	37.18
	H28.37.18
	UBND xã Đoàn Kết
	Xã Đoàn Kết, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	xadoanket.hdb@hoabinh.gov.vn
	097.161.0545
	 
	000.15.28.H28

	37.19
	H28.37.19
	UBND xã Vầy Nưa
	Xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	xavaynua@hoabinh.gov.vn
	097.307.7357
	 
	000.17.28.H28

	37.20
	H28.37.20
	UBND xã Trung Thành
	Xã Trung Thành, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	tholt.hdb@hoabinh.gov.vn
	098.273.6930
	 
	000.18.28.H28

	37.21
	H28.37.21
	UBND xã Tân Minh
	Xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	lailv.hdb@hoabinh.gov.vn
	033.872.9560
	 
	000.19.28.H28

	37.22
	H28.37.22
	UBND thị trấn Đà Bắc
	Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	hungnv.hdb@hoabinh.gov.vn
	098.182.3399
	 
	000.20.28.H28

	37.23
	H28.37.23
	UBND xã Hiền Lương
	Xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	damxv.hdb@hoabinh.gov.vn
	098.467.8472
	 
	000.23.28.H28

	37.24
	H28.37.24
	UBND xã Tiền Phong
	Xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	thucxv.hdb@hoabinh.gov.vn
	038.862.9672
	 
	000.24.28.H28

	37.25
	H28.37.25
	UBND xã Cao Sơn
	Xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	thudv.hdb@hoabinh.gov.vn
	033.454.2015
	 
	000.25.28.H28

	37.26
	H28.37.26
	UBND xã Tân Pheo
	Xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	nhatdv.hdb@hoabinh.gov.vn
	039.484.2823
	 
	000.26.28.H28

	37.27
	H28.37.27
	UBND xã Yên Hòa
	Xã Yên Hòa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	xunglv.hdb@hoabinh.gov.vn
	036.503.3845
	 
	000.27.28.H28

	37.28
	H28.37.28
	UBND xã Đồng Ruộng
	Xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	tunghv.hdb@hoabinh.gov.vn
	036.330.5469
	 
	000.28.28.H28

	37.29
	H28.37.29
	UBND xã Giáp Đắt
	Xã Giáp Đắt, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	luongtv.hdb@hoabinh.gov.vn
	036.330.5469
	 
	000.29.28.H28

	37.30
	H28.37.30
	UBND xã Đồng Chum
	Xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	thinhlv.hdb@hoabinh.gov.vn
	036.756.1631
	 
	000.30.28.H28

	37.31
	H28.37.31
	UBND xã Toàn Sơn
	Xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	cucdt.hdb@hoabinh.gov.vn
	094.757.9174
	 
	000.33.28.H28

	37.32
	H28.37.32
	UBND xã Tú Lý
	Xã Tú Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	xatuly.hdb@hoabinh.gov.vn
	097.857.9176
	 
	000.50.28.H28

	37.33
	H28.37.33
	UBND xã Nánh Nghê
	Xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	xananhnghe.hdb@hoabinh.gov.vn
	096.946.2299
	 
	000.51.28.H28

	38
	H28.38
	UBND huyện Lương Sơn
	 
	 
	 
	 
	000.00.29.H28

	38.1
	H28.38.01
	Văn phòng HĐND và UBND
	Tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	 
	 
	 
	000.01.29.H28

	38.2
	H28.38.02
	Phòng Nội vụ
	Tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	phongnoivu.hlus@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.02.29.H28

	38.3
	H28.38.03
	Phòng Tư pháp
	Tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	phongtuphap.hlus@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.03.29.H28

	38.4
	H28.38.04
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	Tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	phongtaichinh.hlus@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.04.29.H28

	38.5
	H28.38.05
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	phongtainguyen.hlus@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.05.29.H28

	38.6
	H28.38.06
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	Tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	phonglaodong.hlus@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.06.29.H28

	38.7
	H28.38.07
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	phongvanhoa.hlus@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.07.29.H28

	38.8
	H28.38.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	phonggiaoduc.hlus@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.08.29.H28

	38.9
	H28.38.09
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	phongnongnghiep.hlus@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.10.29.H28

	38.10
	H28.38.10
	Phòng Kinh tế
	Tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	phongkinhte.hlus@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.11.29.H28

	38.11
	H28.38.11
	Phòng Quản lý đô thị
	Tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	 
	 
	 
	 

	38.12
	H28.38.12
	Phòng Dân tộc
	Tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	phongdantoc.hlus@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.12.29.H28

	38.13
	H28.38.13
	Thanh tra huyện
	Tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	phongthanhtra.hlus@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.13.29.H28

	38.14
	H28.38.14
	Trung tâm Văn hóa, Thể thaovà Truyền thông
	Tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	 
	 
	 
	000.34.29.H28

	38.15
	H28.38.15
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
	Tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	 
	 
	 
	000.35.29.H28

	38.16
	H28.38.16
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
	Tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tr.lus@hoanbinh.gov.vn
	 
	 
	000.36.29.H28

	38.17
	H28.38.17
	Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp
	Tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	 
	 
	 
	000.37.29.H28

	38.18
	H28.38.18
	Ban Quản lý xây dựng cơ bản
	Tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	 
	 
	 
	000.38.29.H28

	38.19
	H28.38.19
	UBND xã Tân Vinh
	Xóm Cời, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	xatanvinh.hlus@hoabinh.gov.vn
	 
	xatanvinh.hoabinh.gov.vn
	000.18.29.H28

	38.20
	H28.38.20
	UBND thị trấn Lương Sơn
	Tiểu khu 13, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	thitranluongson.hlus@hoabinh.gov.vn
	 
	thitranluongson.hoabinh.gov.vn
	000.19.29.H28

	38.21
	H28.38.21
	UBND xã Liên Sơn
	Xóm Quán Trắng, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	xaliensin.hlus@hoabinh.gov.vn
	 
	xalienson.hoabinh.gov.vn
	000.20.29.H28

	38.22
	H28.38.22
	UBND xã Hòa Sơn
	Thôn Đồng Bài, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	xahoason.hlus@hoabinh.gov.vn
	 
	xahoason.hoabinh.gov.vn
	000.22.29.H28

	38.23
	H28.38.23
	UBND xã Cao Dương
	Thôn Quang Trung, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	xacaoduong.hlus@hoabinh.gov.vn
	 
	xacaoduong.hoabinh.gov.vn
	000.28.29.H28

	38.24
	H28.38.24
	UBND xã Lâm Sơn
	Thôn Đồng Gạo, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	Xalamson.hlus@hoabinh.gov.vn
	 
	xalamson.hoabinh.gov.vn
	000.29.29.H28

	38.25
	H28.38.25
	UBND xã Cư Yên
	Xóm Rậm, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	xacuyen.hlus@hoabinh.gov.vn
	 
	xacuyen.hoabinh.gov.vn
	000.32.29.H28

	38.26
	H28.38.26
	UBND xã Nhuận Trạch
	Xóm Đồng Sầm, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	xanhuantrach.hlus@hoabinh.gov.vn
	 
	xanhuantrach.hoabinh.gov.vn
	000.33.29.H28

	38.27
	H28.38.27
	UBND xã Cao Sơn
	Xóm Quế Sụ, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	xacaoson.hlus@hoabinh.gov.vn
	 
	caoson.hoabinh.gov.vn
	000.50.29.H28

	38.28
	H28.38.28
	UBND xã Thanh Sơn
	Thôn Hợp Thung, xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	xathanhson.hlus@hoabinh.gov.vn
	 
	thanhson.hoabinh.gov.vn
	000.51.29.H28

	38.29
	H28.38.29
	UBND xã Thanh Cao
	Thôn Chợ Bến, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	xathanhcao.hlus@hoabinh.gov.vn
	 
	xathanhcao.hoabinh.gov.vn
	000.52.29.H28

	39
	H28.39
	UBND huyện Yên Thủy
	 
	 
	 
	 
	000.00.30.H28

	39.1
	H28.39.01
	Văn phòng HĐND và UBND
	Khu phố Tân Bình, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	vanphonghdnd- ubnd.hyt@hoabinh.gov.vn
	0218.386.4142
	 
	000.01.30.H28

	39.2
	H28.39.02
	Phòng Nội vụ
	Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	phongnoivu.hyt@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.02.30.H28

	39.3
	H28.39.03
	Phòng Tư pháp
	Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	phongtuphap.hyt@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.03.30.H28

	39.4
	H28.39.04
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	phongtaichinh.hyt@hoabinh.gov.vn
	0218.386.4113
	 
	000.04.30.H28

	39.5
	H28.39.05
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	phongtainguyen.hyt@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.05.30.H28

	39.6
	H28.39.06
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	phonglaodong.hyt@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.06.30.H28

	39.7
	H28.39.07
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	phongvanhoa.hyt@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.07.30.H28

	39.8
	H28.39.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Khu phố Tân Bình, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	phonggiaoduc.hyt@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.08.30.H28

	39.9
	H28.39.09
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	phongnongnghiep.hyt@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.10.30.H28

	39.10
	H28.39.10
	Phòng Kinh tế - Hạ tầng
	Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	phongkinhte.hyt@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.11.30.H28

	39.11
	H28.39.11
	Phòng Dân tộc
	Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	phongdantoc.hyt@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.12.30.H28

	39.12
	H28.39.12
	Thanh tra huyện
	Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	thanhtra.hyt@hoabinh.gov.vn
	0218.386.4032
	 
	000.13.30.H28

	39.13
	H28.39.13
	Trung tâm Văn hóa, Thể thaovà Truyền thông
	Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	trungtamvanhoa.hyt@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.27.30.H28

	39.14
	H28.39.14
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
	Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	tramkhuyennong.hyt@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.27.30.H28

	39.15
	H28.39.15
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
	Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	trungtamdaynghe.hyt@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.28.30.H28

	39.16
	H28.39.16
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất
	Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	banquanly.hyt@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.30.30.H28

	39.17
	H28.39.17
	UBND xã Phú Lai
	Xã Phú Lai, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	xaphulai.hyt@hoabinh.gov.vn
	0218.390.3223
	xaphulai.hoabinh.gov.vn
	000.14.30.H28

	39.18
	H28.39.18
	UBND xã Đoàn Kết
	Xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	xadoanket.hyt@hoabinh.gov.vn
	0218.390.3399
	xadoanket.hoabinh.gov.vn
	000.15.30.H28

	39.19
	H28.39.19
	UBND xã Hữu Lợi
	Xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	xahuuloi.hyt@hoabinh.gov.vn
	0218.390.3033
	xahuuloi.hoabinh.gov.vn
	000.16.30.H28

	39.20
	H28.39.20
	UBND thị trấn Hàng Trạm
	Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	thitranhangtram.hyt@hoabinh.gov.vn
	0218.386.4220
	thitranhangtram.hoabinh.gov.vn
	000.18.30.H28

	39.21
	H28.39.21
	UBND xã Đa Phúc
	Xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	xadaphuc.hyt@hoabinh.gov.vn
	0218.390.3005
	xadaphuc.hoabinh.gov.vn
	000.19.30.H28

	39.22
	H28.39.22
	UBND xã Lạc Sỹ
	Xã Lạc Sỹ, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	xalacsy.hyt@hoabinh.gov.vn
	0218.390.3013
	xalacsy.hoabinh.gov.vn
	000.20.30.H28

	39.23
	H28.39.23
	UBND xã Ngọc Lương
	Xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	xangocluong.hyt@hoabinh.gov.vn
	0218.390.3379
	xangocluong.hoabinh.gov.vn
	000.21.30.H28

	39.24
	H28.39.24
	UBND xã Yên Trị
	Xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	xayentri.hyt@hoabinh.gov.vn
	0218.390.3386
	xayentri.hoabinh.gov.vn
	000.22.30.H28

	39.25
	H28.39.25
	UBND xã Lạc Thịnh
	Xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	xalacthinh.hyt@hoabinh.gov.vn
	0218.390.3118
	xalacthinh.hoabinh.gov.vn
	000.23.30.H28

	39.26
	H28.39.26
	UBND xã Lạc Lương
	Xã Lạc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	xalacluong.hyt@hoabinh.gov.vn
	0218.390.3383
	xalacluong.hoabinh.gov.vn
	000.25.30.H28

	39.27
	H28.39.27
	UBND xã Bảo Hiệu
	Xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	xabaohieu.hyt@hoabinh.gov.vn
	0218.390.3002
	xabaohieu.hoabinh.gov.vn
	000.26.30.H28

	40
	H28.40
	UBND huyện Lạc Sơn
	 
	 
	 
	 
	000.00.31.H28

	40.1
	H28.40.01
	Văn phòng HĐND và UBND
	Phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	vanphong.hlas@hoabinh.gov.vn
	0218.381.6688
	 
	000.01.31.H28

	40.2
	H28.40.02
	Phòng Nội vụ
	Phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	phongnoivu.hlas@hoabinh.gov.vn
	0218.386.1125
	 
	000.02.31.H28

	40.3
	H28.40.03
	Phòng Tư pháp
	Phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	phongtuphap.hlas@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.03.31.H28

	40.4
	H28.40.04
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	Phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	phongtaichinh.hlas@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.04.31.H28

	40.5
	H28.40.05
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tn-mt.hlas@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.05.31.H28

	40.6
	H28.40.06
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	Phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	phonglaodong.hlas@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.06.31.H28

	40.7
	H28.40.07
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	phongvanhoa.hlas@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.07.31.H28

	40.8
	H28.40.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	p.las@hoabinh.edu.vn
	0218.386.1120 086.260.7899
	lacson.edu.vn
	000.08.31.H28

	40.9
	H28.40.09
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	phongnongnghiep.hlas@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.10.31.H28

	40.10
	H28.40.10
	Phòng Kinh tế - Hạ tầng
	Phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	phongkinhte.hlas@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.11.31.H28

	40.11
	H28.40.11
	Phòng Dân tộc
	Phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	phongdtlacson@gmail.com
	 
	 
	000.12.31.H28

	40.12
	H28.40.12
	Thanh tra huyện
	Phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	phongthanhtra.hlas@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.13.31.H28

	40.13
	H28.40.13
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
	Phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tramkhuyennong.hlas@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.42.31.H28

	40.14
	H28.40.14
	Trung tâm Văn hóa, Thể thaovà Truyền thông
	Phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	trungtamvanhoa.hlas@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.44.31.H28

	40.15
	H28.40.15
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
	Xóm Đồng Tâm, xã Thượng Cốc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	trungtamdaynghe.hlas@hoabinh.gov.vn
	 
	 
	000.45.31.H28

	40.16
	H28.40.16
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
	Phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	 
	 
	 
	000.46.31.H28

	40.17
	H28.40.17
	Trung tâm Phát triển quỹ đất
	Phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	 
	 
	 
	000.47.31.H28

	40.18
	H28.40.18
	UBND xã Miền Đồi
	Xóm Thây Voi, xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	miendoi.hlas@hoabinh.gov.vn
	 
	xamiendoi.hoabinh.gov.vn
	000.14.31.H28

	40.19
	H28.40.19
	UBND xã Quý Hòa
	Xóm Khả, xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	quyhoa.hlas@hoabinh.gov.vn
	0218.386.3857
	xaquyhoa.hoabinh.gov.vn
	000.15.31.H28

	40.20
	H28.40.20
	UBND xã Tuân Đạo
	Xóm Mọi Mới, Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tuandao.hlas@hoabinh.gov.vn
	0218.386.3808
	xatuandao.hoabinh.gov.vn
	000.16.31.H28

	40.21
	H28.40.21
	UBND xã Tân Lập
	xóm Chiềng Vang 1, xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tanlap.hlas@hoabinh.gov.vn
	0218.390.2585
	xatanlap.hoabinh.gov.vn
	000.17.31.H28

	40.22
	H28.40.22
	UBND xã Mỹ Thành
	Xóm Đồi Cả, xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mythanh.hlas@hoabinh.gov.vn
	 
	xamythanh.hoabinh.gov.vn
	000.18.31.H28

	40.23
	H28.40.23
	UBND xã Văn Nghĩa
	Xóm Đổn, xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	vannghia.hlas@hoabinh.gov.vn
	 
	xavannghia.hoabinh.gov.vn
	000.19.31.H28

	40.24
	H28.40.24
	UBND xã Nhân Nghĩa
	Phố Vó, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	nhannghia.hlas@hoabinh.gov.vn
	 
	xanhannghia.hoabinh.gov.vn
	000.20.31.H28

	40.25
	H28.40.25
	UBND xã Văn Sơn
	Xóm Lội Mương, xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	vanson.hlas@hoabinh.gov.vn
	 
	xavanson.hoabinh.gov.vn
	000.21.31.H28

	40.26
	H28.40.26
	UBND xã Chí Đạo
	Xóm Kho, xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	chidao.hlas@hoabinh.gov.vn
	0218.386.1060
	xachidao.hoabinh.gov.vn
	000.25.31.H28

	40.27
	H28.40.27
	UBND xã Thượng Cốc
	Xóm Mới, xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	thuongcoc.hlas@hoabinh.gov.vn
	034.886.8750
	xathuongcoc.hoabinh.gov.vn
	000.26.31.H28

	40.28
	H28.40.28
	UBND thị trấn Vụ Bản
	Phố Thống Nhất, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	vuban.hlas@hoabinh.gov.vn
	 
	thitranvuban.hoabinh.gov.vn
	000.27.31.H28

	40.29
	H28.40.29
	UBND xã Xuất Hóa
	xóm Thượng Bầu, xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	xuathoa.hlas@hoabinh.gov.vn
	0218.386.1296
	xaxuathoa.hoabinh.gov.vn
	000.28.31.H28

	40.30
	H28.40.30
	UBND xã Yên Phú
	Xóm Húng, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	yenphu.hlas@hoabinh.gov.vn
	0218.386.1539
	xayenphu.hoabinh.gov.vn
	000.30.31.H28

	40.31
	H28.40.31
	UBND xã Bình Hẻm
	xóm Cuốc, xã Bình Hẻm, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	binhhem.hlas@hoabinh.gov.vn
	 
	xabinhhem.hoabinh.gov.vn
	000.31.31.H28

	40.32
	H28.40.32
	UBND xã Định Cư
	Xóm Mương Hạ, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	dinhcu.hlas@hoabinh.gov.vn
	0218.386.1059
	xadinhcu.hoabinh.gov.vn
	000.32.31.H28

	40.33
	H28.40.33
	UBND xã Hương Nhượng
	Xóm Bưng Cọi, xã Hương Nhượng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	huonghuong.hlas@hoabinh.gov.vn
	 
	xahuongnhuong.hoabinh.gov.vn
	000.33.31.H28

	40.34
	H28.40.34
	UBND xã Tân Mỹ
	Xóm Khao, xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tanmy.hlas@hoabinh.gov.vn
	 
	xatanmy.hoabinh.gov.vn
	000.37.31.H28

	40.35
	H28.40.35
	UBND xã Ân Nghĩa
	Phố Re, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	annghia.hlas@hoabinh.gov.vn
	 
	xaannghia.hoabinh.gov.vn
	000.38.31.H28

	40.36
	H28.40.36
	UBND xã Yên Nghiệp
	Xóm Mu Mạ, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	yennghiep.hlas@hoabinh.gov.vn
	 
	xayennghiep.hoabinh.gov.vn
	000.39.31.H28

	40.37
	H28.40.37
	UBND xã Ngọc Sơn
	Xóm Trung Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	ngocson.hlas@hoabinh.gov.vn
	 
	xangocson.hoabinh.gov.vn
	000.40.31.H28

	40.38
	H28.40.38
	UBND xã Ngọc Lâu
	Xóm Hầu, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	ngoclau.hlas@hoabinh.gov.vn
	034.411.1973
	xangoclau.hoabinh.gov.vn
	000.41.31.H28

	40.39
	H28.40.39
	UBND xã Tự Do
	Xóm Kháy Mòn, xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tudo.hlas@hoabinh.gov.vn
	 
	xatudo.hoabinh.gov.vn
	000.42.31.H28

	40.40
	H28.40.40
	UBND xã Quyết Thắng
	Xóm Ruộng Rềnh, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	xaquyetthang.hlas@hoabinh.gov.vn
	 
	xaquyetthang.hoabinh.gov.vn
	000.55.31.H28

	40.41
	H28.40.41
	UBND xã Vũ Bình
	Xóm Sơ, xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	xavubinh.hlas@hoabinh.gov.vn
	 
	xavubinh.hoabinh.gov.vn
	000.56.31.H28
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	STT
	Mã định danh điện tử
	Tên cơ quan, đơn vị
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	4
	H28.04
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	 
	 
	 
	000.00.04.H28

	4.1
	H28.04.01
	Chi cục Trồng trọt và Bảovệ thực vật
	 
	 
	 
	 
	000.01.04.H28

	4.1.1
	H28.04.01.01
	Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa
	Tổ 14, đường Trần Quý Cáp, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	 
	 
	 
	012.01.04.H28

	4.2
	H28.04.02
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	 
	 
	 
	 
	000.02.04.H28

	4.2.1
	H28.04.02.01
	Trạm Kiểm dịch, chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật
	Số 58 đường Lạc Long Quân, tổ 13 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	 
	 
	 
	012.02.04.H28

	4.4
	H28.04.04
	Chi cục Thủy sản
	 
	 
	 
	 
	000.04.04.H28

	4.4.1
	H28.04.04.01
	Trạm Thủy sản vùng hồ sông Đà
	Tổ 10 phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	 
	 
	 
	001.04.04.H28

	4.5
	H28.04.05
	Chi cục Thủy lợi
	 
	 
	 
	 
	000.05.04.H28

	4.5.1
	H28.04.05.01
	Hạt quản lý đê
	Số 439 đường Hòa Bình, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	 
	0218.385.3508
	 
	chưa cấp

	4.7
	H28.04.07
	Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
	 
	 
	 
	 
	000.07.04.H28

	4.7.1
	H28.04.07.01
	Trạm quản lý chất lượng liên vùng thành phố Hòa Bình
	Phố Ngọc, phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa
	 
	 
	 
	001.07.04.H28

	4.7.2
	H28.04.07.02
	Trạm quản lý chất lượng liên vùng Tân Lạc
	Phố Ngọc, phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa
	 
	 
	 
	002.07.04.H28

	4.7.3
	H28.04.07.03
	Trạm Quản lý chất lượng liên vùng Kim Bôi
	Phố Ngọc, phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa
	 
	 
	 
	003.07.04.H28

	5
	H28.05
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	 
	 
	000.00.05.H28

	5.6
	H28.05.06
	Văn phòng Đăng ký đất đai
	 
	 
	 
	 
	000.07.05.H28

	5.6.1
	H28.05.06.01
	Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hòa Bình
	Số 391 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	vpdangkydatdai- tp.tnmt@hoa binh.gov.vn
	 
	 
	001.07.05.H28

	5.6.2
	H28.05.06.02
	Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Lương Sơn
	Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	vpdangkydatdai- lus.tnmt@hoa binh.gov.vn
	 
	 
	002.07.05.H28

	5.6.3
	H28.05.06.03
	Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Lạc Sơn
	Thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	vpdangkydatdai- hlas.tnmt@hoa binh.gov.vn
	 
	 
	004.07.05.H28

	5.6.4
	H28.05.06.04
	Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Đà Bắc
	Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	vpdangkydatdai- hdb.tnmt@hoa binh.gov.vn
	 
	 
	005.07.05.H28

	5.6.5
	H28.05.06.05
	Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Mai Châu
	Tiểu khu 2, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	vpdangkydatdai- hmc.tnmt@hoa binh.gov.vn
	 
	 
	006.07.05.H28

	5.6.6
	H28.05.06.06
	Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Cao Phong
	Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	vpdangkydatdai- hcp.tnmt@hoa binh.gov.vn
	 
	 
	007.07.05.H28

	5.6.7
	H28.05.06.07
	Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Lạc Thủy
	Thị trấn Chi nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	vpdangkydatdai- hlt.tnmt@hoa binh.gov.vn
	 
	 
	008.07.05.H28

	5.6.8
	H28.05.06.08
	Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Thủy
	Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	vpdangkydatdai- hyt.tnmt@hoa binh.gov.vn
	 
	 
	009.07.05.H28

	5.6.9
	H28.05.06.09
	Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Tân Lạc
	Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	vpdangkydatdai- htl.tnmt@hoa binh.gov.vn
	 
	 
	010.07.05.H28

	5.6.10
	H28.05.06.10
	Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Kim Bôi
	Thị trấn Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	vpdangkydatdai- hkb.tnmt@hoa binh.gov.vn
	 
	 
	011.07.05.H28

	7
	H28.07
	Sở Y tế
	 
	 
	 
	 
	000.00.07.H28

	7.10
	H28.07.10
	Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình
	 
	 
	 
	 
	000.10.07.H28

	17.13.1
	H28.07.10.01
	Trạm Y tế phường Đồng Tiến
	Tổ 7, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	tramytedongtien. hb@gmail.com
	0218.389.7193
	 
	002.10.07.H28

	17.13.2
	H28.07.10.02
	Trạm Y tế phường Hữu Nghị
	Tổ 4, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	tythuunghihb@gmail.com
	0218.388.4832
	 
	003.10.07.H28

	17.13.3
	H28.07.10.03
	Trạm Y tế phường Phương Lâm
	Tổ 18, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	tramytephuongla m@gmail.com
	0218.389.5024
	 
	004.10.07.H28

	17.13.4
	H28.07.10.04
	Trạm Y tế phường Tân Hòa
	Tổ 2, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	tramytetanhoa.tty ttp@gmail.com
	091.279.5509 096.945.5310
	 
	005.10.07.H28

	17.13.5
	H28.07.10.05
	Trạm Y tế phường Tân Thịnh
	Tổ 2, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	tramytetanthinhh b68@gmail.com
	0218.388.3968
	 
	006.10.07.H28

	17.13.6
	H28.07.10.06
	Trạm Y tế phường Thái Bình
	Tổ 6, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	daothaibinh67@ gmail.com
	0218.389.1538
	 
	007.10.07.H28

	17.13.7
	H28.07.10.07
	Trạm Y tế phường Thịnh Lang
	Tổ 9, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	tyt.thinhlanghb@ gmail.com
	0218.388.3608
	 
	008.10.07.H28

	17.13.8
	H28.07.10.08
	Trạm Y tế phường Dân Chủ
	Tổ 1, phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	tramytedanchu@ gmail.com
	0218.389.1841
	 
	009.10.07.H28

	17.13.9
	H28.07.10.09
	Trạm Y tế xã Hòa Bình
	Xóm Máy I, xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	tramytehoabinh.t tyttp@gmail.com
	0218.388.4760
	 
	010.10.07.H28

	17.13.10
	H28.07.10.10
	Trạm Y tế phường Quỳnh Lâm
	Tổ 5, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	dang72.yte@gma il.com
	0218.390.8989
	 
	011.10.07.H28

	17.13.11
	H28.07.10.11
	Trạm Y tế xã Thống Nhất
	Tổ 6, phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	nhanthongnhat@ gmail.com
	0218.389.1880
	 
	013.10.07.H28

	17.13.12
	H28.07.10.12
	Trạm Y tế phường Trung Minh
	Phố Ngọc I, phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	phuonghonghb31 12@gmail.com
	090.617.3675 081.498.5929
	 
	014.10.07.H28

	17.13.13
	H28.07.10.13
	Trạm Y tế xã Yên Mông
	Xóm Yên Hòa II, xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	yteyenmong@gmail.com
	0218.388.6071
	 
	chưa cấp

	17.13.14
	H28.07.10.14
	Trạm Y tế phường Kỳ Sơn
	Tổ 1, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	tytthitranks@gm ail.com
	086.951.8711 039.820.3364
	 
	003.19.07.H28

	17.13.15
	H28.07.10.15
	Trạm Y tế xã Độc Lập
	Xóm Sòng, xã Độc Lập, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	tytedoclap@gma il.com
	086.951.8713 097.837.9963
	 
	007.19.07.H28

	17.13.16
	H28.07.10.16
	Trạm Y tế xã Quang Tiến
	Xóm Quyết Tiến, xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	tramytequangtien 2020@gmail.co m
	097.774.7880
	 
	chưa cấp

	17.13.17
	H28.07.10.17
	Trạm Y tế xã Thịnh Minh
	Xóm Tân Lập, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	tramytephuminh @gmail.com
	096.322.0467 097.315.4922
	 
	chưa cấp

	17.13.18
	H28.07.10.18
	Trạm Y tế xã Hợp Thành
	Xóm Xạ Múc, xã Hợp Thành, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	tytehopthanh@gmail.com
	098.651.8714 097.840.6680
	 
	006.19.07.H28

	17.13.19
	H28.07.10.19
	Trạm Y tế xã Mông Hóa
	Xóm Dụ Đồi, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	tytemonghoa@gmail.com
	091.278.3169
	 
	005.19.07.H28

	7.11
	H28.07.11
	Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn
	 
	 
	 
	 
	000.11.07.H28

	7.11.1
	H28.07.11.01
	Trạm Y tế xã Quý Hòa
	Xóm Thang, xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tytquyhoa@gmai l.com
	097.773.8117
	 
	001.11.07.H28

	7.11.2
	H28.07.11.02
	Trạm Y tế xã Tuân Đạo
	Xóm Mọi Mới, xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	buithiem77@gm ail.com.
	097.755.1165
	 
	002.11.07.H28

	7.11.3
	H28.07.11.03
	Trạm Y tế xã Tân Lập
	Xóm Tôm Trên, xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tyt.tal58@gmail. com
	035.560.3144
	 
	003.11.07.H28

	7.11.4
	H28.07.11.04
	Trạm Y tế xã Mỹ Thành
	Xóm Đồi Cả, xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tramytemythanh1 @gmail.com
	038.806.7407
	 
	004.11.07.H28

	7.11.5
	H28.07.11.05
	Trạm Y tế xã Văn Nghĩa
	Xóm Đa, xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	buihuongytevann ghia2gmail.com
	039.925.3020
	 
	005.11.07.H28

	7.11.6
	H28.07.11.06
	Trạm Y tế xã Nhân Nghĩa
	Xóm Vó Trên, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tramytenhannghi als@gmail.com
	036.783.5918
	 
	006.11.07.H28

	7.11.7
	H28.07.11.07
	Trạm Y tế xã Văn Sơn
	Xóm Lội Mương, xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tytvanson2013@ gmail.com
	097.586.2159
	 
	007.11.07.H28

	7.11.8
	H28.07.11.08
	Trạm Y tế xã Chí Đạo
	Xóm Ong Man, xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tuyenchidao@gmail.com
	036.809.4930
	 
	011.11.07.H28

	7.11.9
	H28.07.11.09
	Trạm Y tế xã Thượng Cốc
	Xóm Trang 2, xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	Tytthuongcoc20 19@gmail.
	039.745.4474
	 
	012.11.07.H28

	7.11.10
	H28.07.11.10
	Trạm Y tế thị trấn Vụ Bản
	Phố Chiềng Trào, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	Tramytevubanlsh b@gmail.com
	038.923.2806
	 
	013.11.07.H28

	7.11.11
	H28.07.11.11
	Trạm Y tế xã Xuất Hóa
	Xóm Thượng Bầu, xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	huetramytexuath oa2gmail.com
	098.809.1564
	 
	014.11.07.H28

	7.11.12
	H28.07.11.12
	Trạm Y tế xã Yên Phú
	Xóm Húng, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tramyteyenphu20 16@gmail.com
	033.823.8974
	 
	016.11.07.H28

	7.11.13
	H28.07.11.13
	Trạm Y tế xã Bình Hẻm
	Xóm Cuốc, xã Bình Hẻm, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tramytebinhhem @gmail.com
	037.859.8420
	 
	017.11.07.H28

	7.11.14
	H28.07.11.14
	Trạm Y tế xã Định Cư
	Xóm Bai Vớn, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tramytexadinhcu @gmail.com
	097.443.9774
	 
	018.11.07.H28

	7.11.15
	H28.07.11.15
	Trạm Y tế xã Hương Nhượng
	Xóm Chum, xã Hương Nhượng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tramytehuongnhu ong@gmail.com
	098.722.5471
	 
	019.11.07.H28

	7.11.16
	H28.07.11.16
	Trạm Y tế xã Tân Mỹ
	Xóm Song Khảnh, xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tramytxatanmy@ gmal.com
	097.727.7176
	 
	023.11.07.H28

	7.11.17
	H28.07.11.17
	Trạm Y tế xã Ân Nghĩa
	Phố Re, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tytannghia@gma il.com
	097.863.5720
	 
	024.11.07.H28

	7.11.18
	H28.07.11.18
	Trạm Y tế xã Yên Nghiệp
	Xóm Mu Mạ, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tramyteynls@gm ail.com
	038.394.7653
	 
	025.11.07.H28

	7.11.19
	H28.07.11.19
	Trạm Y tế xã Ngọc Sơn
	Xóm Trung Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tramytengocson1 @gmail.com
	039.502.9116
	 
	026.11.07.H28

	7.11.20
	H28.07.11.20
	Trạm Y tế xã Ngọc Lâu
	Xóm Hầu, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tytngoclau2018 @gmail.com
	038.284.3407
	 
	027.11.07.H28

	7.11.21
	H28.07.11.21
	Trạm Y tế xã Miền Đồi
	Xóm Thây Voi, xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tramytexamiendo i@gmail.com
	098.459.3874
	 
	chưa cấp

	7.11.22
	H28.07.11.22
	Trạm Y tế xã Tự Do
	Xóm Kháy Mòn, xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	buivanmanh1971 @gmail.com
	097.726.6067
	 
	chưa cấp

	7.11.23
	H28.07.11.23
	Trạm Y tế xã Quyết Thắng
	Xóm Châu Tróng, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	phuquyetthang20 202gmail.com
	098.111.2297
	 
	chưa cấp

	7.11.24
	H28.07.11.24
	Trạm Y tế xã Vũ Bình
	Xóm Sơ, xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tramytevulam68 @gmail.com
	098.293.6114
	 
	chưa cấp

	7.12
	H28.07.12
	Trung tâm Y tế huyện Cao phong
	 
	 
	 
	 
	000.12.07.H28

	7.12.1
	H28.07.12.01
	Trạm Y tế xã Thu Phong
	Xóm Thiều Nau, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	tytxahuyencaoph ong@gmail.com
	 
	 
	001.12.07.H28

	7.12.2
	H28.07.12.02
	Trạm Y tế xã Dũng Phong
	Xóm Bãi Bệ 2, xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.
	tytxahuyencaoph ong@gmail.com
	 
	 
	002.12.07.H28

	7.12.3
	H28.07.12.03
	Trạm Y tế xã Bình Thanh
	Xóm Giang, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	tytxahuyencaoph ong@gmail.com
	 
	 
	003.12.07.H28

	7.12.4
	H28.07.12.04
	Trạm Y tế xã Nam Phong
	Xóm Trẹo Ngoài 2, xã Nam Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.
	tytxahuyencaoph ong@gmail.com
	 
	 
	005.12.07.H28

	7.12.5
	H28.07.12.05
	Trạm Y tế xã Tây Phong
	Xóm Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	tytxahuyencaoph ong@gmail.com
	 
	 
	006.12.07.H28

	7.12.6
	H28.07.12.06
	Trạm Y tế xã Thung Nai
	Xóm Nai, xã Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	tytxahuyencaoph ong@gmail.com
	 
	 
	007.12.07.H28

	7.12.7
	H28.07.12.07
	Trạm Y tế xã Bắc Phong
	Xóm Khụ, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	tytxahuyencaoph ong@gmail.com
	 
	 
	009.12.07.H28

	7.12.8
	H28.07.12.08
	Trạm Y tế thị trấn Cao Phong
	Khu 5, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	tytxahuyencaoph ong@gmail.com
	 
	 
	011.12.07.H28

	7.12.9
	H28.07.12.09
	Trạm Y tế xã Hợp Phong
	Xóm Quáng Ngoài, xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.
	tytxahuyencaoph ong@gmail.com
	 
	 
	chưa cấp

	7.12.10
	H28.07.12.10
	Trạm Y tế xã Thạch Yên
	Xóm Đai, xã Thạch Yên, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	tytxahuyencaoph ong@gmail.com
	 
	 
	chưa cấp

	7.13
	H28.07.13
	Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc
	 
	 
	 
	 
	000.13.07.H28

	7.13.1
	H28.07.13.01
	Trạm Y tế xã Trung Thành
	Xóm Trung Tằm, xã Trung Thành, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	tyt.trungthanh.db @gmail.com
	098.930.1601
	 
	001.13.07.H28

	7.13.2
	H28.07.13.02
	Trạm Y tế xã Tân Minh
	Xóm Tát, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	tyt.tanminh.db@ gmail.com
	035.710.4883
	 
	002.13.07.H28

	7.13.3
	H28.07.13.03
	Trạm Y tế thị trấn Đà Bắc
	Tiểu khu Mu, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	tyt.thitran.db@gmail.com
	098.437.0670
	 
	003.13.07.H28

	7.13.4
	H28.07.13.04
	Trạm Y tế xã Hiền Lương
	Xóm Doi, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	tyt.hienluong.db @gmail.com
	035.546.5667
	 
	006.13.07.H28

	7.13.5
	H28.07.13.05
	Trạm Y tế xã Tiền Phong
	Xóm Phiếu, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	tyt.tienphong.db @gmail.com
	097.434.0083
	 
	007.13.07.H28

	7.13.6
	H28.07.13.06
	Trạm Y tế xã Cao Sơn
	Xóm Sơn Phú, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	tyt.caoson.db@gmail.com
	096.136.8703
	 
	008.13.07.H28

	7.13.7
	H28.07.13.07
	Trạm Y tế xã Tân Pheo
	Xóm Phổn, xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	tyt.tanpheo.db@ gmail.com
	098.733.2790
	 
	009.13.07.H28

	7.13.8
	H28.07.13.08
	Trạm Y tế xã Yên Hòa
	Xóm Kìa, xã Yên Hòa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	tyt.yenhoa.db@gmail.com
	097.753.7041
	 
	010.13.07.H28

	7.13.9
	H28.07.13.09
	Trạm Y tế xã Đồng Ruộng
	Xóm Hạ, xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	tyt.dongruong.db @gmail.com
	036.392.3899
	 
	011.13.07.H28

	7.13.10
	H28.07.13.10
	Trạm Y tế xã Giáp Đắt
	Xóm Đắt 1, xã Giáp Đắt, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	tyt.giapdat.db@gmail.com
	033.247.8509
	 
	012.13.07.H28

	7.13.11
	H28.07.13.11
	Trạm Y tế xã Đồng Chum
	Xóm Mới, xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	tyt.dongchum.db @gmail.com
	098.676.9420
	 
	013.13.07.H28

	7.13.12
	H28.07.13.12
	Trạm Y tế xã Toàn Sơn
	Xóm Tra, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	tyt.toanson.db@ gmail.com
	097.335.3325
	 
	016.13.07.H28

	7.13.13
	H28.07.13.13
	Trạm Y tế xã Mường Chiềng
	Xóm Chum Nưa, xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	tyt.muongchieng. db@gmail.com
	039.938.6770
	 
	chưa cấp

	7.13.14
	H28.07.13.14
	Trạm Y tế xã Đoàn Kết
	Xóm Lăm, xã Đoàn Kết , huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	tyt.doanket.db@ gmail.com
	035.354.8634
	 
	chưa cấp

	7.13.15
	H28.07.13.15
	Trạm Y tế xã Vầy Nưa
	Xóm Vầy Ang, xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	tyt.vaynua.db@gmail.com
	036.599.2477
	 
	chưa cấp

	7.13.16
	H28.07.13.16
	Trạm Y tế xã Tú Lý
	Xóm Tràng, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	tyt.tuly.db@gmai l.com
	038.280.0762
	 
	chưa cấp

	7.13.17
	H28.07.13.17
	Trạm Y tế xã Nánh Nghê
	Xóm Nước Mọc, xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	tyt.dongnghe.db @gmail.com
	098.973.3002
	 
	chưa cấp

	7.14
	H28.07.14
	Trung tâm Y tế huyện Mai Châu
	 
	 
	 
	 
	000.14.07.H28

	7.14.1
	H28.07.14.01
	Trạm Y tế xã Tòng Đậu
	Xóm Tòng, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	tramytetongdau @gmail.com
	081.844.3878
	 
	001.14.07.H28

	7.14.2
	H28.07.14.02
	Trạm Y tế xã Hang Kia
	Xóm Hang Kia, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	tramytehangkia @gmail.com
	091.974.6271
	 
	003.14.07.H28

	7.14.3
	H28.07.14.03
	Trạm Y tế xã Vạn Mai
	Xóm Lọng, xã Vạn Mai, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	vanmaityt05@gmail.com
	037.470.6881
	 
	004.14.07.H28

	7.14.4
	H28.07.14.04
	Trạm Y tế xã Bao La
	Xóm Phày, xã Bao La, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	tramytexabaola @gmail.com
	097.793.0624
	 
	005.14.07.H28

	7.14.5
	H28.07.14.05
	Trạm Y tế xã Mai Hạ
	Xóm Tiền Phong, xã Mai Hạ, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	trammaiha123@ gmail.com
	039.969.0298
	 
	006.14.07.H28

	7.14.6
	H28.07.14.06
	Trạm Y tế xã Chiềng Châu
	Xóm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	tramytechiengch au@gmail.com
	034.543.4496
	 
	008.14.07.H28

	7.14.7
	H28.07.14.07
	Trạm Y tế xã Xăm Khòe
	Xóm Xuân Tiến, xã Săm Khòe, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	tytxamkhoe@gm ail.com
	035.935.3202
	 
	009.14.07.H28

	7.14.8
	H28.07.14.08
	Trạm Y tế xã Pà Cò
	Xóm Chà Đáy, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	tramytepaco@gmail.com
	038.366.3629
	 
	011.14.07.H28

	7.14.9
	H28.07.14.09
	Trạm Y tế xã Mai Hịch
	Xóm Hịch 2, xã Mai Hịch, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	tramytemaihich @gmail.com
	037.913.3768
	 
	014.14.07.H28

	7.14.10
	H28.07.14.10
	Trạm Y tế thị trấn Mai Châu
	Xóm Chiềng Sại, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	tramytethitranma ichau@gmail.co m
	039.287.9480
	 
	015.14.07.H28

	7.14.11
	H28.07.14.11
	Trạm Y tế xã Cun Pheo
	Xóm Mượt, xã Cun Pheo, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	tramytecunpheo @gmail.com
	097.870.4758
	 
	017.14.07.H28

	7.14.12
	H28.07.14.12
	Trạm Y tế xã Nà Phòn
	Xóm Nà Thia, xã Nà Phòn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	tramytenaphon99 5@gmail.com
	094.369.6636
	 
	020.14.07.H28

	7.14.13
	H28.07.14.13
	Trạm Y tế xã Sơn Thủy
	Xóm Khan Thượng, xã Sơn Thủy, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	tytxabakhan@gmail.com
	032.875.4706
	 
	chưa cấp

	7.14.14
	H28.07.14.14
	Trạm Y tế xã Tân Thành
	Xóm Khoang, xã Tân Thành, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	tramytetanmai@ gmail.com
	097.127.8488
	 
	chưa cấp

	7.14.15
	H28.07.14.15
	Trạm Y tế xã Thành Sơn
	Xóm Thung Khe, xã Thành Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	tramytexathungk he@gmail.com
	096.331.7586
	 
	chưa cấp

	7.14.16
	H28.07.14.16
	Trạm Y tế xã Đồng Tân
	Xóm Đồng Bảng, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	tramytexadongba ng@gmail.com
	086.511.8577
	 
	chưa cấp

	7.15
	H28.07.15
	Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
	 
	 
	 
	 
	000.15.07.H28

	7.15.1
	H28.07.15.01
	Trạm Y tế xã Ngổ Luông
	Xóm Luông Dưới, xã Ngổ Luông, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	tramytengoluong @gmail.com
	 
	 
	003.15.07.H28

	7.15.2
	H28.07.15.02
	Trạm Y tế xã Phú Vinh
	Xóm Ngau, xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	tramytephuvinh @gmail.com
	 
	 
	004.15.07.H28

	7.15.3
	H28.07.15.03
	Trạm Y tế xã Phú Cường
	Xóm Lâm Lưu, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	tytphucuong@gmail.com
	 
	 
	005.15.07.H28

	7.15.4
	H28.07.15.04
	Trạm Y tế xã Quyết Chiến
	Xóm Biệng, xã Quyết Chiến, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	drgiangbvtl@gm ail.com
	 
	 
	008.15.07.H28

	7.15.5
	H28.07.15.05
	Trạm Y tế xã Lỗ Sơn
	Xóm Chiềng Đồi, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	tramyteloson@gmail.com
	 
	 
	012.15.07.H28

	7.15.6
	H28.07.15.06
	Trạm Y tế xã Mỹ Hòa
	Xóm Đon, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	huyendat802@gmail.com
	 
	 
	013.15.07.H28

	7.15.7
	H28.07.15.07
	Trạm Y tế thị trấn Mãn Đức
	Khu Mường Cộng, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	noquyhautanlac @gmail.com
	 
	 
	017.15.07.H28

	7.15.8
	H28.07.15.08
	Trạm Y tế xã Tử Nê
	Xóm 3, xã Tử Nê, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	phuongtunetanla c@gmail.com
	 
	 
	018.15.07.H28

	7.15.9
	H28.07.15.09
	Trạm Y tế xã Thanh Hối
	Xóm Bào 2, xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	canhtytthanhhoi @gmail.com
	 
	 
	019.15.07.H28

	7.15.10
	H28.07.15.10
	Trạm Y tế xã Đông Lai
	Xóm Tân Lai, xã Ngổ Luông, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	buinhiytdl@gmai l.com
	 
	 
	020.15.07.H28

	7.15.11
	H28.07.15.11
	Trạm Y tế xã Ngọc Mỹ
	Xóm Mu Biệng, xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	buithixuyentlhb @gmail.com
	 
	 
	021.15.07.H28

	7.15.12
	H28.07.15.12
	Trạm Y tế xã Gia Mô
	Xóm Gia Phú, xã Gia Mô, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	 
	 
	 
	chưa cấp

	7.15.13
	H28.07.15.13
	Trạm Y tế xã Phong Phú
	Xóm Mường Lồ, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	buikhoatyt@gma il.com
	 
	 
	chưa cấp

	7.15.14
	H28.07.15.14
	Trạm Y tế xã Vân Sơn
	Xóm Bò, xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	tramytelungvan @gmail.com
	 
	 
	chưa cấp

	7.15.15
	H28.07.15.15
	Trạm Y tế xã Nhân Mỹ
	Xóm Bùi Nước, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	nguyetdan85@gmail.com
	 
	 
	chưa cấp

	7.15.16
	H28.07.15.16
	Trạm Y tế xã Suối Hoa
	Xóm Đạy, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	trunghoatyt@gm ail.com
	 
	 
	chưa cấp

	7.16
	H28.07.16
	Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy
	 
	 
	 
	 
	000.16.07.H28

	7.16.1
	H28.07.16.01
	Trạm Y tế xã Đoàn Kết
	Xóm Đầm Bai, xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	buithithiep73hb @gmail.com
	035.234.4980
	 
	001.16.07.H28

	7.16.2
	H28.07.16.02
	Trạm Y tế xã Hữu Lợi
	Xóm Vố Dấp, xã Hữu Lợi, Yên Thủy, Hòa Bình
	tytxhuuloi@gmai l.com
	039.827.6366
	 
	002.16.07.H28

	7.16.3
	H28.07.16.03
	Trạm Y tế thị trấn Hàng Trạm
	Khu phố Tây Bắc, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	tythangtram@gm ail.com
	097.436.9278
	 
	004.16.07.H28

	7.16.4
	H28.07.16.04
	Trạm Y tế xã Đa Phúc
	Xóm Sào, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	HauHuy1972@gmail.com
	036.755.9638
	 
	005.16.07.H28

	7.16.5
	H28.07.16.05
	Trạm Y tế xã Lạc Sỹ
	Xóm Nghia, xã Lạc Sỹ, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	tytxlacsy2021@gmail.com
	097.328.6299
	 
	006.16.07.H28

	7.16.6
	H28.07.16.06
	Trạm Y tế xã Ngọc Lương
	Phố Dương, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	tytxngocluong@ gmail.com
	032.946.6007
	 
	007.16.07.H28

	7.16.7
	H28.07.16.07
	Trạm Y tế xã Yên Trị
	Xóm Tân Thành, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	tramytexayentri @gmail.com
	098.992.3379
	 
	008.16.07.H28

	7.16.8
	H28.07.16.08
	Trạm Y tế xã Lạc Thịnh
	Phố Sấu, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	tytxalacthinh@gmail.com
	091.524.0008
	 
	009.16.07.H28

	7.16.9
	H28.07.16.09
	Trạm Y tế xã Lạc Lương
	Xóm Lương Thành, xã Lạc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	tytxlacluong@gmail.com
	035.639.7672
	 
	011.16.07.H28

	7.16.10
	H28.07.16.10
	Trạm Y tế xã Bảo Hiệu
	Xóm Bãi Đa, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	tramytebaohieu @gmail.com
	098.352.4655
	 
	012.16.07.H28

	7.16.11
	H28.07.16.11
	Trạm Y tế xã Phú Lai
	Xóm Trung Hoa, xã Phú Lai, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	hatinhytpl@gmai l.com
	035.869.1599
	 
	chưa cấp

	7.17
	H28.07.17
	Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi
	 
	 
	 
	 
	000.17.07.H28

	7.17.1
	H28.07.17.01
	Trạm Y tế thị trấn Bo
	Khu Thống Nhất, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	tytkimbinhkb@gmail.com
	038.290.4889
	 
	001.17.07.H28

	7.17.2
	H28.07.17.02
	Trạm Y tế xã Mỵ Hòa
	Xóm Đồng Hòa, xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	tytxamyhoakb@ gmail.com
	034.548.0062
	 
	005.17.07.H28

	7.17.3
	H28.07.17.03
	Trạm Y tế xã Vĩnh Tiến
	Xóm Đồng Ngoài, xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	tramvinhtien@gmail.com
	096.207.5013
	 
	008.17.07.H28

	7.17.4
	H28.07.17.04
	Trạm Y tế xã Vĩnh Đồng
	Xóm Chiềng, xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	dinhtuanhai1974 @gmail.com
	037.744.2030
	 
	009.17.07.H28

	7.17.5
	H28.07.17.05
	Trạm Y tế xã Nam Thượng
	Xóm Nam Thượng, xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	namthuongyte@ gmail.com
	098.939.5055
	 
	012.17.07.H28

	7.17.6
	H28.07.17.06
	Trạm Y tế xã Cuối Hạ
	Xóm Thông, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	tytcuoiha@gmail.com
	097.894.3330
	 
	014.17.07.H28

	7.17.7
	H28.07.17.07
	Trạm Y tế xã Đông Bắc
	Xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	dongbactyt@gm ail.com
	039.693.2285
	 
	017.17.07.H28

	7.17.8
	H28.07.17.08
	Trạm Y tế xã Bình Sơn
	Xóm Khăm, xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	ytxbinhson@gm ail.com
	038.894.6024
	 
	019.17.07.H28

	7.17.9
	H28.07.17.09
	Trạm Y tế xã Tú Sơn
	Xóm Quê Kho, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	ytexatuson@gma il.com
	096.836.8694
	 
	021.17.07.H28

	7.17.10
	H28.07.17.10
	Trạm Y tế xã Sào Báy
	Xóm Sào Đông, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	bshoangytsb@gmail.com
	039.409.0620
	 
	022.17.07.H28

	7.17.11
	H28.07.17.11
	Trạm Y tế xã Đú Sáng
	Xóm Sáng Trong, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	tramytexadusang @gmail.com
	098.422.5827
	 
	025.17.07.H28

	7.17.12
	H28.07.17.12
	Trạm Y tế xã Nuông Dăm
	Xóm Mý, xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	tramytexanuongd am@gmail.com
	038.264.6688
	 
	026.17.07.H28

	7.17.13
	H28.07.17.13
	Trạm Y tế xã Kim Bôi
	Xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	bslyytekimboi@ gmail.com
	038.348.6737
	 
	chưa cấp

	7.17.14
	H28.07.17.14
	Trạm Y tế xã Hùng Sơn
	Xóm Cầu, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	ytxbacson@gmai l.com
	098.307.4001
	 
	chưa cấp

	7.17.15
	H28.07.17.15
	Trạm Y tế xã Kim Lập
	Xóm Mến Bôi, xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	ytxkimson@gma il.com
	097.982.7707
	 
	chưa cấp

	7.17.16
	H28.07.17.16
	Trạm Y tế xã Xuân Thủy
	Xóm Khoang, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	xuan.yt.tb@gmai l.com
	035.795.6890
	 
	chưa cấp

	7.17.17
	H28.07.17.17
	Trạm Y tế xã Hợp Tiến
	Xóm Đồi, xã Hợp Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	tranduc70.50@gmail.com
	039.702.9899
	 
	chưa cấp

	7.18
	H28.07.18
	Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy
	 
	 
	 
	 
	000.18.07.H28

	7.18.1
	H28.7.18.01
	Trạm Y tế xã Yên Bồng
	Thôn Hồng Phong, xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	tramytyenbong@ gmail.com
	097.649.0068
	 
	004.18.07.H28

	7.18.2
	H28.7.18.02
	Trạm Y tế xã Đồng Tâm
	Thôn Đồng Phú, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	tramytedongtaml t@gmail.com
	096.109.9468
	 
	005.18.07.H28

	7.18.3
	H28.7.18.03
	Trạm Y tế xã Phú Thành
	Thôn Lũ, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	tramytphuthanh @gmail.com
	097.637.9296
	 
	008.18.07.H28

	7.18.4
	H28.7.18.04
	Trạm Y tế xã Khoan Dụ
	Thôn Liên Hồng 2, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	tramytkhoandu@ gmail.com
	033.429.3114
	 
	009.18.07.H28

	7.18.5
	H28.7.18.05
	Trạm Y tế xã Hưng Thi
	Thôn Khoang, xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	tramythungthi@ gmail.com
	097.817.1279
	 
	010.18.07.H28

	7.18.6
	H28.7.18.06
	Trạm Y tế thị trấn Chi Nê
	Khu 9, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	tramytchine@gm ail.com
	039.708.2138
	 
	011.18.07.H28

	7.18.7
	H28.7.18.07
	Trạm Y tế xã An Bình
	Thôn Chợ Đập, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	tramytanbinh@gmail.com
	097.493.0751
	 
	013.18.07.H28

	7.18.8
	H28.7.18.08
	Trạm Y tế thị trấn Ba Hàng Đồi
	Khu Quyết Tiến, thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	tramytthanhnong @gmail.com
	097.375.5247
	 
	chưa cấp

	7.18.9
	H28.7.18.09
	Trạm Y tế xã Thống Nhất
	Thôn Liên Phú 3, xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	tramytlienhoa@gmail.com
	098.515.2016
	 
	chưa cấp

	7.18.10
	H28.7.18.10
	Trạm Y tế xã Phú Nghĩa
	Thôn Sông Bôi, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	tramytconghia@ gmail.com
	098.694.5939
	 
	chưa cấp

	7.19
	H28.07.19
	Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn
	 
	 
	 
	 
	000.20.07.H28

	7.19.1
	H28.07.19.01
	Trạm Y tế xã Tân Vinh
	Xóm Đồng Chúi, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tytxtanvinh@gm ail.com
	037.364.0340
	 
	004.20.07.H28

	7.19.2
	H28.07.19.02
	Trạm Y tế thị trấn Lương Sơn
	Tiểu khu 14, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tytthitranls@gma il.com
	097.750.7221
	 
	005.20.07.H28

	7.19.3
	H28.07.19.03
	Trạm Y tế xã Liên Sơn
	Thôn Quán Trắng, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tytxthanhlap@gmail.com
	097.839.9430
	 
	006.20.07.H28

	7.19.4
	H28.07.19.04
	Trạm Y tế xã Hòa Sơn
	Thôn Đồng Bài, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tytxhoason@gma il.com
	077.631.4143
	 
	008.20.07.H28

	7.19.5
	H28.07.19.05
	Trạm Y tế xã Cao Dương
	Thôn Đồng Kẹ, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tytxcaoduong@gmail.com
	032.603.5496
	 
	014.20.07.H28

	7.19.6
	H28.07.19.06
	Trạm Y tế xã Lâm Sơn
	Xóm Rổng Tằm, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tytxlamson@gm ail.com
	090.328.7438
	 
	015.20.07.H28

	7.19.7
	H28.07.19.07
	Trạm Y tế xã Cư Yên
	Xóm Rậm, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tytxcuyen@gmai l.com
	038.477.2073
	 
	018.20.07.H28

	7.19.8
	H28.07.19.08
	Trạm Y tế xã Nhuận Trạch
	Thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tytxnhuantrach@ gmail.com
	098.619.7376
	 
	019.20.07.H28

	7.19.9
	H28.07.19.09
	Trạm Y tế xã Cao Sơn
	Xóm Quê Sụ, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tytxcaoson@gma il.com
	032.707.0248
	 
	chưa cấp

	7.19.10
	H28.07.19.10
	Trạm Y tế xã Thanh Sơn
	Thôn Hợp Thung, xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tytxlongson@gm ail.com
	035.674.1331
	 
	chưa cấp

	7.19.11
	H28.07.19.11
	Trạm Y tế xã Thanh Cao
	Thôn Sấu Hạ, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	tytxthanhcao@gmail.com
	098.682.9258
	 
	chưa cấp

	13
	H28.13
	Sở Khoa học và Công nghệ
	 
	 
	 
	 
	000.00.13.H28

	13.1
	H28.13.01
	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	 
	 
	 
	 
	000.01.13.H28

	13.1.1
	H28.13.01.01
	Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	Số 483 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	trungtamkttdc.kh cn@hoabinh.gov.vn
	0218.389.7084
	 
	001.01.13.H28

	31
	H28.31
	UBND thành phố Hòa Bình
	 
	 
	 
	 
	000.00.21.H28

	31.8
	H28.31.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	000.08.21.H28

	31.8.1
	H28.31.08.01
	Trường Mầm non Hữu Nghị
	Tổ 16, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	mn.thp.hun@hoa binh.edu.vn
	0218.385.4841
	 
	001.08.21.H28

	31.8.2
	H28.31.08.02
	Trường Mầm non Yên Mông
	Xóm Yên Hòa 2, xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	mn.thp.yem@ho abinh.edu.vn
	036.513.7119
	 
	002.08.21.H28

	31.8.3
	H28.31.08.03
	Trường Mầm non Thịnh Lang
	Tổ 7, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	mn.thp.thl@hoab inh.edu.vn
	077.712.1979
	 
	003.08.21.H28

	31.8.4
	H28.31.08.04
	Trường Mầm non Hòa Bình
	Xóm Máy 1, xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	mn.thp.hob@hoa binh.edu.vn
	0218.385.4026
	 
	004.08.21.H28

	31.8.5
	H28.31.08.05
	Trường Mầm non Dân Chủ
	Tổ 1, phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	mn.thp.dac@hoa binh.edu.vn
	0218.385.8804
	 
	005.08.21.H28

	31.8.6
	H28.31.08.06
	Trường Mầm non Phương Lâm
	Tổ 18, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	mn.thp.phl@hoa binh.edu.vn
	098.887.0168
	 
	006.08.21.H28

	31.8.7
	H28.31.08.07
	Trường Mầm non Chăm Mát
	Tổ 12, phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	mn.thp.cam@ho abinh.edu.vn
	0218.385.8886
	 
	007.08.21.H28

	31.8.8
	H28.31.08.08
	Trường Mầm non Unicef
	Tổ 7, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	mn.thp.uni@hoa binh.edu.vn
	097.924.5668
	 
	008.08.21.H28

	31.8.9
	H28.31.08.09
	Trường Mầm non Thái Bình
	Tổ 4, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	mn.thp.thb@hoa binh.edu.vn
	096.113.8860
	 
	009.08.21.H28

	31.8.10
	H28.31.08.10
	Trường Mầm non Tân Hòa A
	Tổ 2, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	mn.thp.tha@hoa binh.edu.vn
	0218.385.4641
	mamnontanhoa a.edu.vn
	010.08.21.H28

	31.8.11
	H28.31.08.11
	Trường Mầm non Tân Hòa B
	Tổ 1, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	mn.thp.tab@hoa binh.edu.vn
	094.873.0600
	 
	011.08.21.H28

	31.8.12
	H28.31.08.12
	Trường Mầm non Hoa Hồng
	Tổ 6, phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	mn.thp.hoh@hoa binh.edu.vn
	0218.389.2065
	 
	012.08.21.H28

	31.8.13
	H28.31.08.13
	Trường Mầm non Sơn Ca
	Số 79 đường Hai Bà Trưng, tổ 7 phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	mn.thp.soc@hoa binh.edu.vn
	0218.385.4988
	 
	013.08.21.H28

	31.8.14
	H28.31.08.14
	Trường Mầm non Đồng Tiến
	Số 47, tổ 7 phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình
	mn.thp.dot@hoa binh.edu.vn
	0218.385.7160
	 
	014.08.21.H28

	31.8.15
	H28.31.08.15
	Trường Mầm non Trung Minh
	Tổ Tân Lập II, phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	mn.thp.trm@hoa binh.edu.vn
	091.612.2656
	 
	015.08.21.H28

	31.8.16
	H28.31.08.16
	Trường Mầm non Tân Thịnh A
	Tổ 3, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	mn.thp.tta@hoab inh.edu.vn
	0218.385.4652
	 
	016.08.21.H28

	31.8.17
	H28.31.08.17
	Trường Mầm non Tân Thịnh B
	Tổ 9, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	mn.thp.ttb@hoab inh.edu.vn
	0218.385.4629
	 
	017.08.21.H28

	31.8.18
	H28.31.08.18
	Trường Mầm non Sủ Ngòi
	Tổ 2, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	mn.thp.sun@hoa binh.edu.vn
	094.616.1276
	 
	018.08.21.H28

	31.8.19
	H28.31.08.19
	Trường Tiểu học Đồng Tiến
	Phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c1.thx.dot@hoab inh.edu.vn
	 
	 
	021.08.21.H28

	31.8.20
	H28.31.08.20
	Trường Tiểu học Lý Tự Trọng
	Tổ 4, phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình
	c1.thx.lyt@hoabinh.edu.vn
	093.608.8248
	 
	022.08.21.H28

	31.8.21
	H28.31.08.21
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	Tổ 12, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c1.thx.trq@hoabinh.edu.vn
	0218.385.4253
	 
	023.08.21.H28

	31.8.22
	H28.31.08.22
	Trường Tiểu học Hữu Nghị
	Tổ 6, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c1.thx.hun@hoa binh.edu.vn
	091.200.2566
	 
	024.08.21.H28

	31.8.23
	H28.31.08.23
	Trường Tiểu học Sông Đà
	Tổ 15, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c1.thx.sod@hoab inh.edu.vn
	0218.385.4421
	 
	025.08.21.H28

	31.8.24
	H28.31.08.24
	Trường Tiểu học Lê Văn Tám
	Tổ 1, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c1.thx.lev@hoab inh.edu.vn
	0218.385.3860
	levantam.hbp.vn
	026.08.21.H28

	31.8.25
	H28.31.08.25
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hòa Bình
	Xóm Máy 2, xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c2.thx.hob@hoa binh.edu.vn
	091.902.6561
	 
	028.08.21.H28

	31.8.26
	H28.31.08.26
	Trường Trung học cơ sở
	Tổ 10, phường
	c2.thx.lyt@hoabi
	0218.385.8757
	thcslytutrong.vn
	029.08.21.H28

	31.8.27
	H28.31.08.27
	Trường Trung học cơ sở Sông Đà
	Tổ 15, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c2.thx.sod@hoab inh.edu.vn
	091.901.3172
	thcssongda.hoa binh.edu.vn
	030.08.21.H28

	31.8.28
	H28.31.08.28
	Trường Trung học cơ sở Hữu Nghị
	Tổ 4, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c2.thx.hun@hoa binh.edu.vn
	0218.385.5655
	 
	031.08.21.H28

	31.8.29
	H28.31.08.29
	Trường Trung học cơ sở Lê
	Tổ 2, phường Đồng
	c2.thx.leq@hoab
	0218.389.5637
	thcslequydon.ho
	032.08.21.H28

	31.8.30
	H28.31.08.30
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Võ Thị Sáu
	Tổ 12, phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c2.thx.vot@hoab inh. edu.vn
	0218.385.8821
	thcs-vothisau- hoabinh.violet.vn
	033.08.21.H28

	31.8.31
	H28.31.08.31
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cù Chính Lan
	Tổ 3, phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c2.thx.cuc@hoab inh.edu.vn
	0218.389.3040
	 
	034.08.21.H28

	31.8.32
	H28.31.08.32
	Trường Trung học cơ sở Đồng Tiến
	Tổ 7, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c2.thx.dot@hoab inh. edu.vn
	0218.385.3292
	thcsdongtien.tp hoabinh.hoabinh.vnedu.vn
	035.08.21.H28

	31.8.33
	H28.31.08.33
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thái Bình
	Tổ 4, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c2.thx.thx.thb@hoabinh.edu.vn
	091.527.5475
	 
	036.08.21.H28

	31.8.34
	H28.31.08.34
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trung Minh
	Xóm Tân Lập 1, phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c2.thx.trm@hoab inh.edu.vn
	 
	 
	037.08.21.H28

	31.8.35
	H28.31.08.35
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thịnh Lang
	Tổ 7, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c2.thx.thl@hoabinh.edu.vn
	098.228.8182
	 
	038.08.21.H28

	31.8.36
	H28.31.08.36
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Dân Chủ
	Tổ 1, phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c2.thx.dac@hoab inh.edu.vn
	083.449.1179
	 
	039.08.21.H28

	31.8.37
	H28.31.08.37
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thống Nhất
	Tổ 7, phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c2.thx.thn@hoab inh.edu.vn
	0218.385.8453
	 
	040.08.21.H28

	31.8.38
	H28.31.08.38
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Hòa
	Tổ 8, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c2.thx.ngb@hoa binh.edu.vn
	097.239.9782
	 
	041.08.21.H28

	31.8.39
	H28.31.08.39
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Mông
	Xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c2.thx.yem@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	042.08.21.H28

	31.8.40
	H28.31.08.40
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sủ Ngòi
	Tổ 5, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c2.thx.sun@hoab inh.edu.vn
	0218.385.1492
	 
	043.08.21.H28

	31.8.41
	H28.31.08.41
	Trường Phổ thông dân tộc bán trú Thái Thịnh
	Xóm Tiểu Khu, xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c2.thx.tht@hoabinh.edu.vn
	0218.385.4166
	ptdtbtthaithinh. hoabinh.vnedu.vn
	044.08.21.H28

	31.8.42
	H28.31.08.42
	Trường mầm non Nắng Hồng
	Tổ 1, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	mn.kys.tht@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	001.08.27.H28

	31.8.43
	H28.31.08.43
	Trường mầm non Bình Minh
	Tổ 6, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	mn.kys.dah@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	002.08.27.H28

	31.8.44
	H28.31.08.44
	Trường mầm non Hoa Mai
	Phố Bãi Nai, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	nm.kys.moh@ho abinh.edu.vn
	098.869.6146
	 
	003.08.27.H28

	31.8.45
	H28.31.08.45
	Trường mầm non Hoa Phượng
	xóm Đễnh, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	mn.kys.daho@ho abinh.edu.vn
	 
	 
	004.08.27.H28

	31.8.46
	H28.31.08.46
	Trường mầm non Hoa Lan
	Xóm Mon, xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	mn.kys.pht@hoa binh.edu.vn
	0218.384.3696
	 
	005.08.27.H28

	31.8.47
	H28.31.08.47
	Trường mầm non Hoa Sen
	Xóm Nhả, xã Hợp Thành, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	mn.kys.hot@hoa binh.edu.vn
	098.882.1271
	 
	006.08.27.H28

	31.8.48
	H28.31.08.48
	Trường mầm non Sao Mai
	Xóm Độc Lập, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	mn.kys.hothi@hoabinh.edu.vn
	097.505.3188
	 
	007.08.27.H28

	31.8.49
	H28.31.08.49
	Trường mầm non Họa Mi
	Xóm Quốc, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	mn.kys.phm@ho abinh.edu.vn
	 
	 
	008.08.27.H28

	31.8.50
	H28.31.08.50
	Trường mầm non Suối Hoa
	Xóm Nưa, xã Độc Lập, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	mn.kys.dol@hoa binh.edu.vn
	098.846.6399
	 
	009.08.27.H28

	31.8.51
	H28.31.08.51
	Trường mầm non Hoa Ban
	Xóm Vân Nam, xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	mn.kys.yeq@hoa binh. edu.vn
	 
	 
	010.08.27.H28

	31.8.52
	H28.31.08.52
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mông Hóa
	Xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c2.kys.moh@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	011.08.27.H28

	31.8.53
	H28.31.08.53
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Dân Hòa
	Xóm Đễnh, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c2.kys.daho@ho abinh.edu.vn
	035.792.6121
	 
	012.08.27.H28

	31.8.54
	H28.31.08.54
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hợp Thịnh
	Xóm Tân Lập, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c2.kys.hoti@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	013.08.27.H28

	31.8.55
	H28.31.08.55
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Quang
	Xóm Vân Nam, xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c2.kys.yeq@hoa binh.edu.vn
	098.799.9492
	edu.viettel.vn/h bh-kyson- thcsyenquang
	014.08.27.H28

	31.8.56
	H28.31.08.56
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ánh Dương
	Xóm Mường Dao, xã Độc Lập, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c12.kys.dahc@hoabinh.edu.vn
	038.529.8899
	 
	015.08.27.H28

	31.8.57
	H28.31.08.57
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Dân Hạ
	Tổ 5, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c2.Kys.dah@ hoabinh.edu.vn
	038.915.9370
	edu.viettel.vn/h bh-kyson-th- thcsdanha
	016.08.27.H28

	31.8.58
	H28.31.08.58
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phúc Tiến
	Xóm Quyết Tiến, xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c2. kys.pht@hoabinh.edu.vn
	096.576.7889
	 
	017.08.27.H28

	31.8.59
	H28.31.08.59
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hợp Thành
	Xóm Xạ Múc, xã Hợp Thành, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c2.kys.hota@hoa binh.edu.vn
	097.585.2978
	 
	018.08.27.H28

	31.8.60
	H28.31.08.60
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phú Minh
	Xóm Quốc xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c2.kys.phm@hoa binh.edu.vn
	098.593.3148
	 
	019.08.27.H28

	31.8.61
	H28.31.08.61
	Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Độc Lập
	Xóm Nưa, xã Độc Lập, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c2.kys.dol@hoab inh.edu.vn
	098.637.5558
	 
	021.08.27.H28

	31.8.62
	H28.31.08.62
	Trường Tiểu học Kỳ Sơn
	Tổ 1, phường Kỳ Sơn , thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c1.kys.tht@hoabinh.edu.vn
	091.227.2871
	 
	022.08.27.H28

	31.8.63
	H28.31.08.63
	Trường Trung học cơ sở Kỳ Sơn
	Tổ 1, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c2.kystht@hoabinh.edu.vn
	098.580.0127
	edu.viettel.vn/h bh-kyson
	023.08.27.H28

	31.8.64
	H28.31.08.64
	Trường Mầm non Tư thục Sao Mai
	Tổ 4, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	mn.thp.sam@hoa binh.edu.vn
	0218.389.8566
	 
	 

	31.8.65
	H28.31.08.65
	Trường Mầm non Tư thục Xuân Mai
	Phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	 
	 
	 
	 

	31.8.66
	H28.31.08.66
	Trường Mầm non Dạ Hợp
	Phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	 
	 
	 
	 

	31.8.67
	H28.31.08.67
	Trường Mầm non Tư thục 3-2
	Tổ 2, phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	mn.thp.tt3- 2@hoabinh.edu.vn
	098.576.4910
	 
	 

	31.8.68
	H28.31.08.68
	Trường Liên cấp Dạ Hợp
	Tổ 8, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	c2.thx.dahop@hoabinh.edu.vn dahop.thp@hoab inh.edu.vn
	0218.383.8899
	dahop.edu.vn
	 

	31.8.69
	H28.31.08.69
	Trường Phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành
	Phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	pt.nguyentatthan h.thp@hoabinh.e du.vn
	 
	 
	 

	32
	H28.32
	UBND huyện Cao Phong
	 
	 
	 
	 
	000.00.22.H28

	32.8
	H28.32.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	000.08.22.H28

	32.8.1
	H28.32.08.01
	Trường Mầm non Bình Thanh
	Xóm Giang, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	mn.cap@hoabinh.edu.vn
	097.201.8302
	mnbinhthanh.ca ophong.edu.vn
	001.08.22.H28

	32.8.2
	H28.32.08.02
	Trường Mầm non Thu Phong
	Xóm Thiều Nau, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	mn.cap.thp@hoa binh.edu.vn
	037.279.7499
	mnthuphong.ca ophong.edu.vn
	002.08.22.H28

	32.8.3
	H28.32.08.03
	Trường Mầm non Sao Sáng
	Khu 5, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	mn.cap.tht@hoa binh.edu.vn
	037.279.7499
	mnthuphong.ca ophong.edu.vn
	003.08.22.H28

	32.8.4
	H28.32.08.04
	Trường Mầm non Xuân Phong
	Xóm Rú Giữa, xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	mn.cap.xup@hoa binh.edu.vn
	033.260.3082
	mnxuanphong.c aophong.edu.vn
	004.08.22.H28

	32.8.5
	H28.32.08.05
	Trường Mầm non Nam Phong
	Xóm Trẹo, xã Nam Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	mn.cap.nap@hoa binh.edu.vn
	097.289.7088
	mnnamphong.c aophong.edu.vn
	005.08.22.H28

	32.8.6
	H28.32.08.06
	Trường Mầm non Tây Phong
	Phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	mn.cap.tap@hoa binh.edu.vn
	077.938.3475
	mntayphong.ca ophong.edu.vn
	006.08.22.H28

	32.8.7
	H28.32.08.07
	Trường Mầm non Tân Phong
	Xóm Trang Giữa, xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	mn.cap.tan@hoa binh.edu.vn
	096.814.0390
	mntanphong.ca ophong.edu.vn
	007.08.22.H28

	32.8.8
	H28.32.08.08
	Trường Mầm non Thung Nai
	Xóm Nai, xã Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	mn.cap.thn@hoa binh.edu.vn
	098.989.4967
	mnthungnai.cao phong.edu.vn
	008.08.22.H28

	32.8.9
	H28.32.08.09
	Trường Mầm non Bắc Phong
	Xóm Tiềng, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	mn.bap@hoabinh.edu.vn
	085.201.1985
	mnbacphong.ca ophong.edu.vn
	009.08.22.H28

	32.8.10
	H28.32.08.10
	Trường Mầm non Đông Phong
	Xóm Quáng Ngoài, xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	mn.cap.dop@hoa binh.edu.vn
	039.236.3611
	mndongphong.c aophong.edu.vn
	010.08.22.H28

	32.8.11
	H28.32.08.11
	Trường Mầm non Yên Thương
	Xóm Mới, xã Thạch Yên, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	mn.cap.yet@hoa binh.edu.vn
	036.866.0192
	mnyenthuong.c aophong.edu.vn
	011.08.22.H28

	32.8.12
	H28.32.08.12
	Trường Mầm non Yên Lập
	Xóm Ngái, xã Thạch Yên, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	mn.cap.yel@hoa binh.edu.vn
	039.645.1926
	mnyenlap.caoph ong.edu.vn
	012.08.22.H28

	32.8.13
	H28.32.08.13
	Trường Mầm non Hương Cam
	Khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	mn.cap.huc@hoa binh.edu.vn
	036.672.2957
	mnhuongcam.ca ophong.edu.vn
	013.08.22.H28

	32.8.14
	H28.32.08.14
	Trường Mầm non Dũng Phong
	Xóm Bãi Bệ I, xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	mn.cap.dup@hoa binh.edu.vn
	038.469.7868
	mndungphong.c aophong.edu.vn
	014.08.22.H28

	32.8.15
	H28.32.08.15
	Trường Tiểu học Thị trấn Cao Phong
	Khu 5, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	c1.cap.tht@hoab inh.edu.vn
	034.448.7022
	thttcaophong.ca ophong.edu.vn
	016.08.22.H28

	32.8.16
	H28.32.08.16
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Phong
	Phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	ptcs.cap.typ@ho abinh.edu.vn
	038.647.9929
	thcstayphong.ca ophong.edu.vn
	019.08.22.H28

	32.8.17
	H28.32.08.17
	Trường Trung học cơ sở Thị trấn Cao Phong
	Khu 5, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	c2.cap.tht@hoab inh.edu.vn
	088.807.8959
	thcsthitrancaop hong.caophong. edu.vn
	020.08.22.H28

	32.8.18
	H28.32.08.18
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Thượng
	Xóm Mới, xã Thạch Yên, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	ptcs.cap.yet@ho abinh.edu.vn
	094.539.2819
	thcsyenthuong.c aophong.edu.vn
	021.08.22.H28

	32.8.19
	H28.32.08.19
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Lập
	Xóm Đảy, xã Thạch Yên, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	pcts.yel@hoabinh.edu.vn
	032.865.6876
	thcsyenlap.edu.vn
	022.08.22.H28

	32.8.20
	H28.32.08.20
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Thanh
	Xóm Mỗ, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	ptcs.cap.bit@hoa binh.edu.vn
	098.437.0989
	th- thcsbinhthanh.c aophong.edu.vn
	023.08.22.H28

	32.8.21
	H28.32.08.21
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Dũng Phong
	Xóm Bãi Bệ 1, xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	ptcs.cap.dup@ho abinh.edu.vn
	034.337.1888
	th- thcsdungphong. caophong.edu.vn
	024.08.22.H28

	32.8.22
	H28.32.08.22
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Phong
	Xóm Quáng Giữa, xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	ptcs.cap.dop@ho abinh.edu.vn
	098.499.4868
	th- thcsdongphong. caophong.edu.vn
	025.08.22.H28

	32.8.23
	H28.32.08.23
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Phong
	Xóm Trang Giữa, xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	ptcs.cap.tan@ho abinh.edu.vn
	098.945.2318
	th- thcstanphong.ca ophong.edu.vn
	026.08.22.H28

	32.8.24
	H28.32.08.24
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thu Phong
	Xóm Thiều Nau, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	ptcs.cap.thp@ho abinh.edu.vn
	098.721.4583
	th- thcsthuphong.ca ophong.edu.vn
	027.08.22.H28

	32.8.25
	H28.32.08.25
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Phong
	Xóm Rú Mới, xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	ptcs.cap.xup@ho abinh.edu.vn
	097.107.0288
	th- thcsxuanphong. caophong.edu.vn
	028.08.22.H28

	32.8.26
	H28.32.08.26
	Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thung Nai
	Xóm Nai, xã Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	ptcs.cap.thn@ho abinh.edu.vn
	081.516.6868
	phothongdtbttht hungnai.caopho ng.edu.vn
	029.08.22.H28

	32.8.27
	H28.32.08.27
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bắc Phong
	Xóm Khụ, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	ptcs.cap.bap@ho abinh.edu.vn
	0218.628.6868
	th- thcsbacphong.c aophong.edu.vn
	030.08.22.H28

	32.8.28
	H28.32.08.28
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nam Phong
	Xóm Trẹo Trong, xã Nam Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	ptcs.cap.nap.@hoabinh.edu.vn
	098.836.2558
	th- thcsnamphong.c aophong.edu.vn
	031.08.22.H28

	33
	H28.33
	UBND huyện Tân Lạc
	 
	 
	 
	 
	000.00.23.H28

	33.8
	H28.33.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	000.08.23.H28

	33.8.1
	H28.33.08.01
	Trường Mầm non xã Ngọc Mỹ
	Xóm Dường, xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	mn.tal.ngm@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	001.08.23.H28

	33.8.2
	H28.33.08.02
	Trường Mầm non xã Đông Lai
	Xóm Cóm, xã Đông Lai, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	mn.tal.dol@hoab inh.edu.vn
	 
	 
	002.08.23.H28

	33.8.3
	H28.33.08.03
	Trường Mầm non xã Thanh Hối
	Xóm Nen 2, xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	mn.tal.thh@hoab inh.edu.vn
	 
	 
	003.08.23.H28

	33.8.4
	H28.33.08.04
	Trường Mầm non xã Tử Nê
	Xóm Chùa, xã Tử Nê, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	mn.tal.tun@hoab inh.edu.vn
	 
	 
	004.08.23.H28

	33.8.5
	H28.33.08.05
	Trường Mầm non xã Mãn Đức
	Khu Mường Định, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	mn.tal.mad@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	005.08.23.H28

	33.8.6
	H28.33.08.06
	Trường Mầm non Thị Trấn Mường Khến
	Khu Tâm Đức, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	mn.tal.tht@hoabinh.edu.vn
	 
	 
	006.08.23.H28

	33.8.7
	H28.33.08.07
	Trường Mầm non xã Quy Hậu
	Khu An Khang, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	mn.tal.quh@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	007.08.23.H28

	33.8.8
	H28.33.08.08
	Trường Mầm non xã Tuân Lộ
	Xóm Hông Thọng, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	mn.tal.tul@hoabinh.edu.vn
	 
	 
	008.08.23.H28

	33.8.9
	H28.33.08.09
	Trường Mầm non xã Phong Phú
	Xóm Tân Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	mn.tal.php@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	009.08.23.H28

	33.8.10
	H28.33.08.10
	Trường Mầm non xã Mỹ Hòa
	Xóm Chù Bụa, xã Mỹ Hoà, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	mn.tal.myh@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	010.08.23.H28

	33.8.11
	H28.33.08.11
	Trường Mầm non xã Trung Hòa
	Xóm Đạy, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	mn.tal.trh@hoabinh.edu.vn
	 
	 
	011.08.23.H28

	33.8.12
	H28.33.08.12
	Trường Mầm non Ngòi Hoa
	Xóm Nẻ, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	mn.tal.ngh@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	012.08.23.H28

	33.8.13
	H28.33.08.13
	Trường Mầm non xã Phú Cường
	Xóm Lâm Lưu, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	mn.tal.phc@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	013.08.23.H28

	33.8.14
	H28.33.08.14
	Trường Mầm non Phú Vinh
	Xóm Ngau, xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	mn.tal.phv@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	014.08.23.H28

	33.8.15
	H28.33.08.15
	Trường Mầm non xã Địch Giáo
	Xóm Tân Phong, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	mn.tal.dig@hoab inh.edu.vn
	 
	 
	015.08.23.H28

	33.8.16
	H28.33.08.16
	Trường Mầm non xã Quy Mỹ
	Xóm Bùi Nước, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	mn.tal.qum@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	016.08.23.H28

	33.8.17
	H28.33.08.17
	Trường Mầm non xã Do Nhân
	Xóm Trăng Tà, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	mn.tal.don@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	017.08.23.H28

	33.8.18
	H28.33.08.18
	Trường Mầm non xã Lỗ Sơn
	Xóm Đá, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	mn.tal.los@hoab inh.edu.vn
	 
	 
	018.08.23.H28

	33.8.19
	H28.33.08.19
	Trường Mầm non xã Gia Mô
	Xóm Gia Phú, xã Gia Mô, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	mn.tal.gim@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	019.08.23.H28

	33.8.20
	H28.33.08.20
	Trường Mầm non xã Ngổ Luông
	Xóm Luông Cá, xã Ngổ Luông, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	mn.tal.ngl@hoab inh.edu.vn
	 
	 
	020.08.23.H28

	33.8.21
	H28.33.08.21
	Trường Mầm non Quyết Chiến
	Xóm Biệng, xã Quyết Chiến, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	mn.tal.quc@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	021.08.23.H28

	33.8.22
	H28.33.08.22
	Trường Mầm non xã Lũng Vân
	Xóm Bò, xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	mn.tal.luv@hoab inh.edu.vn
	 
	 
	022.08.23.H28

	33.8.23
	H28.33.08.23
	Trường Mầm non Bắc Sơn
	Xóm Hò, xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	mn.tal.bas@hoab inh.edu.vn
	 
	 
	023.08.23.H28

	33.8.24
	H28.33.08.24
	Trường Mầm non xã Nam Sơn
	Xóm Dồ, xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	mn.tal.nas@hoab inh.edu.vn
	 
	 
	024.08.23.H28

	33.8.25
	H28.33.08.25
	Trường Mầm non Hoa Anh Đào
	Khu Tâm Đức, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	doanphuong0601 @gmail.com
	 
	 
	061.08.23.H28

	33.8.26
	H28.33.08.26
	Trường Tiểu học Thị trấn Mường Khến
	Khu Tân Thịnh, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	c1.tal.tht@hoabinh.edu.vn
	 
	 
	030.08.23.H28

	33.8.27
	H28.33.08.27
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mỹ Hòa
	Xóm Chù Bụa, xã Mỹ Hoà, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	c12.tal.myh@ho abinh.edu.vn
	 
	 
	033.08.23.H28

	33.8.28
	H28.33.08.28
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Địch Giáo
	Xóm Sơn Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	c12.tal.dig@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	036.08.23.H28

	33.8.29
	H28.33.08.29
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Lai
	Xóm Đồng Tâm, xã Đông Lai, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	c12.tal.dol@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	039.08.23.H28

	33.8.30
	H28.33.08.30
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thanh Hối
	Xóm Bào 1, xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	c12.tal.thh@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	040.08.23.H28

	33.8.31
	H28.33.08.31
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tử Nê
	Xóm 3, xã Tử Nê, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	c12.tal.tun@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	041.08.23.H28

	33.8.32
	H28.33.08.32
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mãn Đức
	Xóm Tân Phong, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	c12.tal.mad@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	042.08.23.H28

	33.8.33
	H28.33.08.33
	Trường Trung học cơ sở Kim Đồng
	Khu An Thịnh, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	c2.tal.kid@hoabinh.edu.vn
	 
	 
	043.08.23.H28

	33.8.34
	H28.33.08.34
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quy Hậu
	Khu Mường Cộng, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	c12.tal.quh@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	044.08.23.H28

	33.8.35
	H28.33.08.35
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tuân Lộ
	Xóm Hông Thọng, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	c12.tal.tul@hoab inh.edu.vn
	 
	 
	045.08.23.H28

	33.8.36
	H28.33.08.36
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Phú
	Xóm Tân Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	c12.tal.php@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	046.08.23.H28

	33.8.37
	H28.33.08.37
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phú Cường
	Xóm Lâm Lưu, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	c12.tal.phc@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	047.08.23.H28

	33.8.38
	H28.33.08.38
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phú Vinh
	Xóm Ngau, xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	c12.tal.phv@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	048.08.23.H28

	33.8.39
	H28.33.08.39
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lỗ Sơn
	Xóm Đá, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	c12.tal.los@hoab inh.edu.vn
	 
	 
	049.08.23.H28

	33.8.40
	H28.33.08.40
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Gia Mô
	Xóm Gia Phú, xã Gia Mô, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	c12.tal.gim@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	050.08.23.H28

	33.8.41
	H28.33.08.41
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngòi Hoa
	Xóm Nẻ, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	c12.tal.ngh@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	051.08.23.H28

	33.8.42
	H28.33.08.42
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngọc Mỹ
	Xóm Dường, xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	c12.tal.ngm@ho abinh.edu.vn
	 
	 
	052.08.23.H28

	33.8.43
	H28.33.08.43
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nam Sơn
	Xóm Dồ, xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	c12.tal.nas@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	053.08.23.H28

	33.8.44
	H28.33.08.44
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Lũng Vân
	Xóm Chiềng, xã Lũng Vân, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	c12.tal.luv@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	054.08.23.H28

	33.8.45
	H28.33.08.45
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngổ Luông
	Xóm Luông Cá, xã Ngổ Luông, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	c12.tal.ngl@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	055.08.23.H28

	33.8.46
	H28.33.08.46
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trung Hòa
	Xóm Đạy, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	c12.tal.trh@hoab inh.edu.vn
	 
	 
	056.08.23.H28

	33.8.47
	H28.33.08.47
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Do Nhân
	Xóm Trăng Tà, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	c12.tal.don@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	057.08.23.H28

	33.8.48
	H28.33.08.48
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quy Mỹ
	Xóm Ào U, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	c12.tal.qum@ho abinh.edu.vn
	 
	 
	058.08.23.H28

	33.8.49
	H28.33.08.49
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bắc Sơn
	Xóm Hò, xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	c12.tal.bas@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	059.08.23.H28

	33.8.50
	H28.33.08.50
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quyết Chiến
	Xóm Biệng, xã Quyết Chiến, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	c12.tal.quc@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	060.08.23.H28

	34
	H28.34
	UBND huyện Mai Châu
	 
	 
	 
	 
	000.00.24.H28

	34.8
	H28.34.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	000.08.24.H28

	34.8.1
	H28.34.08.01
	Trường Mầm non Hoa Ban
	Tiểu khu 2, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	mn.hoaban@mai chau.edu.vn
	033.599.3986
	 
	001.08.24.H28

	34.8.2
	H28.34.08.02
	Trường Mầm non Cun Pheo
	Xóm Cun, xã Cun Pheo, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	mn.cunpheo@m aichau.edu.vn
	039.959.0345
	 
	002.08.24.H28

	34.8.3
	H28.34.08.03
	Trường Mầm non Piềng Vế
	Xóm Vặn, xã Bao La, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	mn.piengve@ma ichau.edu.vn
	097.998.2557
	 
	003.08.24.H28

	34.8.4
	H28.34.08.04
	Trường Mầm non Bao La
	Xóm Báo, xã Bao La, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	mn.baola@maic hau.edu.vn
	039.819.7779
	 
	004.08.24.H28

	34.8.5
	H28.34.08.05
	Trường Mầm non Xăm Khòe
	Xóm Xuân Tiến, xã Xăm Khoè, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	mn.xamkhoe@m aichau.edu.vn
	038.679.4872
	 
	005.08.24.H28

	34.8.6
	H28.34.08.06
	Trường Mầm non Mai Hịch
	Xóm Cha Lang, xã Mai Hịch, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	mn.maihich@ma ichau.edu.vn
	038.264.6477
	 
	006.08.24.H28

	34.8.7
	H28.34.08.07
	Trường Mầm non Vạn Mai
	Xóm Lọng, xã Vạn Mai, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	mn.vanmai@mai chau.edu.vn
	039.229.0842
	 
	007.08.24.H28

	34.8.8
	H28.34.08.08
	Trường Mầm non Mai Hạ
	Xóm Chiềng Hạ, xã Mai Hạ, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	mn.maiha@maic hau.edu.vn
	091.270.0957
	 
	008.08.24.H28

	34.8.9
	H28.34.08.09
	Trường Mầm non Chiềng Châu
	Xóm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	mn.chiengchau@ maichau.edu.vn
	091.125.2488
	 
	009.08.24.H28

	34.8.10
	H28.34.08.10
	Trường Mầm non Thị trấn Mai Châu
	Xóm Chiềng Sại, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	mn.thitran@maic hau.edu.vn
	037.481.1624
	 
	010.08.24.H28

	34.8.11
	H28.34.08.11
	Trường Mầm non Nà Phòn
	Xóm Nhót, xã Nà Phòn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	mn.naphon@mai chau.edu.vn
	036.383.7903
	 
	011.08.24.H28

	34.8.12
	H28.34.08.12
	Trường Mầm non Nà Mèo
	Xóm Nà Mèo, xã Nà Phòn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	mn.nameo@mai chau.edu.vn
	097.644.8894
	 
	012.08.24.H28

	34.8.13
	H28.34.08.13
	Trường Mầm non Tòng Đậu
	Xóm Tòng, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	mn.tongdau@ma ichau.edu.vn
	083.938.9221
	 
	013.08.24.H28

	34.8.14
	H28.34.08.14
	Trường Mầm non Đồng Bảng
	Xóm Đồng Bảng, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	mn.dongbang@ maichau.edu.vn
	035.546.6164
	 
	014.08.24.H28

	34.8.15
	H28.34.08.15
	Trường Mầm non Phúc Sạn
	Xóm Sạn, xã Sơn Thủy, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	mn.phucsan@ma ichau.edu.vn
	091.447.1662
	 
	015.08.24.H28

	34.8.16
	H28.34.08.16
	Trường Mầm non Tân Mai
	Xóm Đoi, xã Tân Thành, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	mn.tanmai@mai chau.edu.vn
	037.806.1854
	 
	016.08.24.H28

	34.8.17
	H28.34.08.17
	Trường Mầm non Tân Sơn
	Xóm Bò Báu, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	mn.tanson@maic hau.edu.vn
	096.500.8329
	 
	017.08.24.H28

	34.8.18
	H28.34.08.18
	Trường Mầm non Tân Dân
	Xóm Diềng, xã Tân Thành, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	mn.tandan@mai chau.edu.vn
	035.647.1230
	 
	018.08.24.H28

	34.8.19
	H28.34.08.19
	Trường Mầm non Pà Cò
	Xóm Chà Đáy, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	mn.paco@maich au.edu.vn
	036.994.7995
	 
	019.08.24.H28

	34.8.20
	H28.34.08.20
	Trường Mầm non Hang Kia
	Xóm Hang Kia, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	mn.hangkia@ma ichau.edu.vn
	039.232.4326
	 
	020.08.24.H28

	34.8.21
	H28.34.08.21
	Trường Mầm non Noong Luông
	Xóm Noong Luông, xã Thành Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	mn.noongluong @maichau.edu.vn
	091.546.7814
	 
	021.08.24.H28

	34.8.22
	H28.34.08.22
	Trường Mầm non Pù Bin
	Xóm Nà Phặt, xã Thành Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	mn.pubin@maic hau.edu.vn
	098.568.0213
	 
	022.08.24.H28

	34.8.23
	H28.34.08.23
	Trường Mầm non Ba Khan
	Xóm Khan Thượng, xã Sơn Thủy, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	mn.bakhan@mai chau.edu.vn
	038.415.9273
	 
	023.08.24.H28

	34.8.24
	H28.34.08.24
	Trường Tiểu học Thị trấn Mai Châu
	Tiểu khu 1, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	th.thitran@maich au.edu.vn
	0218.655.3493
	 
	026.08.24.H28

	34.8.25
	H28.34.08.25
	Trường Trung học cơ sở Bao La
	Xóm Báo, xã Bao La, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	thcs.baola@maic hau.edu.vn
	0218.653.3683
	 
	030.08.24.H28

	34.8.26
	H28.34.08.26
	Trường Trung học cơ sở Nà Phòn
	Xóm Nà Chiềng, xã Nà Phòn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	thcs.naphon@ma ichau.edu.vn
	039.640.1458
	 
	031.08.24.H28

	34.8.27
	H28.34.08.27
	Trường Trung học cơ sở Thị trấn Mai Châu
	Tiểu khu 1, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	thcs.thitran@mai chau.edu.vn
	085.336.6400
	 
	032.08.24.H28

	34.8.28
	H28.34.08.28
	Trường Trung học cơ sở Pà Cò
	Xóm Pà Cò Con, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	thcs.paco@maic hau.edu.vn
	097.344.3778
	 
	033.08.24.H28

	34.8.29
	H28.34.08.29
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cun Pheo
	Xóm Cun, xã Cun Pheo, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	thcs.cunpheo@m aichau.edu.vn
	036.450.6889
	 
	034.08.24.H28

	34.8.30
	H28.34.08.30
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xăm Khòe
	Xóm Xuân Tiến, xã Xăm Khoè, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	thcs.xamkhoe@ maichau.edu.vn
	0218.657.8668
	 
	035.08.24.H28

	34.8.31
	H28.34.08.31
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mai Hịch
	Xóm Cha Lang, xã Mai Hịch, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	thcs.maihich@m aichau.edu.vn
	097.102.5389
	 
	036.08.24.H28

	34.8.32
	H28.34.08.32
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vạn Mai
	Xóm Lọng, xã Vạn Mai, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	thcs.vanmai@ma ichau.edu.vn
	083.835.3398
	 
	037.08.24.H28

	34.8.33
	H28.34.08.33
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mai Hạ
	Xóm Tiền Phong, xã Mai Hạ, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	thcs.maiha@mai chau.edu.vn
	0218.386.7862
	 
	038.08.24.H28

	34.8.34
	H28.34.08.34
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Châu
	Xóm Nông Cụ, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	thcs.chiengchau @maichau.edu.vn
	091.272.7137
	 
	039.08.24.H28

	34.8.35
	H28.34.08.35
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tòng Đậu
	Xóm Tòng, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	thcs.tongdau@m aichau.edu.vn
	0218.386.7014
	 
	040.08.24.H28

	34.8.36
	H28.34.08.36
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Bảng
	Xóm Đồng Bảng, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	thcs.dongbang@ maichau.edu.vn
	0218.652.2528
	 
	041.08.24.H28

	34.8.37
	H28.34.08.37
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phúc Sạn
	Xóm Sạn, xã Sơn Thủy, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	thcs.phucsan@m aichau.edu.vn
	0218.386.8426
	 
	042.08.24.H28

	34.8.38
	H28.34.08.38
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Sơn
	Xóm Bò Báu, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	thcs.tanson@mai chau.edu.vn
	091.112.3875
	 
	043.08.24.H28

	34.8.39
	H28.34.08.39
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hang Kia A
	Xóm Hang Kia, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	thcs.hangkiaa@ maichau.edu.vn
	098.569.3437
	 
	044.08.24.H28

	34.8.40
	H28.34.08.40
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hang Kia B
	Xóm Thung Mặn, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	thcs.hangkiab@ maichau.edu.vn
	098.323.8174
	 
	045.08.24.H28

	34.8.41
	H28.34.08.41
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Noong Luông
	Xóm Noong Luông, xã Thành Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	thcs.noongluong @maichau.edu.vn
	0218.654.7693
	 
	046.08.24.H28

	34.8.42
	H28.34.08.42
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Pù Bin
	Xóm Bin, xã Thành Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	thcs.pubin@maic hau.edu.vn
	094.910.8358
	 
	047.08.24.H28

	34.8.43
	H28.34.08.43
	Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Mai
	Xóm Đoi, xã Tân Thành, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	thcs.tanmai@mai chau.edu.vn
	0218.654.5989
	 
	048.08.24.H28

	34.8.44
	H28.34.08.44
	Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Dân
	Xóm Diềng, xã Tân Thành, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	thcs.tandan@mai chau.edu.vn
	0218.655.6778
	 
	049.08.24.H28

	34.8.45
	H28.34.08.45
	Trường Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Pà Cò
	Xóm Xà Lính, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	dtnt.pac@hoabinh.edu.vn
	 
	 
	050.08.24.H28

	34.8.46
	H28.34.08.46
	Trường Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Mai Châu
	Tiểu khu 1, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	dtnt.mac@hoabinh.edu.vn
	 
	 
	051.08.24.H28

	35
	H28.35
	UBND huyện Kim Bôi
	 
	 
	 
	 
	000.00.25.H28

	35.8
	H28.35.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	000.08.25.H28

	35.8.1
	H28.35.08.01
	Trường Mầm non Nật Sơn
	Xóm Bưa Cầu, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	mn.kib.nas@hoa binh.edu.vn
	032.893.2879
	 
	001.08.25.H28

	35.8.2
	H28.35.08.02
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nật Sơn
	Xóm Rộc, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	c12.kib.nas@hoa binh.edu.vn
	035.210.9102
	 
	002.08.25.H28

	35.8.3
	H28.35.08.03
	Trường Mầm non Hợp Kim
	Xóm Gò Chè, xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	mn.kib.hok@hoa binh.edu.vn
	097.920.4588
	 
	003.08.25.H28

	35.8.4
	H28.35.08.04
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hợp Kim
	Xóm Gò Chè, xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	c12.kib.hok@ho abinh.edu.vn
	096.259.9998
	 
	005.08.25.H28

	35.8.5
	H28.35.08.05
	Trường Mầm non xã Kim Truy
	Xóm Yên, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	mn.kib.kit@hoab inh.edu.vn
	036.480.0991
	 
	006.08.25.H28

	35.8.6
	H28.35.08.06
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kim Truy
	Xóm Yên, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	c12.kib.kit@hoa binh.edu.vn
	098.789.2168
	 
	007.08.25.H28

	35.8.7
	H28.35.08.07
	Trường Mầm non Bắc Sơn
	Xóm Hồi Trám, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình
	mn.kib.bas@hoa binh.edu.vn
	098.883.0325
	 
	008.08.25.H28

	35.8.8
	H28.35.08.08
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bắc Sơn
	Xóm Hồi Trám, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình
	c12.kib.bas@hoa binh.edu.vn
	036.721.6903
	 
	010.08.25.H28

	35.8.9
	H28.35.08.09
	Trường Mầm non Kim Bình
	Khu Lạng, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	mn.kib.kibi@hoa binh.edu.vn
	096.391.4070
	 
	011.08.25.H28

	35.8.10
	H28.35.08.10
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kim Bình
	Khu Lục Cả, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	c12.kib.kibi@ho abinh.edu.vn
	098.986.8659
	 
	013.08.25.H28

	35.8.11
	H28.35.08.11
	Trường Mầm non Sào Báy
	Xóm Báy, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	mn.kib.sab@hoa binh.edu.vn
	098.730.8573
	 
	014.08.25.H28

	35.8.12
	H28.35.08.12
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sào Báy
	Xóm Sào Bắc, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	c12.kib.sab@hoa binh.edu.vn
	038.379.1676
	 
	016.08.25.H28

	35.8.13
	H28.35.08.13
	Trường Mầm non Nam Thượng
	Xóm Bôi Cả, xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	mn.kib.nat@hoa binh.edu.vn
	037.213.7062
	 
	017.08.25.H28

	35.8.14
	H28.35.08.14
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nam Thượng
	Xóm Nam Thượng, xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	c12.kib.nat@hoa binh.edu.vn
	038.946.5094
	 
	018.08.25.H28

	35.8.15
	H28.35.08.15
	Trường Mầm non Lập Chiệng
	Xóm Chiệng xã Kim Lập- huyện Kim Bôi- Tỉnh Hòa Bình
	mn.kib.lac@hoa binh.edu.vn
	036.281.5768
	 
	019.08.25.H28

	35.8.16
	H28.35.08.16
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lập Chiệng
	Xóm Lập - xã Kim Lập - huyện Kim Bôi - tỉnh Hòa Bình
	c12.kib.lac@hoa binh.edu.vn
	037.975.9247
	 
	020.08.25.H28

	35.8.17
	H28.35.08.17
	Trường Mầm non Trung Bì
	Xóm Tre Thị, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	mn.kib.trb@hoab inh.edu.vn
	098.523.6066
	 
	021.08.25.H28

	35.8.18
	H28.35.08.18
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trung Bì
	Xóm Tre Thị, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	c12.kib.trb@hoa binh.edu.vn
	037.562.6589
	 
	022.08.25.H28

	35.8.19
	H28.35.08.19
	Trường Mầm non Mỵ Hòa
	Xóm Đồng Hòa, xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	mn.kib.mih@hoa binh.edu.vn
	098.792.5988
	 
	023.08.25.H28

	35.8.20
	H28.35.08.20
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mỵ Hòa
	Xóm Đồng Hòa, xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	c12.kib.myh@ho abinh.edu.vn
	097.419.6827
	 
	025.08.25.H28

	35.8.21
	H28.35.08.21
	Trường Mầm non Thượng Bì
	Xóm Đầm Sáng, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	mn.kib.thub@ho abinh.edu.vn
	034.536.6794
	 
	026.08.25.H28

	35.8.22
	H28.35.08.22
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Bì
	Xóm Khoai, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	C12.kib.thb@ho abinh.edu.vn
	097.516.3136
	 
	028.08.25.H28

	35.8.23
	H28.35.08.23
	Trường Mầm non Kim Bôi
	Xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	mn.kib.kib@hoa binh.edu.vn
	098.866.8968
	 
	029.08.25.H28

	35.8.24
	H28.35.08.24
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kim Bôi
	Xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	c12.kib.kib@hoa binh.edu.vn
	098.255.1588
	 
	030.08.25.H28

	35.8.25
	H28.35.08.25
	Trường Mầm non Đú Sáng
	Xóm Sáng Mới, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	mn.kib.dus@hoa binh.edu.vn
	098.843.1812
	 
	031.08.25.H28

	35.8.26
	H28.35.08.26
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Đú Sáng
	Xóm Sáng Mới, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	c12.kib.dusa@ho abinh.edu.vn
	097.788.0698
	 
	032.08.25.H28

	35.8.27
	H28.35.08.27
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở B Đú Sáng
	Xóm Vó Mái, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	c12.kib.dusb@hoabinh.edu.vn
	098.751.6602
	 
	033.08.25.H28

	35.8.28
	H28.35.08.28
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở C Đú Sáng
	Xóm Suối Thản, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	c12.kib.dusc@ho abinh.edu.vn
	039.363.5256
	 
	034.08.25.H28

	35.8.29
	H28.35.08.29
	Trường Mầm non Hạ Bì
	Khu Mớ Đá, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	mn.kib.hab@hoa binh.edu.vn
	094.272.2735
	 
	035.08.25.H28

	35.8.30
	H28.35.08.30
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hạ Bì
	Khu Sào, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	c12.kib.hab@ho abinh.edu.vn
	097.840.6673
	 
	037.08.25.H28

	35.8.31
	H28.35.08.31
	Trường Mầm non Sơn Thủy
	Xóm Khoang, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	mn.kib.sot@hoa binh.edu.vn
	036.650.9206
	 
	038.08.25.H28

	35.8.32
	H28.35.08.32
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Thủy
	Xóm Bèo, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	c12.kib.sot@hoa binh.edu.vn
	097.955.2857
	 
	040.08.25.H28

	35.8.33
	H28.35.08.33
	Trường Mầm non Bình Sơn
	Xóm Khăm, xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	mn.kib.bis@hoa binh.edu.vn
	038.456.1213
	 
	chưa cấp

	35.8.34
	H28.35.08.34
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bình Sơn
	Xóm Khăm, xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	c12.kib.bis@hoa binh.edu.vn
	097.728.0986
	 
	041.08.25.H28

	35.8.35
	H28.35.08.35
	Trường Mầm non Tú Sơn
	Xóm Bãi Chạo, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	mn.kib.tus@hoa binh.edu.vn
	035.343.8346
	 
	042.08.25.H28

	35.8.36
	H28.35.08.36
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tú Sơn
	Xóm Củ, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà bình
	c12.kib.tus@hoa binh.edu.vn
	098.666.7465
	 
	043.08.25.H28

	35.8.37
	H28.35.08.37
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thung Rếch
	Xóm Thung Mường, xã Tú Sơn huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	c12.kib.thr@hoa binh.edu vn
	039.314.9182
	 
	044.08.25.H28

	35.8.38
	H28.35.08.38
	Trường Mầm non Đông Bắc
	Xóm Ve, xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	mn.kib.dob@hoa binh.edu.vn
	098.754.0754
	 
	045.08.25.H28

	35.8.39
	H28.35.08.39
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Bắc
	Xóm Đồng Nang, xã Đông Bắc, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
	c12.kib.dob@ho abinh.edu.vn
	098.740.4631
	 
	046.08.25.H28

	35.8.40
	H28.35.08.40
	Trường Mầm non Cuối Hạ
	Xóm Khoang, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi,tỉnh Hòa Bình
	mn.kib.cuh@hoa binh.edu.vn
	098.529.1679
	 
	047.08.25.H28

	35.8.41
	H28.35.08.41
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cuối Hạ
	Xóm Khoang, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi,tỉnh Hòa Bình
	c12.kib.cuh@ho abinh.edu.vn
	098.435.3420
	 
	050.08.25.H28

	35.8.42
	H28.35.08.42
	Trường Mầm non Kim Tiến
	Xóm Cháo, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	mn.kib.kiti@hoa binh.edu.vn
	097.446.1577
	 
	051.08.25.H28

	35.8.43
	H28.35.08.43
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kim Tiến
	Xóm Cháo, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	c12.kib.kiti@hoa binh.edu.vn
	098.493.3167
	 
	053.08.25.H28

	35.8.44
	H28.35.08.44
	Trường Mầm non Hùng Tiến
	Xóm Chỉ Ngoài, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	mn.kib.hut@hoa binh.edu.vn
	038.226.0875
	 
	054.08.25.H28

	35.8.45
	H28.35.08.45
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hùng Tiến
	Xóm Chỉ Bái, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	c12.kib.hut@hoa binh.edu.vn
	097.627.8589
	 
	055.08.25.H28

	35.8.46
	H28.35.08.46
	Trường Mầm non Vĩnh Tiến
	Xóm Vó Cối, xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	mn.kib.vit@hoab inh.edu.vn
	097.456.9397
	 
	056.08.25.H28

	35.8.47
	H28.35.08.47
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Tiến
	Xóm Thao Cả, xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	c12.kib.vit@hoa binh.edu.vn
	038.917.3482
	 
	059.08.25.H28

	35.8.48
	H28.35.08.48
	Trường Mầm non Vĩnh Đồng
	Xóm Dảnh, xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	mn.kib.vid@hoa binh.edu.vn
	038.380.2466
	 
	060.08.25.H28

	35.8.49
	H28.35.08.49
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Đồng
	Xóm Chiềng, xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	c12.kib.vid@hoa binh.edu.vn
	038.912.0685
	 
	061.08.25.H28

	35.8.50
	H28.35.08.50
	Trường Mầm non Hoa Phượng
	Khu Đoàn Kết-thị trấn Bo-huyện Kim Bôi-tỉnh Hòa Bình
	mn.kib.hop@hoa binh.edu.vn
	039.913.1286
	 
	062.08.25.H28

	35.8.51
	H28.35.08.51
	Trường Tiểu học Thị Trấn Bo
	Khu Thành Công, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	c1.kib.tht@hoabinh.edu.vn
	097.306.8466
	 
	063.08.25.H28

	35.8.52
	H28.35.08.52
	Trường Trung học cơ sở Thị trấn Bo
	Khu Hoa Lư, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	c2.kib.ttbo@hoa binh.edu.vn
	097.434.7850
	 
	064.08.25.H28

	35.8.53
	H28.35.08.53
	Trường Mầm non Kim Sơn
	Xóm Mõ, xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	mn.kib.kis@hoa binh.edu.vn
	096.398.7284
	 
	065.08.25.H28

	35.8.54
	H28.35.08.54
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kim Sơn
	Xóm Muôn, xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	C12.kib.kis@hoa binh.edu.vn
	098.796.7602
	 
	066.08.25.H28

	35.8.55
	H28.35.08.55
	Trường Mầm non Thượng Tiến
	Xóm Thượng Tiến, xã Hợp Tiến, Kim Bôi, Hòa Bình
	mn.kib.thti@hoa binh.edu.vn
	037.205.1969
	 
	067.08.25.H28

	35.8.56
	H28.35.08.56
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Tiến
	Xóm Thượng Tiến, xã Hợp Tiến, Kim Bôi, Hòa Bình
	c2.kib.thti@hoab inh.edu.vn
	038.889.3880
	 
	068.08.25.H28

	35.8.57
	H28.35.08.57
	Trường Mầm non Nuông Dăm
	Xóm Mý Thượng, xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	mn.kib.nud@hoa binh.edu.vn
	096.885.9908
	 
	069.08.25.H28

	35.8.58
	H28.35.08.58
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nuông Dăm
	Xóm Mý Thượng, xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	c12.kib.nud@ho abinh.edu.vn
	097.677.2004
	 
	070.08.25.H28

	35.8.59
	H28.35.08.59
	Trường Mầm non Hợp Đồng
	Xóm Trạo, xã Hợp Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	mn.kib.hod@hoa binhd.edu.vn
	097.512.1870
	 
	071.08.25.H28

	35.8.60
	H28.35.08.60
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hợp Đồng
	Xóm Sim Ngoài, xã Hợp Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	c12.kib.hod@ho abinh.edu.vn
	038.863.1304
	 
	072.08.25.H28

	36
	H28.36
	UBND huyện Lạc Thủy
	 
	 
	 
	 
	000.00.26.H28

	36.8
	H28.36.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	000.08.26.H28

	36.8.1
	H28.36.08.01
	Trường Mầm non Thanh Nông
	Khu Quyết Tiến, thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	mn.lat.thn@hoab inh.edu.vn
	097.366.5527
	mnthanhnong.p gdlacthuy.edu.vn
	001.08.26.H28

	36.8.2
	H28.36.08.02
	Trường Mầm non Thanh Hà
	Khu Đồng Tâm, thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	mn.lat.thh@hoab inh.edu.vn
	097.637.9686
	mnthanhha.pgdl acthuy.edu.vn
	002.08.26.H28

	36.8.3
	H28.36.08.03
	Trường Mầm non xã Phú Thành
	Thôn Tân Phú, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	mn.lat.pht@hoab inh.edu.vn
	098.364.7799
	mnphuthanh.pg dlacthuy.edu.vn
	003.08.26.H28

	36.8.4
	H28.36.08.04
	Trường Mầm non Phú Lão
	Thôn Phú Bình, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	mn.lat.phl@hoab inh.edu.vn
	097.445.7822
	mnphulao.pgdla cthuy.edu.vn
	004.08.26.H28

	36.8.5
	H28.36.08.05
	Trường Mầm non Đỗ Đình Thiện
	Thôn Sông Bôi, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	mn.lat.con@hoa binh.edu.vn
	098.293.7729
	mndodinhthien. pgdlacthuy.edu.vn
	005.08.26.H28

	36.8.6
	H28.36.08.06
	Trường Mầm non thị trấn Chi Nê
	Khu 8, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	mn.lat.chn@hoa binh.edu.vn
	036.450.7472
	mnchine.pgdlac thuy.edu.vn
	006.08.26.H28

	36.8.7
	H28.36.08.07
	Trường Mầm non xã Đồng Tâm
	Thôn Đồng Phú, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	mn.lat.dot@hoab inh.edu.vn
	098.435.0172
	mndongtam.pgd lacthuy.edu.vn
	007.08.26.H28

	36.8.8
	H28.36.08.08
	Trường Mầm non xã Yên Bồng
	Thôn Hồng Phong, xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hoà Bình
	mn.lat.yeb@hoa binh.edu.vn
	097.737.4338
	mnyenbong.pgd lacthuy.edu.vn
	008.08.26.H28

	36.8.9
	H28.36.08.09
	Trường Mầm non xã An Bình
	Thôn Chợ Đập, xã An Bình, Lạc Thủy, Hoà Bình
	mn.lat.anbb@ho abinh.edu.vn
	096.369.8565
	mnanbinh.pgd lacthuy.edu.vn
	009.08.26.H28

	36.8.10
	H28.36.08.10
	Trường Mầm non xã Lạc Long
	Khu Đồng Bầu, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, Tỉnh Hòa Bình
	mn.lat.lal@hoa binh.edu.vn
	096.389.8035
	mnlaclong.pgdl acthuy.edu.vn
	010.08.26.H28

	36.8.11
	H28.36.08.11
	Trường Mầm non xã Khoan Dụ
	Thôn Liên Hồng 2, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	mn.lat.khd@hoa binh.edu.vn
	096.802.5418
	mnkhoandu.pgd lacthuy.edu.vn
	011.08.26.H28

	36.8.12
	H28.36.08.12
	Trường Mầm non Liên Hòa
	Thôn Đồng Huống, xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	mn.lat.lih@hoabinh.edu.vn
	098.753.3315
	mnlienhoa.pgdl acthuy.edu.vn
	012.08.26.H28

	36.8.13
	H28.36.08.13
	Trường Mầm non An Lạc
	Thôn: Liên Phú 3, xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hoà Bình
	mn.lat.anl@hoab inh.edu.vn
	036.320.5359
	mnanlac.pgdlact huy.edu.vn
	013.08.26.H28

	36.8.14
	H28.36.08.14
	Trường Mầm non Đồng Môn
	Thôn Đừng, xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	mn.lat.don@hoa binh.edu.vn
	097.272.7526
	mndongmon.pg dlacthuy.edu.vn
	014.08.26.H28

	36.8.15
	H28.36.08.15
	Trường Mầm non xã Hưng Thi
	Thôn Mán, xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	mn.lat.hut@hoab inh.edu.vn
	096.983.1788
	mnhungthi.pgdl acthuy.edu.vn
	015.08.26.H28

	36.8.16
	H28.36.08.16
	Trường Tiểu học Thanh Hà
	Khu Đoàn Kết, thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c1.lat.thh@hoabinh.edu.vn
	098.919.5869
	ththanhha.pgdla cthuy.edu.vn
	017.08.26.H28

	36.8.17
	H28.36.08.17
	Trường Tiểu học thị trấn Chi Nê
	Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c1.lat.chn@hoab inh.edu.vn
	096.582.1177
	thchine.pgdlact huy.edu.vn
	021.08.26.H28

	36.8.18
	H28.36.08.18
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nông
	Khu Quyết Tiến, thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hoà Bình
	c12.lat.thn@hoa binh.edu.vn
	098460126
	ththanhnong.pg dlacthuy.edu.vn
	026.08.26.H28

	36.8.19
	H28.36.08.19
	Trường Trung học cơ sở Thanh Hà
	Khu Đoàn Kết, thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c2.lat.thh@hoabinh.edu.vn
	0985 814 656
	thcsthanhha.pgd lacthuy.edu.vn
	027.08.26.H28

	36.8.20
	H28.36.08.20
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Phú Thành
	Thôn Lũ, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c12.lat.pht@hoa binh.edu.vn
	0964234636
	ththcsphuthanh. pgdlacthuy.edu.vn
	028.08.26.H28

	36.8.21
	H28.36.08.21
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phú Lão
	Thôn Phú Bình, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c12.lat.phl@hoa binh.edu.vn
	989482934
	thphulao.pgdlac thuy.edu.vn; thcsphulao.pgdl acthuy.edu.vn
	029.08.26.H28

	36.8.22
	H28.36.08.22
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cố Nghĩa
	Thôn Đồng Sắn, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c12.lat.con@hoa binh.edu.vn
	983570170
	th- thcsconghia.pgd lacthuy.edu.vn
	030.08.26.H28

	36.8.23
	H28.36.08.23
	Trường Trung học cơ sở thị trấn Chi Nê
	Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c2.lat.chn@hoab inh.edu.vn
	974051855
	thcschine.pgdla cthuy.edu.vn
	031.08.26.H28

	36.8.24
	H28.36.08.24
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A xã Đồng Tâm
	Thôn Đồng Nội, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c12.lat.dota@gm ail.com
	0986875089
	thcsdongtam.pg dlacthuy.edu.vn
	032.08.26.H28

	36.8.25
	H28.36.08.25
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Bồng
	Thôn Hồng Phong, xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c12.lat@hoabinh .edu.vn
	0972.171.848
	thcsyenbong.pg dlacthuy.edu.vn
	033.08.26.H28

	36.8.26
	H28.36.08.26
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã An Bình
	Thôn Chợ Đập, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c12.lat.anb@hoa binh.edu.vn
	976490178
	thcsanbinh.pgdl acthuy.edu.vn
	034.08.26.H28

	36.8.27
	H28.36.08.27
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lạc Long
	Khu Đồi Hoa, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c12.lat.lal@hoab inh.edu.vn
	389494199
	th- thcslaclong.pgdl acthuy.edu.vn
	035.08.26.H28

	36.8.28
	H28.36.08.28
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Đồng Tâm
	Thôn Ngọc Lâm, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c12.lat.dot@gma il.com
	383986837
	th- thcsdongtam.pg dlacthuy.edu.vn
	036.08.26.H28

	36.8.29
	H28.36.08.29
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Khoan Dụ
	Thôn Liên Hồng 2, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c12.lat.khd@hoa binh.edu.vn
	969605588
	th- thcskhoandu.pg dlacthuy.edu.vn
	037.08.26.H28

	36.8.30
	H28.36.08.30
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Liên Hòa
	Thôn Đồng Huống, xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c12.lat.lih@hoab inh.edu.vn
	0974222004
	th- thcslienhoa.pgdl acthuy.edu.vn
	038.08.26.H28

	36.8.31
	H28.36.08.31
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở An Lạc
	Thôn Liên Phú 3, xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hoà Bình
	c12.lat.anl@hoa binh.edu.vn
	395097283
	th- thcsanlac.pgdla cthuy.edu.vn
	039.08.26.H28

	36.8.32
	H28.36.08.32
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Môn
	Thôn Đừng, xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c12.lat.don@hoa binh.edu.vn
	918537364
	th- thcsdongmon.p gdlacthuy.edu.vn
	040.08.26.H28

	36.8.33
	H28.36.08.33
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Hưng Thi
	Thôn Khoang, xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c12.lat.hut@hoa binh.edu.vn
	0919134828
	thcshungthi.pgd lacthuy.edu.vn
	041.08.26.H28

	37
	H28.37
	UBND huyện Đà Bắc
	 
	 
	 
	 
	000.00.28.H28

	37.8
	H28.37.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	000.08.28.H28

	37.8.1
	H28.37.08.01
	Trường Mầm non xã Đoàn Kết
	Xóm Cang, xã Đoàn Kết, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	mn.dab.dok@ho abinh.edu.vn
	088.636.3490
	 
	001.08.28.H28

	37.8.2
	H28.37.08.02
	Trường Mầm non Hoa Ban xã Đồng Chum
	Xóm Mới 1, xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	mn.dab.doc@hoa binh.edu.vn
	039.899.7815
	 
	002.08.28.H28

	37.8.3
	H28.37.08.03
	Trường Mầm non Đồng Nghê
	Xóm Mọc, xã Đồng Nghê, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	mn.dab.don@ho abinh.edu.vn
	098.873.0982
	 
	003.08.28.H28

	37.8.4
	H28.37.08.04
	Trường Mầm non Đồng Ruộng
	Xóm Thượng, xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	mn.dab.dor@hoa binh.edu.vn
	039.305.0233
	 
	004.08.28.H28

	37.8.5
	H28.37.08.05
	Trường Mầm non Giáp Đắt
	Xóm Đắt III, xã Giáp Đắt, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	mn.dab.gid@hoa binh.edu.vn
	039.258.1824
	 
	005.08.28.H28

	37.8.6
	H28.37.08.06
	Trường Mầm non Hào Lý
	Xã Hào Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	mn.dab.hal@hoa binh.edu.vn
	094.112.3977
	 
	006.08.28.H28

	37.8.7
	H28.37.08.07
	Trường Mầm non Hiền Lương
	Xóm Doi, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	mn.dab.hil@hoa binh.edu.vn
	097.449.7566
	 
	007.08.28.H28

	37.8.8
	H28.37.08.08
	Trường Mầm non Hoa Mai Thị trấn Đà Bắc
	Tiểu khu Liên Phương, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	mn.dab.hom@ho abinh.edu.vn
	098.100.1286
	 
	008.08.28.H28

	37.8.9
	H28.37.08.09
	Trường Mầm non Mường Chiềng
	Xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	mn.dab.muc@ho abinh.edu.vn
	098.767.3225
	 
	009.08.28.H28

	37.8.10
	H28.37.08.10
	Trường Mầm non Mường Tuổng
	Xóm Đầm Phế, xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	mn.dab.mut@ho abinh.edu.vn
	036.888.0026
	 
	010.08.28.H28

	37.8.11
	H28.37.08.11
	Trường Mầm non Tân Minh
	Xóm Tát, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	mn.dab.tam@ho abinh.edu.vn
	096.615.0560
	 
	011.08.28.H28

	37.8.12
	H28.37.08.12
	Trường Mầm non Tân Pheo
	Xóm Than, xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	mn.dab.tap@hoa binh.edu.vn
	086.877.2766
	 
	012.08.28.H28

	37.8.13
	H28.37.08.13
	Trường Mầm non Tiền Phong
	Xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	mn.dab.tip@hoa binh.edu.vn
	098.834.2569
	 
	013.08.28.H28

	37.8.14
	H28.37.08.14
	Trường Mầm non Toàn Sơn
	Xóm Trúc Sơn, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	mn.dab.tos@hoa binh.edu.vn
	097.761.4750
	 
	014.08.28.H28

	37.8.15
	H28.37.08.15
	Trường Mầm non Tu Lý A
	Xóm Bình Lý, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	mn.dab.tula@ho abinh.edu.vn
	039.417.8364
	 
	015.08.28.H28

	37.8.16
	H28.37.08.16
	Trường Mầm non Hoa Hồng
	Tiểu khu Tày Măng, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	mn.dab.tulb@ho abinh.edu.vn
	097.263.4878
	 
	016.08.28.H28

	37.8.17
	H28.37.08.17
	Trường Mầm non Trung Thành
	Xóm Tằm 1, xã Trung Thành, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	mn.dab.trt@hoab inh.edu.vn
	033.543.9319
	 
	017.08.28.H28

	37.8.18
	H28.37.08.18
	Trường Mầm non Vầy Nưa
	Xóm Vầy Ang, xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	mn.dab.van@hoa binh.edu.vn
	091.799.9008
	 
	018.08.28.H28

	37.8.19
	H28.37.08.19
	Trường Mầm non Yên Hòa
	Xóm Kìa, xã Yên Hòa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	mn.dab.yeh@hoa binh.edu.vn
	096.694.3277
	 
	019.08.28.H28

	37.8.20
	H28.37.08.20
	Trường Tiểu học Kim Đồng
	Tiểu khu Bờ, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	c1.dab.kid@hoa binh.edu.vn
	036.741.1788
	 
	021.08.28.H28

	37.8.21
	H28.37.08.21
	Trường Tiểu học Mường Chiềng
	Xóm Nà Mười, xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	c1.dab.muc@hoa binh.edu.vn
	038.451.25442
	 
	022.08.28.H28

	37.8.22
	H28.37.08.22
	Trường Tiểu học Tân Minh
	Xóm Tát, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	c1.dab.tama@ho abinh.edu.vn
	096.813.9019
	 
	023.08.28.H28

	37.8.23
	H28.37.08.23
	Trường Tiểu học Tân Pheo
	Xóm Náy, xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	c1.dab.tapa@hoa binh.edu.vn
	039.384.8617
	 
	024.08.28.H28

	37.8.24
	H28.37.08.24
	Trường Tiểu học Tiền Phong
	Xóm Phiếu, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	c1.dab.tipb@hoa binh.edu.vn
	086.840.7544
	 
	025.08.28.H28

	37.8.25
	H28.37.08.25
	Trường Trung học cơ sở Mường Chiềng
	Xóm Chiềng Cang, xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	c2.dab.muc@hoa binh.edu.vn
	097.644.2505
	 
	027.08.28.H28

	37.8.26
	H28.37.08.26
	Trường Trung học cơ sở Tân Pheo
	Xóm Phổn, xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	c2.dab.tap@hoab inh.edu.vn
	096.387.1117
	 
	028.08.28.H28

	37.8.27
	H28.37.08.27
	Trường Trung học cơ sở Thị trấn
	Tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	c2.dab.tht@hoab inh.edu.vn
	097.438.4217
	 
	029.08.28.H28

	37.8.28
	H28.37.08.28
	Trường phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & Trung học cơ sở Đồng Nghê
	Xóm Mọc, xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	c2.dab.don@hoa binh.edu.vn
	096.324.8977
	 
	030.08.28.H28

	37.8.29
	H28.37.08.29
	Trường phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tân Minh
	Xóm Cò Phày, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	c2.dab.tam@hoa binh.edu.vn
	038.427.9679
	 
	031.08.28.H28

	37.8.30
	H28.37.08.30
	Trường phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tiền Phong
	Xóm Túp, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.
	c2.dab.tip@hoab inh.edu.vn
	098.292.0912
	 
	032.08.28.H28

	37.8.31
	H28.37.08.31
	Trường phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Vầy Nưa
	Xóm Dướng, xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	c1.dab.van@hoa binh.edu.vn
	097.329.6815
	 
	033.08.28.H28

	37.8.32
	H28.37.08.32
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hiền Lương
	Xóm Doi, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	c2.dab.hil@hoab inh.edu.vn
	097.762.4673
	 
	034.08.28.H28

	37.8.33
	H28.37.08.33
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Hòa
	Xóm Kìa, xã Yên Hòa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	c2.dab.yeh@hoa binh.edu.vn
	097.292.4546
	 
	035.08.28.H28

	37.8.34
	H28.37.08.34
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Triệu Phúc Lịch
	Xóm Trúc Sơn, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	c2.dab.tos@hoab inh.edu.vn
	097.747.8572
	 
	036.08.28.H28

	37.8.35
	H28.37.08.35
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Ruộng
	Xóm Thượng, xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	c2.dab.dor@hoa binh.edu.vn
	037.692.7972
	 
	037.08.28.H28

	37.8.36
	H28.37.08.36
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Giáp Đắt
	Xóm Đắt 1, xã Giáp Đắt, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	c2.dab.gid@hoa binh.edu.vn
	098.272.8778
	 
	038.08.28.H28

	37.8.37
	H28.37.08.37
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hào Lý
	Thôn Quyết Chiến, xã Hào Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	c2.dab.hal@hoab inh.edu.vn
	039.834.3858
	 
	039.08.28.H28

	37.8.38
	H28.37.08.38
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trung Thành
	Xóm Trung Tằm, xã Trung Thành, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	c2.dab.trt@hoabinh.edu.vn
	098.435.0867
	 
	040.08.28.H28

	37.8.39
	H28.37.08.39
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tu Lý A
	Xóm Tràng, xã Tú Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	c2.dab.tul@hoab inh.edu.vn
	097.327.3002
	 
	041.08.28.H28

	37.8.40
	H28.37.08.40
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cao Sơn
	Xóm Nà Chiếu, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	c2.dab.cas@hoa binh.edu.vn
	096.786.0639
	 
	042.08.28.H28

	37.8.41
	H28.37.08.41
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đoàn Kết
	Xóm Cang, xã Đoàn Kết, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	c2.dab.dok@hoa binh.edu.vn
	036.497.6848
	 
	043.08.28.H28

	37.8.42
	H28.37.08.42
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Tuổng
	Xóm Đầm Phế, xã Mường Tuổng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	c12.dab.mut@ho abinh.edu.vn
	098.340.6515
	 
	044.08.28.H28

	37.8.43
	H28.37.08.43
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Suối Nánh
	Xóm Cơi, xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	c12.dab.sun@ho abinh.edu.vn
	097.954.8580
	 
	045.08.28.H28

	37.8.44
	H28.37.08.44
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Lợi
	Tiểu khu Tày Măng, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	c12.dab.tul@hoa binh.edu.vn
	039.925.5928
	 
	046.08.28.H28

	38
	H28.38
	UBND huyện Lương Sơn
	 
	 
	 
	 
	000.00.29.H28

	38.8
	H28.38.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	000.08.29.H28

	38.8.1
	H28.38.08.01
	Trường mầm non Lâm Sơn
	Xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mm.las.lus@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	001.08.29.H28

	38.8.2
	H28.38.08.02
	Trường Mầm non Trường Sơn
	Xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mm.trgs.lus@ho abinh.edu.vn
	 
	 
	002.08.29.H28

	38.8.3
	H28.38.08.03
	Trường Mầm non Cao Răm
	Xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mm.car.lus@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	003.08.29.H28

	38.8.4
	H28.38.08.04
	Trường Mầm non Hợp Hòa
	Xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mm.hoh.lus@ho abinh.edu.vn
	 
	 
	004.08.29.H28

	38.8.5
	H28.38.08.05
	Trường Mầm non Tân Vinh
	Xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mm.tav.lus@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	005.08.29.H28

	38.8.6
	H28.38.08.06
	Trường Mầm non Cư Yên
	Xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mm.cuy.lus@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	006.08.29.H28

	38.8.7
	H28.38.08.07
	Trường Mầm non Nhuận Trạch
	Xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mm.nht.lus@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	007.08.29.H28

	38.8.8
	H28.38.08.08
	Trường Mầm non Cửu Long
	Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mm.cul.lus@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	008.08.29.H28

	38.8.9
	H28.38.08.09
	Trường Mầm non Liên Cơ
	Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mm.lic.lus@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	009.08.29.H28

	38.8.10
	H28.38.08.10
	Trường Mầm non Hòa Sơn
	Xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mm.hos.lus@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	010.08.29.H28

	38.8.11
	H28.38.08.11
	Trường Mầm non Liên Sơn
	Xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mm.lis.lus@hoab inh.edu.vn
	 
	 
	011.08.29.H28

	38.8.12
	H28.38.08.12
	Trường Mầm non Thành Lập
	Xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mm.thal.lus@ho abinh.edu.vn
	 
	 
	012.08.29.H28

	38.8.13
	H28.38.08.13
	Trường Mầm non Trung Sơn
	Xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mm.trs.lus@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	013.08.29.H28

	38.8.14
	H28.38.08.14
	Trường Mầm non Tiến Sơn
	Xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mm.tis.lus@hoab inh.edu.vn
	 
	 
	014.08.29.H28

	38.8.15
	H28.38.08.15
	Trường Mầm non Tân Thành
	Xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mm.tat.lus@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	015.08.29.H28

	38.8.16
	H28.38.08.16
	Trường Mầm non Hợp Châu
	Xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mm.hoc.lus@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	016.08.29.H28

	38.8.17
	H28.38.08.17
	Trường Mầm non Long Sơn
	Xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mm.los.lus@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	017.08.29.H28

	38.8.18
	H28.38.08.18
	Trường Mầm non Cao Dương
	Xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mm.cad.lus@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	018.08.29.H28

	38.8.19
	H28.38.08.19
	Trường Mầm non Cao Thắng
	xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mm.cat.lus@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	019.08.29.H28

	38.8.20
	H28.38.08.20
	Trường Mầm non Thanh Lương
	xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mm.thlg.lus@ho abinh.edu.vn
	 
	 
	020.08.29.H28

	38.8.21
	H28.38.08.21
	Trường Mầm non Hợp Thanh
	Xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mm.hot.lus@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	021.08.29.H28

	38.8.22
	H28.38.08.22
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lâm Sơn
	Xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.las.lus@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	022.08.29.H28

	38.8.23
	H28.38.08.23
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trường Sơn
	Xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.trgs.lus@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	023.08.29.H28

	38.8.24
	H28.38.08.24
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cao Răm
	Xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.car.lus@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	024.08.29.H28

	38.8.25
	H28.38.08.25
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hợp Hòa
	Xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.hoh.lus@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	025.08.29.H28

	38.8.26
	H28.38.08.26
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Yên
	Xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.tav.lus@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	026.08.29.H28

	38.8.27
	H28.38.08.27
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cư Yên
	Xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.cuy.lus@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	027.08.29.H28

	38.8.28
	H28.38.08.28
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nhuận Trạch
	Xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.nht.lus@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	028.08.29.H28

	38.8.29
	H28.38.08.29
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bãi Lạng
	Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.bal.lus@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	029.08.29.H28

	38.8.30
	H28.38.08.30
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cửu Long
	Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.cul.lus@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	030.08.29.H28

	38.8.31
	H28.38.08.31
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hùng Sơn
	Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.hus.lus@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	031.08.29.H28

	38.8.32
	H28.38.08.32
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hòa Sơn
	Xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.hos.lus@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	032.08.29.H28

	38.8.33
	H28.38.08.33
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Liên Sơn
	Xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.lis.lus@hoab inh.edu.vn
	 
	 
	033.08.29.H28

	38.8.34
	H28.38.08.34
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thành Lập
	Xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.thal.lus@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	034.08.29.H28

	38.8.35
	H28.38.08.35
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trung Sơn
	Xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12m.trs.lus@ho abinh.edu.vn
	 
	 
	035.08.29.H28

	38.8.36
	H28.38.08.36
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tiến Sơn
	Xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.tis.lus@hoab inh.edu.vn
	 
	 
	036.08.29.H28

	38.8.37
	H28.38.08.37
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Thành
	Xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.tat.lus@hoab inh.edu.vn
	 
	 
	037.08.29.H28

	38.8.38
	H28.38.08.38
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hợp Châu
	Xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.hoc.lus@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	038.08.29.H28

	38.8.39
	H28.38.08.39
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Long Sơn
	Xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.los.lus@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	039.08.29.H28

	38.8.40
	H28.38.08.40
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cao Dương
	Xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12m.cad.lus@hoabinh.edu.vn
	 
	 
	040.08.29.H28

	38.8.41
	H28.38.08.41
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cao Thắng
	Xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.cat.lus@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	041.08.29.H28

	38.8.42
	H28.38.08.42
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Lương
	Xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.thlg.lus@ho abinh.edu.vn
	 
	 
	042.08.29.H28

	38.8.43
	H28.38.08.43
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hợp Thành
	Xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.hot.lus@hoa binh.edu.vn
	 
	 
	043.08.29.H28

	39
	H28.39
	UBND huyện Yên Thủy
	 
	 
	 
	 
	000.00.30.H28

	39.8
	H28.39.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	000.08.30.H28

	39.8.1
	H28.39.08.01
	Trường Mầm non Bảo Hiệu
	Xóm Hợp Thành, xã bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	mn.yet.bah@hoa binh.edu.vn
	091.516.4177
	mannonbaohieu .yenthuy.edu.vn
	001.08.30.H28

	39.8.2
	H28.39.08.02
	Trường Mầm non Đa Phúc
	Xóm Đồi, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	mn.yet.dap@hoa binh.edu.vn
	096.326.5046
	mannondaphuc. yenthuy.edu.vn
	002.08.30.H28

	39.8.3
	H28.39.08.03
	Trường Mầm non Đoàn Kết
	Xóm Đầm Bai, xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	mn.yet.dok@hoa binh.edu.vn
	035.524.9891
	mannondoanket .yenthuy.edu.vn
	003.08.30.H28

	39.8.4
	H28.39.08.04
	Trường Mầm non Hữu Lợi
	Xóm Vố Dấp, xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	mn.yet.hul@hoa binh.edu.vn
	097.235.3455
	mannonhuuloi.y enthuy.edu.vn
	004.08.30.H28

	39.8.5
	H28.39.08.05
	Trường Mầm non Lạc Hưng
	Xóm Thút, xã Lạc Hưng, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	mn.yet.lah@hoa binh.edu.vn
	097.517.3390
	mannonlachung .yenthuy.edu.vn
	005.08.30.H28

	39.8.6
	H28.39.08.06
	Trường Mầm non Lạc Lương
	Xóm Yên Mu, xã Lạc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	mn.yet.lal@hoab inh.edu.vn
	039.418.2513
	mannonlacluon g.yenthuy.edu.vn
	006.08.30.H28

	39.8.7
	H28.39.08.07
	Trường Mầm non Lạc Sỹ
	Xóm Nghia, xã Lạc Sỹ, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	mn.yet.lah@hoa binh.edu.vn
	034.338.9168
	mannonlacsy.ye nthuy.edu.vn
	007.08.30.H28

	39.8.8
	H28.39.08.08
	Trường Mầm non Yên Trị
	Xóm Tân Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	mn.yet.yet@hoab inh.edu.vn
	098.948.5142
	mannonyentri.y enthuy.edu.vn
	008.08.30.H28

	39.8.9
	H28.39.08.09
	Trường Mầm non Phú Lai
	Xóm Hạ, xã Phú Lai, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	mn.yet.phl@hoa binh.edu.vn
	097.389.8802
	mannonphulai.y enthuy.edu.vn
	009.08.30.H28

	39.8.10
	H28.39.08.10
	Trường Mầm non Ngọc Lương
	xóm Yên Lương, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	mn.yet.ngl@hoa binh.edu.vn
	097.586.7262
	mannonngocluo ng.yenthuy.edu.vn
	010.08.30.H28

	39.8.11
	H28.39.08.11
	Trường Mầm non Yên Lạc
	Khu phố Yên Sơn, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	mn.yet.yel@hoab inh.edu.vn
	097.986.4243
	mannonyenlac.y enthuy.edu.vn
	011.08.30.H28

	39.8.12
	H28.39.08.12
	Trường Mầm non thị trấn Hàng Trạm
	Khu phố Yên Bình, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	mn.yet.tht@hoab inh.edu.vn
	091.974.5768
	mannonhangtra m.yenthuy.edu.vn
	012.08.30.H28

	39.8.13
	H28.39.08.13
	Trường Mầm non Lạc Thịnh
	Xóm Phố Sấu, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	mn.yet.lat@hoab inh.edu.vn
	035.546.7386
	mannonlacthinh .yenthuy.edu.vn
	013.08.30.H28

	39.8.14
	H28.39.08.14
	Trường Tiểu học Ngọc Lương
	Xóm Phố Dương, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c1.yet.ngla@hoa binh.edu.vn
	039.385.5789
	tieuhocangoclu ong.yenthuy.edu.vn
	014.08.30.H28

	39.8.15
	H28.39.08.15
	Trường Tiểu học Bảo Hiệu
	Xóm Bãi Cả, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c1.yet.bah@hoab inh.edu.vn
	097.998.9220
	tieuhocbaohieu. yenthuy.edu.vn
	016.08.30.H28

	39.8.16
	H28.39.08.16
	Trường Tiểu học Đa Phúc
	Xóm Sào, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c1.yet.dap@hoab inh.edu.vn
	033.807.1999
	tieuhocdaphuc.y enthuy.edu.vn
	017.08.30.H28

	39.8.17
	H28.39.08.17
	Trường Tiểu học Lạc Lương
	Xóm Yên Mu, xã Lạc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c1.yet.lal@hoabinh.edu.vn
	098.437.2086
	tieuhoclacluong .yenthuy.edu.vn
	018.08.30.H28

	39.8.18
	H28.39.08.18
	Trường Tiểu học Lạc Thịnh
	Xóm Phố Sấu, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c1.yet.lat@hoabinh.edu.vn
	038.234.1373
	tieuhoclacthinh. yenthuy.edu.vn
	019.08.30.H28

	39.8.19
	H28.39.08.19
	Trường Tiểu học thị trấn Hàng Trạm
	Khu 2, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c1.yet.tht@hoabinh.edu.vn
	083.247.5999
	tieuhocthitranha ngtram.yenthuy. edu.vn
	020.08.30.H28

	39.8.20
	H28.39.08.20
	Trường Tiểu học Yên Lạc
	Khu phố Yên Sơn, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c1.yet.yel@hoabinh.edu.vn
	097.831.5599
	tieuhocyenlac.y enthuy.edu.vn
	021.08.30.H28

	39.8.21
	H28.39.08.21
	Trường Tiểu học Yên Trị
	Xóm Tân Thịnh, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c1.yet.yet@hoabinh.edu.vn
	091.451.0891
	tieuhocyentri.ye nthuy.edu.vn
	022.08.30.H28

	39.8.22
	H28.39.08.22
	Trường Trung học cơ sở Bảo Hiệu
	Xóm Hợp Thành, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c2.yet.bah@hoab inh.edu.vn
	038.664.6762
	trunghoccosoba ohieu.yenthuy.e du.vn
	023.08.30.H28

	39.8.23
	H28.39.08.23
	Trường Trung học cơ sở Đa Phúc
	Xóm Sào xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c2.yet.dap@hoab inh.edu.vn
	098.109.5936
	trunghoccosoda phuc.yenthuy.edu.vn
	024.08.30.H28

	39.8.24
	H28.39.08.24
	Trường Trung học cơ sở Lạc Lương
	Xóm Lương Thành, xã Lạc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c2.yet.lal@hoabinh.edu.vn
	094.130.2442
	trunghoccosolac luong.yenthuy.e du.vn
	025.08.30.H28

	39.8.25
	H28.39.08.25
	Trường Trung học cơ sở Lạc Thịnh
	Phố Sấu, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c2.yet.lat@hoabinh.edu.vn
	091.537.7168
	trunghoccosolac thinh.yenthuy.e du.vn
	026.08.30.H28

	39.8.26
	H28.39.08.26
	Trường Trung học cơ sở Ngọc Lương
	Phố Dương, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c2.yet.ngl@hoab inh.edu.vn
	098.687.6400
	trunghoccosong ocluong.yenthu y.edu.vn
	027.08.30.H28

	39.8.27
	H28.39.08.27
	Trường Trung học cơ sở thị trấn Hàng Trạm
	Khu phố Thắng Lợi, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c2.yet.tht@hoabinh.edu.vn
	097.751.0365
	trunghoccosothi tran.yenthuy.edu.vn
	028.08.30.H28

	39.8.28
	H28.39.08.28
	Trường Trung học cơ sở Yên Lạc
	Khu phố Yên Sơn, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c2.yet.yel@hoabinh.edu.vn
	038.321.9241
	trunghoccosoye nlac.yenthuy.edu.vn
	029.08.30.H28

	39.8.29
	H28.39.08.29
	Trường Trung học cơ sở Yên Trị
	Xóm Tân Thịnh, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c2.yet.yet@hoabinh.edu.vn
	098.350.7192
	trunghoccosoye ntri.yenthuy.edu .vn
	030.08.30.H28

	39.8.30
	H28.39.08.30
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đoàn Kết
	Xóm Đầm Bai, xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c12.yet.dok@hoa binh.edu.vn
	096.690.5686
	tieuhoc- thcsdoanket.yen thuy.edu.vn
	031.08.30.H28

	39.8.31
	H28.39.08.31
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hữu Lợi
	Xóm Vố Dấp, xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c12.yet.hul@hoa binh.edu.vn
	038.238.4698
	trunghoccosohu uloi.yenthuy.edu.vn
	032.08.30.H28

	39.8.32
	H28.39.08.32
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lạc Hưng
	Xóm Thút, xã Lạc Hưng, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c12.yet.lah@hoa binh.edu.vn
	097.447.5136
	tieuhoc- thcslachung.yen thuy.edu.vn
	033.08.30.H28

	39.8.33
	H28.39.08.33
	Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lạc Sỹ
	Xóm Thống Nhất xã Lạc Sỹ, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c12.yet.las@hoa binh.edu.vn
	098.687.5915
	tieuhoc- thcslacsy.yenthu y.edu.vn
	034.08.30.H28

	39.8.34
	H28.39.08.34
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phú Lai
	Xóm Trung Hoa, xã Phú Lai, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	c12.yet.phl@hoa binh.edu.vn
	098.981.4855
	tieuhoc- thcsphulai.yenth uy.edu.vn
	035.08.30.H28

	40
	H28.40
	UBND huyện Lạc Sơn
	 
	 
	 
	 
	000.00.31.H28

	40.8
	H28.40.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	000.08.31.H28

	40.8.1
	H28.40.08.01
	Trường Mầm non Ân Nghĩa
	Phố Re, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mn. las.ann@hoabinh .edu.vn
	096.971.8048
	mamnonannghi a.las.edu.vn
	001.08.31.H28

	40.8.2
	H28.40.08.02
	Trường Mầm non Bình Cảng
	Xóm Cảng, xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mn.las.bica@hoa binh.edu.vn
	035.990.7470
	mamnonbinhca ng.lacson.edu.vn
	002.08.31.H28

	40.8.3
	H28.40.08.03
	Trường Mầm non Bình Chân
	Xóm Dài, xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mn.las.bic@hoab inh.edu.vn
	039.409.2352
	mamnonbinhch an.lacson.edu.vn
	003.08.31.H28

	40.8.4
	H28.40.08.04
	Trường Mầm non Bình Hẻm
	Xóm Cuốc, xã Bình Hẻm, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mn.las.bih@hoab inh.edu.vn
	097.453.5116
	mamnonbinhhe m.lacson.edu.vn
	004.08.31.H28

	40.8.5
	H28.40.08.05
	Trường Mầm non Chí Đạo
	Xóm Ong Man, xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn
	mn.las.chd@hoa binh.edu.vn
	035.334.4362
	mamnonchidao. lacson.edu.vn
	005.08.31.H28

	40.8.6
	H28.40.08.06
	Trường Mầm non Chí Thiện
	Xóm Vó, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mn.las.cht@hoab inh.edu.vn
	091.739.5068
	mamnonchithie n.lacson.edu.vn
	006.08.31.H28

	40.8.7
	H28.40.08.07
	Trường Mầm non Định Cư
	Xóm Chóng, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mn.las,dic@hoab inh.edu.vn
	037.241.4203
	mamnondinhcu. lacson.edu.vn
	007.08.31.H28

	40.8.8
	H28.40.08.08
	Trường Mầm non Hoa Hồng
	Phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mn.las.hoh@hoa binh.edu.vn
	097.687.9055
	mamnonhoahon g.lacson.edu.vn
	008.08.31.H28

	40.8.9
	H28.40.08.09
	Trường Mầm non Hương Nhượng
	Xóm Chum, xã Hương Nhượng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mn.las.hun@hoa binh.edu.vn
	098.595.7317
	mamnonhuongn huong.lacson.edu.vn
	009.08.31.H28

	40.8.10
	H28.40.08.10
	Trường Mầm non Liên Vũ
	Phố Chiềng Trào, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mn.las.liv@hoab inh.edu.vn
	0218.350.5979
	mamnonlienvu.l acson.edu.vn
	010.08.31.H28

	40.8.11
	H28.40.08.11
	Trường Mầm non Miền Đồi
	Xóm Thây Voi, xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mn. las.mid@hoabinh.edu.vn
	 
	mamnonmiendo i.lacson.edu.vn
	011.08.31.H28

	40.8.12
	H28.40.08.12
	Trường Mầm non Mỹ Thành
	Xóm Đồi Cả, xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mn.las.myt@hoa binh.edu.vn
	097.783.6894
	mamnonmythan h.lacson.edu.vn
	012.08.31.H28

	40.8.13
	H28.40.08.13
	Trường Mầm non Ngọc Lâu
	Xóm Hầu, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mn.las.ngl@hoab inh.edu.vn
	033.927.6548
	mamnonngocla u.lacson.edu.vn
	013.08.31.H28

	40.8.14
	H28.40.08.14
	Trường Mầm non Ngọc Sơn
	Xóm Trung Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mn.las.ngs@hoa binh.edu.vn
	096.224.5755
	mamnonngocso n.lacson.edu.vn
	014.08.31.H28

	40.8.15
	H28.40.08.15
	Trường Mầm non Nhân Nghĩa
	Xóm Vó Giữa, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn
	mn.las.nhn@hoa binh.edu.vn
	038.698.2060
	mamnonnhanng hia.lacson.edu.vn
	015.08.31.H28

	40.8.16
	H28.40.08.16
	Trường Mầm non Phú Lương
	Xóm Rẽ Vơng, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mn.las.phl@hoab inh.edu.vn
	039.324.6664
	mamnonphuluo ng.lason.edu.vn
	016.08.31.H28

	40.8.17
	H28.40.08.17
	Trường Mầm non Phúc Tuy
	Xóm Quyển, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mn.las.pht@hoab inh.edu.vn
	039.657.8539
	mamnonphuctu y.lacson.edu.vn
	017.08.31.H28

	40.8.18
	H28.40.08.18
	Trường Mầm non Quý Hòa
	Xóm Khả, xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mn.las.quh@hoa binh.edu.vn
	039.642.0668
	mamnonquyhoa .lacson.edu.vn
	018.08.31.H28

	40.8.19
	H28.40.08.19
	Trường Mầm non Tân Lập
	Xóm Tôm, xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mn.las.tal@hoabinh.edu.vn
	096.680.1127
	mamnontanlap.l acson.edu.vn
	019.08.31.H28

	40.8.20
	H28.40.08.20
	Trường Mầm non Tân Mỹ
	Xóm Khao, xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mn.las.tam@hoa binh.edu.vn
	 
	mamnontanmy.l acson.edu.vn
	020.08.31.H28

	40.8.21
	H28.40.08.21
	Trường Mầm non Tự Do
	Xóm Kháy Mòn, xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mn.las.tudo@hoa binh.edu.vn
	036.598.3954
	mamnontudo.la cson.edu.vn
	021.08.31.H28

	40.8.22
	H28.40.08.22
	Trường Mầm non Tuân Đạo
	Xóm Sào Mọng, xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mn.las.tud@hoab inh.edu.vn
	097.252.5883
	mamnonxatuan dao.lacson.edu.vn
	022.08.31.H28

	40.8.23
	H28.40.08.23
	Trường Mầm non Thượng Cốc
	Xóm Trang, xã Thượng Cốc, Lạc Sơn
	mn.las.thc@hoab inh.edu.vn
	097.660.4874
	mamnonthuong coc.lacson.edu.vn
	023.08.31.H28

	40.8.24
	H28.40.08.24
	Trường Mầm non Văn Nghĩa
	Xóm Mới Nang, xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mn.las.van@hoa binh.edu.vn
	097.587.2067
	mamnonvanngh ia.lacson.edu.vn
	024.08.31.H28

	40.8.25
	H28.40.08.25
	Trường Mầm non Văn Sơn
	Xóm Răng Thiển, xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mn.las.vas@hoa binh.edu.vn
	097.416.7099
	mamnonvanson. lacson.edu.vn
	025.08.31.H28

	40.8.26
	H28.40.08.26
	Trường Mầm non Vũ Lâm
	Xóm Sơ, xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mn.las.vul@hoab inh.edu.vn
	038.923.0882
	mamnonvulam.l acson.edu.vn
	026.08.31.H28

	40.8.27
	H28.40.08.27
	Trường Mầm non Xuất Hóa
	Xóm Xưa Hạ, xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mn.las.xuh@hoa binh.edu.vn
	 
	mamnonxuatho a.lacson.edu.vn
	027.08.31.H28

	40.8.28
	H28.40.08.28
	Trường Mầm non Yên Nghiệp
	xóm Yên Kim, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mn.las.yen@hoa binh.edu.vn
	096.378.6153
	mamnonyenngh iep.lacson.edu.vn
	028.08.31.H28

	40.8.29
	H28.40.08.29
	Trường Mầm non Yên Phú
	Xóm Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	mn.las.yen@hoa binh.edu.vn
	097.591.9320
	mamnonyenphu .lacson.edu.vn
	029.08.31.H28

	40.8.30
	H28.40.08.30
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngọc Sơn
	Xóm Trung Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.las.ngshoabinh.edu.vn
	098.951.8333
	th- thcsngocson.lac son.edu.vn
	031.08.31.H28

	40.8.31
	H28.40.08.31
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Tiến
	Xóm Trang, xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	C12.las.tat@hoa binh.edu.vn
	091.715.0594
	th- thcstaytien.lacs on.edu.vn
	035.08.31.H28

	40.8.32
	H28.40.08.32
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vụ Bản
	Phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.las.vub@hoa binh.edu.vn
	097.680.2180
	thvathcsvuban.e du.vn
	037.08.31.H28

	40.8.33
	H28.40.08.33
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Cảng
	Xóm Cảng, xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.las.bica@ho abinh.edu.vn
	033.847.6767
	th- thcsbinhcang.la cson.edu.vn
	041.08.31.H28

	40.8.34
	H28.40.08.34
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Chân
	xóm Dài, xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.las.bic@hoa binh.edu.vn
	097.335.6114
	th- thcsbinhchan.la cson.edu.vn
	042.08.31.H28

	40.8.35
	H28.40.08.35
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Hẻm
	Xóm cuốc xã Bình Hẻm, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.las.bih@hoa binh.edu.vn
	039.345.4559
	th- thcsbinhhem.lac son.edu.vn
	043.08.31.H28

	40.8.36
	H28.40.08.36
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chí Đạo
	Xóm Ong Man, xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.las.chd@hoa binh.edu.vn
	 
	th- thcschidao.lacso n.edu.vn
	044.08.31.H28

	40.8.37
	H28.40.08.37
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chí Thiện
	Xóm Vó, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.las.cht@hoa binh.edu.vn
	098.421.7185
	th- thcschithien.lac son.edu.vn
	045.08.31.H28

	40.8.38
	H28.40.08.38
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Định Cư
	Xóm Mương Hạ, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c21.dic.las@hoa binh.edu.vn
	038.917.0686
	th- thcsdinhcu.lacs on.edu.vn
	046.08.31.H28

	40.8.39
	H28.40.08.39
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Nhượng
	xóm Chum, xã Hương Nhượng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c21.hun.las@hoa binh.edu.vn
	039.232.2977
	th- thcshuongnhuo ng.lacson.edu.vn
	047.08.31.H28

	40.8.40
	H28.40.08.40
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Liên Vũ
	Phố Chiềng Trào, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.las.liv@hoab inh.edu.vn
	086.762.5868
	th- thcslienvu.lacso n.edu.vn
	048.08.31.H28

	40.8.41
	H28.40.08.41
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Miền Đồi
	Xóm Thây, xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.las.mid@hoa binh.edu.vn
	038.533.2305
	th- thcsmiendoi.lac son.edu.vn
	049.08.31.H28

	40.8.42
	H28.40.08.42
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mỹ Thành
	Xóm Đồi Cả, xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.las.myt@hoa binh.edu.vn
	098.580.2528
	th- thcsmythanh.lac son.edu.vn
	050.08.31.H28

	40.8.43
	H28.40.08.43
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngọc Lâu
	Xóm Hầu, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.las.ngl@hoa binh.edu.vn
	098.817.6404
	th- thcsngoclau.lacs on.edu.vn
	051.08.31.H28

	40.8.44
	H28.40.08.44
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nhân Nghĩa
	Xóm Bui, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.las.nhn@hoa binh.edu.vn
	098.386.1794
	th- thcsnhannghia.l acson.edu.vn
	052.08.31.H28

	40.8.45
	H28.40.08.45
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phúc Tuy
	Xóm Châu Tróng, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.las.pht@hoa binh.edu.vn
	098.515.0024
	th- thcsphuctuy.lac son.edu.vn
	053.08.31.H28

	40.8.46
	H28.40.08.46
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Mỹ
	xóm Khao, xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.las.tam@hoa binh.edu.vn
	038.759.8737
	th- thcstanmy.lacso n.edu.vn
	054.08.31.H28

	40.8.47
	H28.40.08.47
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tuân Đạo
	Xóm Sào Mọng, xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.las.tud@hoa binh.edu.vn
	039.478.0139
	th- thcstuandao.lacs on.edu.vn
	055.08.31.H28

	40.8.48
	H28.40.08.48
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tự Do
	Xóm Kháy Mòn, xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.las.tudo@ho abinh.edu.vn
	097.637.9606
	th- thcstudo.lacson. edu.vn
	056.08.31.H28

	40.8.49
	H28.40.08.49
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Văn Sơn
	xóm Răng Thiển, xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.las.vas@hoa binh.edu.vn
	039.694.8522
	th- thcsvanson.lacs on.edu.vn
	057.08.31.H28

	40.8.50
	H28.40.08.50
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vũ Lâm
	Xóm Sơ, xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.las.vul@hoa binh.edu.vn
	098.386.1792
	th- thcsvulam.lacso n.edu.vn
	058.08.31.H28

	40.8.51
	H28.40.08.51
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ân Nghĩa
	Phố Re, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.las.ann@hoa binh.edu.vn
	096.308.9198
	th- thcsannghia.lacs on.edu.vn
	059.08.31.H28

	40.8.52
	H28.40.08.52
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phú Lương
	Xóm Rảy, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.las.phl@hoa binh.edu.vn
	098.228.2815
	th- thcsphuluong.la cson.edu.vn
	060.08.31.H28

	40.8.53
	H28.40.08.53
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quý Hòa
	Xóm Khả, xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.las.quh@hoa binh.edu.vn
	097.998.5948
	th- thcsquyhoa.lacs on.edu.vn
	061.08.31.H28

	40.8.54
	H28.40.08.54
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Lập
	Xóm Tôm Trên, xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	C12.las.tal@hoa binh.edu.vn
	098.769.8568
	th- thcstanlap.lacso n.edu.vn
	062.08.31.H28

	40.8.55
	H28.40.08.55
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Văn Nghĩa
	Xóm Đa, xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
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	097.649.7970
	th- thcsvannghia.la cson.edu.vn
	064.08.31.H28

	40.8.56
	H28.40.08.56
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuất Hoá
	Xóm Ngã Ba, xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.las.xuh@hoa binh.ed.vn
	098.819.3815
	th- thcsxuathoa.lacs on.edu.vn
	066.08.31.H28

	40.8.57
	H28.40.08.57
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Nghiệp
	Xóm Yên Kim, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.las.yen@hoa binh.edu.vn
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	th- thcsyennghiep.l acson.edu.vn
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	40.8.58
	H28.40.08.58
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Phú
	Xóm Vành Rả, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	c12.las.yep@hoa binh.edu.vn
	097.836.6168
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	40.8.59
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	Trường Mầm non Tư thục Bông Mai
	Phố Thống Nhất, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
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